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	TuÇn 1

tiÕt 1                                                       
	  Ngày soạn : 16/ 8/ 2016
  Ngày dạy  :  23/ 8/ 2016


   Bài 1:                                                

TÔN TRỌNG LẼ PHẢI
A- Mục tiêu bài học: 

I. Kiến thức.

- Học sinh hiểu được thế nào là tôn trọng lẽ phải.

-  Nêu được một số biểu hiện của tôn trọng lẽ phải.
- Phân biệt tôn trọng lẽ phải và không tôn trọng lẽ phải.

- Hiểu ý nghĩa của tôn trọng lẽ phải.

II. Kĩ năng.

Biết suy nghĩ và hành động theo lẽ phải.

III. Thái độ.

- Có ý thức tôn trọng lẽ phải và ủng hộ những người làm theo lẽ phải.

- Không đồng tình với hành vi sai trái.

IV. Các năng lực phát triển.
Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực tự nhận thức và điểu chỉnh hành vi phù hợp với pháp luật và chuẩn mực đạo đức xã hội.
B- Chuẩn bị:

- GV: sgk + sgv GDCD 8. Tục ngữ, ca dao, danh ngôn, câu chuyện

- Hs: Đọc kĩ nội dung bài học. 

C- Tiến trình tiết dạy:

I. Ổn định tổ chức : (1P)
 GV kiểm diện 
II. Kiếm tra bài cũ: (2P)
- Gv kiểm tra vở ghi và sách giáo khoa của Hs

- Gv nhận xét và nhắc nhở học sinh.

III. Bài mới: (38P)
- GV nêu tình huống để giới thiệu vào bài

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Hoạt động 1. Tìm hiểu mục đặt vấn đề: (7P) 

 - GV yêu cầu HS đọc nội dung phần đặt vấn đề trong sgk.

 - HS: Đọc tình huống.

 - GV: Chia lớp làm 3 nhóm (theo tổ) thảo luận các nội dung sau:

 * Nhóm 1: Việc làm của quan tuần phủ Nguyễn Quang Bích là gì? Em có nhận xét gì về việc làm của ông?

*  Nhóm 2: Trong 1 cuộc tranh luận có bạn đưa ra ý kiến nhưng bị đa số các bạn phản đối. Nếu ý kiến đó đúng em sẽ làm gì?

* Nhóm 3: Nếu trong lớp em có bạn quay cóp trong giờ kiểm tra thì em sẽ làm gì?

- HS: các nhóm thảo luận trong thời gian 3p'. Ghi lại ý kiến, đại diện nhóm trình bày kết quả, các nhóm khác bổ sung ý kiến.

- GV: Nhận xét, tổng kết ý.

Hoạt động 2. Trò chơi tiếp sức liên hệ thực tế. (8P)
- GV tổ chức trò chơi tiếp sức trong phần tìm hiểu biểu hiện của tôn trọng lẽ phải. 

- GV: Chia lớp thành 2 đội, 1 đội tìm những biểu hiện của tôn trọng lẽ phải, 1 đội tìm những biểu hiện không tôn trọng.

 - HS: Chơi trong thời gian 3p'.

- GV: Nhận xét, tuyên dương đội thắng.

- GV: Trong cuộc sống có nhiều hành vi biểu hiện tôn trọng lẽ phải. HS cần học tập và thực hiện để có cách ứng xử phù hợp tránh những hành vi không tôn trọng lẽ phải.

   Hoạt động 3: Tìm hiểu nội dung bài học (20P)
   Thế nào là lẽ phải? 

   Tôn trọng lẽ phải được hiểu như thế nào?

  Ý nghĩa của tôn trọng lẽ phải trong cuộc sống?

 - HS: Đưa ra ý hiểu cá nhân.

 - GV: Nhận xét, chốt nội dung bài học theo các mục 1,2 sgk/4

    Hoạt động 4. Luyện tập: (3P)
- GV: Hướng dẫn HS làm bài tập 1,2,3sgk

  Nêu 1 số câu tục ngữ, ca dao, danh ngôn về tôn trọng lẽ phải.

- HS: Làm bài tập.

- 


	I. Đặt vấn đề.

- Quan tuần phủ cách chức tri huyện Thanh Ba. Ông là người dũng cảm trung thực, ngay thẳng.   

- Ủng hộ bạn, phân tích cho các bạn thấy những điểm em cho là đúng và hợp lý.

- Không đồng tình, phân tích cho bạn hiểu tác hại của việc làm sai trái 

- Tôn trọng lẽ phải: Đi học đúng giờ, thực hiện đúng nội quy trường lớp…

- Không tôn trọng: Vi phạm pháp luật, nội quy, chuẩn mực đạo đức…

III. Nội dung bài học

1. Khái niệm
- Lẽ phải là những điều được coi là đúng đắn, phù hợp với đạo lý và lợi ích chung của xã hội.

- Tôn trọng lẽ phải là công nhận, ủng hộ, tuân theo, bảo vệ những điều đúng đắn. Biết điều chỉnh suy nghĩ và  hành vi của mình, không làm việc sai trái.

2. Ý nghĩa của tôn trọng lẽ phải.

- Giúp mọi người có cách ứng xử phù hợp.

- Làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội, thúc đẩy xã hội ổn định và phát triển.
*Luyện tập:

a. Bài tập 1: c

b. Bài tập 2: c

c. Bài tập 3: a, c, e

- 1 số câu tục ngữ: 

+ Nói phải củ cải cũng nghe

+ Gió chiều nào che chiều ấy

+ Dĩ hoà vi quý


IV- Củng cố (3P)
GV: Yêu cầu HS nhắc lại nội dung kiến thức Khái niệm tôn trọng lẽ phải, ý nghĩa tôn trọng lẽ phải.

    V- Hướng dẫn học tập: (1P)
- Học sinh về nhà học và làm các bài tập còn lại trong sách giáo khoa.
- Chuẩn bị nội dung bài: "Liêm khiết theo câu hỏi gợi ý trong sgk".
Duyệt của Tổ chuyên môn

Ngày…..tháng…năm 2016

                                                                                        Nhóm trưởng

                                                                                          Nguyễn Thị Hợp

	TuÇn 2

tiÕt 2                                                       
	      Ngày soạn : 23/ 8/ 2016
      Ngày dạy :  30/ 8/ 2016


Bài 2:                                              

LIÊM KHIẾT
A- Mục tiêu bài học: 

I. Kiến thức.

- Học sinh hiểu thế nào là liêm khiết.

- Nêu được một số biểu hiện của liêm khiết.

- Nêu được ý nghĩa của liêm khiết.

II. Kĩ năng.

-  Phân biệt hành vi liêm khiết với tham lam, làm giàu bất chính. 
- Biết sống liêm khiết không tham lam.

III. Thái độ.

- Kính trọng những người sống liêm khiết; Phê phán hành vi không liêm khiết.
IV.  Các năng lực phát triển.

Năng lực lự nhận thức và điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật xã hội.
B- Chuẩn bị:

-  GV: sgk + sgv GDCD 8, câu chuyện, tục ngữ, ca dao…nói về liêm khiết

- HS: Đọc trước nội dung bài học.

C- Các bước lên lớp:

I.  Ổn  định tổ chức: (1P)
GV kiểm diện 
II. Kiểm tra bài cũ: (4P)
  Thế nào là lẽ phải, tôn trọng lẽ phải? Ý nghĩa của việc biết tôn trọng lẽ phải?

  Tìm những hành vi của HS biết tôn trọng lẽ phải trong cuộc sống?

III. Giới thiệu bài mới: (35P)
- Gv đưa ra tình huống liêm khiết để giới thiệu bài mới.

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Hoạt động 1. Tìm hiểu nội dung mục đặt vấn đề: (7P)
- GV: Cho 3 HS đọc truyện sgk

- Gv: Chia lớp làm 3 nhóm thảo luận:

* Nhóm 1: Hành vi thể hiện việc làm của Ma-Ri-Quy-Ri? Những hành vi đó thể hiện đức tính gì?

* Nhóm 2: Nêu những hành động của Dương Chấn? Những hành động đó thể hiện đức tính gì?

* Nhóm 3: Hành động của Bác Hồ được nhà báo Mĩ đánh giá như thế nào?

- HS: Các nhóm thảo luận, đại diện nhóm trình bày kết quả, các nhóm khác bổ sung.

- GV: Nhận xét nôi dung của các nhóm, tổng kết. Và đặt câu hỏi chung cho cả lớp:

  Em có suy nghĩ gì về cách xử sự của 3 nhân vật trên?

  Trong điều kiện hiện nay việc học tập những tấm gương đó còn phù hợp không? Vì sao?

- Gv nhận xét bổ sung: Nếu một người làm giàu bằng tài năng sức lực của mình không móc ngoặc, hối lộ thì đó là hành vi liêm khiết.

* GV bổ sung thêm về tấm gương liêm khiết của Bác :

- Cuộc đời của Bác Hồ sống trong sạch; không ham danh, lợi; không toan tính riêng tư cho bản thân; khước từ những ưu đãi dành riêng cho Chủ tịch nước để chăm lo cho nhân dân, đất nước. (Câu chuyệ điều mong muốn của Bác Hồ).
   Tìm những biểu hiện trái với lối sống liêm khiết?

- HS: Trả lời.

Hoạt động 2. Nội dung bài học: (20P)
  Qua phần tìm hiểu trên em hiểu liêm khiết là gì? 

 Lấy ví dụ về người sống liêm khiết?

- Gv: Mở rộng: Người sống liêm khiết luôn chấp hành đúng pháp luật về sử dụng tiền bạc, tài sản của Nhà nước và của tập thể. (tham khảo Luật phòng chống tham nhũng 2006)
  Sống liêm khiết có ý nghĩa như thế nào? 

  Bản thân em cần rèn luyện sống liêm khiết như thế nào?

- HS: Đưa ra ý hiểu cá nhân.

- GV: Bổ sung, chốt mục 1,2 trong nội dung bài học sgk/8

    Hoạt  động 3: Luyện tập. (8P)
- GV hướng dẫn học sinh làm bài tập 1,2 sgk.

- HS: Làm bài tập 1,2 tại lớp.


	       I. Đặt vấn đề

- Ma-Ri-Quy-Ri cùng chồng đóng góp cho thế giới những sản phẩm có giá trị khoa học và kinh tế, gửi biếu tài sản lớn để chữa bệnh ung thư…

- Ông tiến cử người làm việc tốt không cần đến vàng của người đó → ông là người thanh cao vô tư không hám lợi.

- Bác sống như người Việt Nam bình thường, khước từ nhà cửa quân phục, ngôi sao sáng chói → Bác là người trong sạch, liêm khiết.

- Cách ứng xử đó là tấm gương sáng để các em kính phục, học tập và noi theo.
- ĐK kinh tế thị trường học tập là cần thiết, có ý nghĩa thiết thực.
- Tham ô, tham nhũng, hối lộ, hám danh, hám lợi, làm ăn gian lận.

    II. Nội dung bài học

     1 Thế nào là liêm khiết?

- Là phẩm chất đạo đức của con người. 

- Thể hiện sống trong sạch, không hám danh, hám lợi không nhỏ nhen ích kỷ.
2. Ý nghĩa sống liêm khiết.

- Con người thanh thản, được mọi người quý trọng, tin cậy, làm cho XH trong sạch tốt đẹp.

* Luyện tập:

- Bài tập 1: b, d, e 

- Bài tập 2:  Tán thành: b, d
-Tục ngữ, ca dao nói về liêm khiết:

 Cây ngay không sợ chết đứng.
 Đói cho sạch rách cho thơm.
 Cây thẳng bóng ngay, cây cong bóng vẹo.
Chết đứng còn hơn sống quỳ.


IV. C ủng cố (4P)
 Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung kiến thức bài học: Khái niệm sống liêm khiết? Ý nghĩa sống liêm khiết?

V.  Hướng dẫn học tập: (1P)
- Học sinh về làm các bài tập còn lại trong sách giáo khoa.

- Sưu tầm các câu ca dao tục ngữ nói về liêm khiết.

- Đọc trước nội dung bài 3 sgk.
Duyệt của Tổ chuyên môn

Ngày…..tháng…năm 2016

                                                                                        Nhóm trưởng

                                                                                          Nguyễn Thị Hợp

	TuÇn 3

tiÕt3                                                       
	 Ngày soạn: 30/ 8   / 2016
 Ngày dạy  : 06/ 9 /  2016


Bài 3:                                            

TÔN TRỌNG NGƯỜI KHÁC

A- Mục tiêu bài học: 

I. Kiến thức:

  Hiểu thế nào là tôn trọng người khác, những biểu hiện của tôn trọng người khác trong cuộc sống hàng ngày. 
   Hiểu được ý nghĩa của việc tôn trọng người khác.
II. Kỹ năng:

 Biết phân biệt hành vi tôn trọng với thiếu tôn trọng người khác.
Biết tôn trọng bạn bè và mọi người trong cuộc sống hàng ngày.
III. Thái độ:

  - Đồng tình ủng hộ những hành vi biết tôn trọng người khác. 
- Phản đối những hành vi thiếu tôn trọng người khác.
IV. Các năng lực phát triển.
 Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực ngôn ngữ, năng lực giải quyết vấn đề cá nhân và hợp tác giải quyết vấn đề xã hội.
B- Chuẩn bị:

- GV: sgk + sgv GDCD 8, tục ngữ, ca dao, câu chuyện về tôn trọng người khác

- HS: Đọc trước nội dung bài học.

C- Các bước lên lớp: 

I.  Ổn  định tổ chức: (1P)
GV kiểm diện 

II. Kiểm tra bài cũ: (4P)
 Liêm khiết là gì? Sống liêm khiết có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống?
 Em rèn luyện tính liêm khiết như thế nào? 

Tìm 1 số câu tục ngữ, ca dao nói về đức tính liêm khiết?
III. Bài mới: (35P)
- GV giới thiệu bài mới.

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Hoạt động 1. Thảo luận nhóm tìm hiểu mục đặt vấn đề: (7P)
- GV gọi 3 HS mỗi em đọc 1 tình huống trong sgk.

- GV: Chia HS làm 3 nhóm thảo luận:

* Nhóm 1: Nhận xét cách cư xử thái độ và việc làm của Mai? Hành vi của Mai được mọi người đối xử như thế nào?

* Nhóm 2: Nhận xét về cách cư xử thái độ và việc làm của một số bạn đối với Hải? Suy nghĩ của Hải như thế nào? 

* Nhóm 3: Nhận xét việc làm của Quân và Hùng? Việc làm đó thể hiện đức tình gì?

- HS: Các nhóm thảo luận, cử đại diện lên báo cáo, và nhận xét chéo.

- GV: Đánh giá kết quả thảo luận, nhận xét chung.

- GV: Nêu câu hỏi:

+ Theo em các hành vi trên hành vi nào đáng để chúng ta học tập? Hành vi nào cần phải phê phán? Vì sao?

- HS: Phát biểu ý kiến cá nhân.

- GV chốt: Chúng ta phải luôn biết lắng nghe ý kiến của người khác; Kính trên nhường dưới; Không chê bai, chế giễu người khác. Phải biết cư xử có văn hoá, đúng mực tôn trọng người khác là tôn trọng mình. Biết đấu tranh phê phán những hành vi thiếu tôn trọng người khác.

Hoạt động 2. Liên hệ thực tế: (8P)
- GV: Tổ chức trò chơi tiếp sức: “Ai nhanh hơn?"

 - Nội dung: HS chia làm 2 đội tìm những hành vi tôn trọng người khác và không tôn trọng người khác trong cuộc sống?

- Thời gian: 3 phút.

- HS: Chia đội, chơi trò chơi.

- GV: Nhận xét kết quả chung, tuyên dương đội chiến thắng.

- GV: Tôn trọng người khác không có nghĩa là luôn đồng tình, ủng hộ mà phải biết đấu tranh khi sai trái. Nhưng khi phê phán thể hiện bằng hành vi có văn hoá: Không coi khinh miệt thị, xúc phạm hoặc dùng những lời nói thô tục thiếu tế nhị để chỉ trích họ.

 Hoạt động 3. Tìm hiểu nội dung bài học (15P)
+ Qua phần tìm hiểu trên em hiểu tôn trọng người khác là gì?

+ Tôn trọng người khác có ý nghĩa gì?

- HS: Trình bày ý kiến cá nhân.

- GV: Chốt lại nội dung bài học theo các mục 1,2 sgk/9

- GV:  Tích hợp mở rộng thêm biểu hiện của tôn trọng người khác :

- Các hành vi, việc làm bảo vệ môi trường là coi trọng cuộc sống của mình và mọi người, là thể hiện sự tôn trọng người khác.
- Giáo dục ý thức thực hiện pháp luật ATGT:Giúp đỡ người già yếu trên xe ô tô, đi đúng làn đường…
Hoạt động 4. Luyện tập và củng cố: (5P)
- GV: Hướng dẫn học sinh làm bài tập 1,2,3 sgk

- HS: Lên bảng làm bài tập 1,2,3

+ Sưu tầm tục ngữ, ca dao về sự tôn trọng người khác?

- GV: Yêu cầu  HS nhắc lại nội dung bài học nhằm khắc sâu kiến thức.
	I. Đặt vấn đề.

- Mai cư xử có văn hoá, lễ phép, chan hoà, cởi mở, giúp đỡ nhiệt tình vô tư, gương mẫu chấp hành nội quy → Được mọi người tôn trọng, quý mến.

- Hải là cậu bé da đen có ý chí, biết tôn trọng bản thân và cha mẹ.

- Quân và Hùng đọc truyện, cười trong giờ học văn → Thiêu tôn trọng người khác

- Hành vi của Mai và Hải đáng để chúng ta học tập. Hành vi của bạn chế giễu Hải, của Quân và Hùng là hành vi cần phê phán.

- HS lên bảng làm theo hướng dẫn của giáo viên

Hành vi tôn trọng

Hành vi không tôn trọng

- Vâng lời bố mẹ

- Giúp đỡ bạn bè

- Nhường chỗ cho cụ già trên xe buýt

- Không cười cợt khi đi dự đám tang

- Không nói to ở bệnh viện

- Không chế giễu người già cả, ốm đau, khuyết tật

- Xấu hổ vì bố đạp xích lô

- Chê nhà bạn nghèo

- Vứt rác nơi công cộng

- Cười cợt khi đi dự đám tang

- Nói to ở bệnh viện

- Chế giễu người già cả, ốm đau, khuyết tật

II. Nội dung bài học

1. Thế nào là tôn trọng người khác?

- Là sự đánh giá đúng mức, coi trọng danh dự phẩm giá và lợi ích người khác. Thể hiện lối sống văn hoá của mỗi người

2. Ý nghĩa.

- Tôn trọng người khác mới nhận được sự tôn trọng của người khác đối với mình. 

-Là cơ sở để quan hệ xã hội lành mạnh, trong sáng, tốt đẹp.

- Tôn trọng người khác cần thể hiện ở mọi lúc, mọi nơi, trong ý nghĩ, hành động.

* Luyện tập:

a. Bài 1: Tôn trọng: a, g, i

b. Bài 2: Tán thành ý kiến: b,c

c. Bài 3: 

- Ca dao, tục ngữ:

“Lời nói….lòng nhau”

“Khó mà biết lẽ biết lời biết ăn, biết ở hơn người giàu sang”

“Cười người chớ vội cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười”

- Áo rách cốt cách người thương

- Ăn có mời, làm có khiến

    - Kính giá, yêu trẻ.


    IV. Củng cố (4P)
GV yêu cầu học sinh nhắc lại kiến thức bài học: Thế nào là tôn trọng người khác? Ý nghĩa của tôn trọng người khác?

    V- Hướng dẫn học tập: (1P)
- Học sinh về học thuộc bài và hoàn chỉnh các bài tập còn lại Sgk.

- Chuẩn bị nội dung bài: Giữ chữ tín.

Duyệt của Tổ chuyên môn

Ngày…..tháng…năm 2016

                                                                                        Nhóm trưởng

                                                                                          Nguyễn Thị Hợp
	TuÇn 4

tiÕt 4                                                       
	Ngày soạn:   06 / 9/   2016
Ngµy d¹y  :  13/   9 /  2016


  Bài 4:







GIỮ CHỮ TÍN

A- Mục tiêu bài học: 

I. Kiến thức.

- Học sinh hiểu thế nào là giữ chữ tín.

- Nêu được biểu hiện của giữ chữ tín. 
- Hiểu được ý nghĩa của giữ chữ tín.
II. Kĩ năng.

- Biết phân biệt hành vi giữ chữ tín và không giữ chữ tín. 
Biết giữ chữ tín với mọi người trong cuộc sống hàng ngày.

III. Thái độ.

- Có ý thức giữ chữ tín. 

IV. Các năng lực được phát triển.
 Năng lực tự giải quyết vấn đề, năng lực tự quản lí, năng lực tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước.
B- Chuẩn bị:

- GV: sgk + sgv GDCD 8, truyện đọc, tục ngữ, ca dao…theo chủ đề.

- HS: Đọc trước nội dung bài học.

C- Tiến trình tiết dạy:

I.  Ổn  định tổ chức:  (1P)
GV kiểm diện 

II. Kiểm tra bài cũ:  (3P)
 Em hiểu thế nào là tôn trọng người khác? Ví dụ?

III. Bài mới:  (37P)
- GV giới thiệu bài mới.

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Hoạt động 1.Cá nhân - Tìm hiểu truyện và tình huống:  (5P)
- Học sinh đọc phần đặt vấn đề trong sgk.

- GV đặt vấn đề, học sinh trả lời:

+  Tìm hiểu việc làm của nước Lỗ? của Nhạc Chính Tử? Vì sao Nhạc Chính Tử lại làm như vậy?

  +  Em bé đã nhờ Bác điều gì? Bác làm gì và vì sao Bác lại làm như vậy?

+ Người sản xuất kinh doanh hàng hoá phải làm tốt việc gì với người tiêu dùng? Vì sao?

+  Kí kết hợp đồng phải làm đúng điều gì? Vì sao không được làm trái với quy định kí kết?

   +  Nêu biểu hiện của việc làm được mọi người tin cậy, tín nhiệm

+  Em rút ra bài học gì?

- HS: Trả lời ý kiến cá nhân.

- Sau mỗi câu trả lời GV nhận xét, bổ sung.
- GV:  Tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tấm gương giữ chữ tín của Bác :

- Bác luôn giữ lời hứa với mọi người và coi trọng lòng tin của mọi người với mình.

     Hoạt động 2. Thảo luận nhóm liên hệ tìm biểu hiện của hành vi giữ chữ tín  (8P)
 - GV: Cho HS thảo luận nhóm:

 * Nhóm 1: Muốn giữ lòng tin của mọi người chúng ta phải làm gì?

 * Nhóm 2: Có ý kiến cho rằng: “Giữ chữ tín chỉ là giữ lời hứa” Em có đồng tình với ý kiến đó không? Vì sao?

 * Nhóm 3: Tìm ví dụ hành vi không đúng lời hứa nhưng cũng không phải là không giữ chữ tín?

* Nhóm 4: Tìm những biểu hiện của hành vi giữ chữ tín trong cuộc sống hàng ngày(ở gia đình, trường lớp, ngoài xã hội).

- HS: Các nhóm thảo luận, đại diện nhóm trình bày kết quả, bổ sung.

- GV: Nhận xét kết quả thảo luận.

* GV: Có những trường hợp không thực hiện đúng lời hứa song không phải cố ý mà do hoàn cảnh khách quan mang lại nhưng cũng không phải là người không giữ chữ tín. 
      Hoạt động 3. Nội dung bài học:  (20P)
+  Qua phần tìm hiểu trên em hiểu giữ chữ tín là gì?

+ Giữ chữ tín có ý nghĩa như thế nào?

+  Muốn giữ chữ tín cần rèn luyện như thế nào?

- Hs: Trả lời câu  hỏi.

- GV: Nhận xét, chốt các ý 1,2,3 trong nội dung bài học sgk/12

     Hoạt động 4. Luyện tập củng cố:  (4P)
- GV: hướng dẫn học sinh làm bài tập 1,2 sgk.


	I. Đặt vấn đề:

- Nước Lỗ làm đỉnh giả mang sang nước Tề. Vua Tề chỉ tin người mang đi là Nhạc Chính Tử và ông không chịu đưa đỉnh sang vì nó sẽ làm mất lòng tin của vua Tề đối với ông.

- Em bé đã nhờ Bác mua vòng bạc. Bác đã hứa và giữ đúng lời hứa đó.

   - Phải đảm bảo chất lượng hàng hoá, giá thành, mẫu mã, thời gian, thái độ.

- Kí hợp đồng phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu đã kí kết. 

* Phải biết giữ lòng tin, lời hứa, có trách nhiệm với việc làm của mình. Được mọi người tin yêu kính trọng

- Chúng ta phải làm tốt công việc được giao, giữ đúng hẹn, lời nói đi đôi với việc làm, không nói dối, gian lận.

- Trong giữ chữ tín còn có nhiều biểu hiện khác như kết quả công việc, chất lượng sản phẩm, sự tin cậy…
- VD: Bố mẹ hứa cho đi chơi nhà ông bà ngoại vào chủ nhật nhưng không may mẹ bị ốm bố đi công tác xa.

- Ở gia đình: chăm học chăm làm đi học về đúng giờ....
  II. Nội dung bài học

  1. Thế nào là giữ chữ tín?

- Là coi trọng lòng tin của mọi người với mình, biết trọng lời hứa.

 2. Ý nghĩa.

- Sẽ được mọi người tin cật, tín nhiệm của người khác với mình. 

- Giúp mọi người đoàn kết hợp tác với nhau.

   3. Rèn luyện.

- Làm tốt nghĩa vụ của mình, hoàn thành nhiệm vụ.

- Giữ lời hứa, đúng hẹn, giữ lòng tin.

* Luyện tập:

- Bài 1: Hành vi giữ chữ tín: b

- Bài 2:

 “ Nói chín thì nên làm mười

Nói mười làm chín kẻ cười người chê”

“Người sao một hẹn mà nên

Tôi sao chín hẹn mà quên cả mười”


IV- Củng cố:  (3P)
Giáo viên cho học sinh nhắc lại kiến thức bài học: Thế nào là giữ chữ tín, ý nghĩa của giữ chữ tín?

V- Hướng dẫn học tập:  (1P)
- Học sinh về học và làm bài tập còn lại trong sgk.

- Chuẩn bị trước nội dung bài 5: Pháp luật và kỉ luật.
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      Bài 5:      
PHÁP LUẬT VÀ KỈ LUẬT

A- Mục tiêu bài học:

I. Kiến thức.

- Học sinh  hiểu thế nào là pháp luật, kỷ luật, mối quan hệ của pháp luật và kỷ luật.

-  Nêu được ý nghĩa của pháp luật và kỉ luật.
II. Kĩ năng.

- HS  biết thực hiện đúng những quy định của pháp luật và kỉ luật ở mọi lúc mọi nơi. 
-Biết nhắc nhở mọi người xung quanh và bạn bè có ý thức thực hiện theo quy định của pháp luật và kỉ luật.
III. Thái độ.

- Tôn trọng pháp luật và kỉ luật. 
- Đồng tình ủng hộ những hành vi tuân thủ đúng pháp luật, phê phán những hành vi vi phạm pháp luật và kỉ luật.   

IV. Các năng lực phát triển.

Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự nhận thức và điều chỉnh hành vi phù hợp với pháp luật và chuẩn mực đạo đức xã hội, năng lực tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước.
B- Chuẩn bị:

- GV: sgk + sgv GDCD 8, 1 số văn bản pháp luật, nội quy nhà trường.

- HS: Đọc và trả lời trước câu hỏi trong sgk.

C- Tiến trình tiết dạy:

I.  Ổn  định  tổ  chức: 

GV kiểm diện: 8A .............................8B ....................................
II.  Kiểm tra bài cũ:

 Giữ chữ tín là gì? Người biết giữ chữ tín có ý nghĩa gì?

 Muốn giữ được lòng tin của mọi người với mình mỗi người cần phải làm gì?

HS muốn giữ chữ tín cần phải làm gì?

III.  Bài mới:

      - GV nêu tình huống để vào bài.
	Hoạt động của Thầy và trò
	Kiến thức cơ bản

	  Hoạt động 1. HS làm việc cá nhân tìm hiểu thông tin mục đặt vấn đề: 

- HS: Đọc thông tin sgk.

   Theo em Vũ Xuân Trường và đồng bọn đã có hành vi vi phạm pháp luật như thế nào?

     Những hành vi vi phạm của Vũ Xuân Trường và đồng bọn đã gây hậu quả gì?(Gợi ý HS nêu hậu quả mà sách không nêu)

   Chúng đã bị trừng phạt như thế nào?

     Để chống lại những âm mưu xảo quyệt của bọn tội phạm ma tuý các chiến sĩ công an cần có phẩm chất gì?
 Chúng ta cần rút ra bài học gì qua vụ án?

- HS: trình  bày ý kiến cá nhân.

- GV: Nhận xét, bổ sung tư liệu.

   Hoạt động 2. Nội dung bài học:

 Qua phần tìm hiểu trên em hiểu pháp luật là gì? Kỷ luật là gì?

- HS: Trả lời và so sánh pháp luật và kỉ luật.

- Gv mở rộng thêm: Pháp luật là quy tắc xử sự chung, bắt buộc chung đối với mọi người. Pháp luật tạo điều kiện cho xã hội phát triển trong vòng trật tự. VD: Luật an toàn giao thông, khi mọi người có ý thức tham gia giao thông đúng luật sẽ góp phần giảm nguy cơ tai nạn giao thông…
 Những quy định của pháp luật kỷ luật có ý nghĩa như thế nào?

VD: Luật an toàn giao thông, khi mọi người có ý thức tham gia giao thông đúng luật sẽ góp phần giảm nguy cơ tai nạn giao thông…

 Học sinh cần có tính kỷ luật và tôn trọng pháp luật không? Vì sao?

 HS làm gì để thực hiện tốt pháp luật, kỷ luật?

- HS: trả lời câu hỏi.

- Sau mỗi câu trả lời giáo viên tóm tắt ý chính.

- Gv chốt nội dung bài học theo các mục 1,2,3,4,5 sgk/14,15

* Tích hợp giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về tôn trọng kỉ luật và ý thức chấ hành pháp luật của học sinh. GV yêu cầu học sinh liên hệ thực tiễn.
   Hoạt động 3. Luyện tập củng cố:

  Nếu không có tiếng trống quy định giờ học, ra chơi… chuyện gì sẽ xảy ra trong nhà trường?

   Nội quy của lớp của trường do ai quy định?

  Tính kỷ luật của HS được biểu hiện ntn trong học tập, sinh hoạt hàng ngày ở nhà, ở cộng đồng?

- HS: Trả lời câu hỏi.

- GV: Nhận xét và hướng dẫn học sinh làm bài tập 1,2 sgk.


	   I. Đặt vấn đề.

- Buôn bán vận chuyển chất ma tuý xuyên Thái Lan- Lào- Việt Nam, mua chuộc dụ dỗ cán bộ nhà nước.

- Hậu quả: Tốn tiền của, gia đình tan nát, huỷ hoại nhân cách con người, cán bộ thoái hoá, biến chất, cán bộ ngành công an cũng vi phạm.

- Trừng phạt: 22 bị cáo với nhiều tội danh, 8 án tử hình, 6 án chung thân, 2 án 20 năm tù giam số còn lại từ 1  đến 9 năm tù và bị phạt tiền, tịch thu tài sản.

- Cần: Dũng cảm, mưu trí, vượt qua khó khăn trở ngại, vô tư trong sạch, có tính kỷ luật.

- Bài học: Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tránh xa tệ nạn ma tuý. Giúp đỡ cơ quan có thẩm quyền phát hiện những vi phạm pháp luật, có nếp sống lành mạnh

   II. Nội dung bài học.

   I. Thế nào là pháp luật và kỉ luật?

Pháp luật

kỷ luật

- Là quy tắc xử sự chung

- Có tính bắt buộc

- Nhà nước ban hành pháp luật

- Nhà nước bao đảm thực hiện bằng biện pháp thuyết phục, cưỡng chế

- Là quy định, quy ước

- Mọi người phải tuân theo

- Tập thể cộng đồng đề ra

- Đảm bảo mọi người hành động, thống nhất chặt chẽ.

  2. Ý nghĩa.

- Giúp mọi người có chuẩn mực chung để rèn luyện thống nhất trong sinh hoạt…Toàn XH phát triển theo 1 định hướng chung.

- Bảo vệ quyền lợi cuả mỗi người.

- Tạo điều kiện cho cá nhân và xã hội phát triển.

   3. Học sinh rèn luyện.

- Hs rất cần tôn trọng pháp luật, kỷ luật vì mỗi cá nhân thực hiện tốt kỷ luật thì nội quy nhà trường sẽ thực hiện tốt góp phần làm cho XH ổn định, bình yên.

- Hs thường xuyên và tự giác thực hiện đúng những quy định của nhà trường, cộng đồng và nhà nước.

* Luyện tập :

- Hs không có sự thống nhất trong học tập vui chơi thì hoạt động của trường lộn xộn….

- Do GVCN, BGH nhà trường quy định, thống nhát để hành động → kỷ luật

- Trong học tập phải tự giác ,vượt khó, đi học đúng giờ, học và làm bài đầy đủ, không quay cóp khi kiểm tra thi cử, biết tự kiểm tra đánh giá, học hỏi lắng nghe ý kiến của cha mẹ, thầy cô…

- Trong sinh hoạt: Tự giác hoàn thành công việc được giao, không sa vào các TNXH.




IV. Củng cố:

Giáo viên cho học sinh nhắc lại kiến thức bài học: Khái niệm pháp luật và kỉ luật, 
ý nghĩa của pháp luật và kỉ luật.

V. Hướng dẫn học tập:

- Học sinh về nhà học và làm các bài tập còn lại trong sgk.

- Sưu tầm các câu ca dao và tục ngữ theo chủ đề.

- Chuẩn bị nội dung bài.

Duyệt của Tổ chuyên môn

Ngày…..tháng…năm 2016

                                                                                        Nhóm trưởng

                                                                                          Nguyễn Thị Hợp

	TuÇn 6

tiÕt 6                                                      
	Ngày so¹n:   19/  9 /   2016
Ngµy d¹y  :  27 / 9 / 2016


     Bài 6:          

XÂY DỰNG TÌNH BẠN TRONG SÁNG LÀNH MẠNH 
+ KIỂM TRA 15’

A- Mục tiêu bài học:
 I. Kiến thức.

 - Học sinh hiểu thế nào là tình bạn.

- Nêu được những biểu hiện của tình bạn trong sáng, lành mạnh. 
- Hiểu được ý nghĩa của tình bạn trong sáng lành mạnh đối với mỗi người trong cuộc sống.
II. Kĩ năng.
- Biết xây dựng tình bạn trong sáng lành mạnh với mọi người trong lớp, trong trường và trong cộng đồng.
III. Thái độ.

- Tôn trọng và mong muốn xây dựng tình bạn trong sáng lành mạnh. 
- Quý trọng những người có ý thức xây dựng tình bạn trong sáng lành mạnh.

IV. Các năng lực phát triển.

Năng lực hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết vấn đề cá nhân và hợp tác giải quyết vấn đề xã hội.
B- Chuẩn bị:

- GV: sgk  +sgv GDCD 8, Truyện đọc, câu chuyện, tục ngữ, ca dao về tình bạn.

-HS: Đọc trước nội dung bài học.

C- Tiến trình tiết dạy:

I.  Ổn  định tổ chức: 
   II.  Kiểm tra bài cũ: Kiểm  tra 15'

Đề bài:

    Pháp luật, kỉ luật là gì ? Nêu ví dụ? Em hãy so sánh pháp luật và kỉ? Bản thân em cần làm gì để thực hiện tốt pháp luật và kỉ luật?
Đáp án – Biểu điểm.
- Học sinh nêu được khái niệm pháp luật và kỉ luật. (2 điểm)
+ Pháp luật: Là những quy tắc xử sự chung do Nhà nước ban hành, được nhà nước đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục và cưỡng chế.

Ví dụ: Luật Hôn nhân và gia đình, Hiến pháp, luật dân sự, luật hình sự...

- Kỉ luật: Là những quy định chung của một tổ chức, tập thể nhằm tạo ra sự thống nhất trong hành động.

Ví dụ: Nội quy lớp, quy định của công ty, Quy định của tổ dân phố...

- So sánh Pháp luật và kỉ luật. (5 điểm)
	Pháp luật
	kỷ luật

	Giống nhau:

- Là quy tắc xử sự chung buộc mọi người làm theo.

- Tạo ra sự thống nhất trong hành động

Khác nhau :

- Quy định chung cho tất cả mọi người.

- Nhà nước ban hành pháp luật.

- Nhà nước bao đảm thực hiện bằng biện pháp thuyết phục, cưỡng chế.
	- Là quy định, quy ước  mà mọi người phải tuân theo

- Tập thể cộng đồng đề ra

- Đảm bảo bằng biện pháp : Giáo dục, thuyết phục, tuyên truyền.




- Học sinh liên hệ bản thân rèn luyện: (3 điểm)

+ Hs rất cần tôn trọng pháp luật, kỷ luật vì mỗi cá nhân thực hiện tốt kỷ luật thì nội quy nhà trường sẽ thực hiện tốt góp phần làm cho XH ổn định, bình yên.

+ Hs thường xuyên và tự giác thực hiện đúng những quy định của nhà trường, cộng đồng và nhà nước.
III. Bài  mới:

- Giáo viên gới thiệu bài mới. Hát bài “Tình bạn” để vào bài

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	     Hoạt động 1. Thảo luận nhóm tìm hiểu truyện đọc: 

 - HS: Đọc truyện. 

 - GV: Chia lớp làm các nhóm thảo luận:

* Nhóm 1: Nêu những việc làm mà Ăng-Ghen đã làm cho Các-Mác? 

* Nhóm 2:  Em có nhận xét gì về tình bạn của Mac và Ăng-Ghen?

- Gv: Lênin ca ngợi tình bạn của Mac và Ăng- Ghen: “Những quan hệ cá nhân giữa người đó vượt xa mọi truyện cổ tích cảm động nhất nói về tình bạn của người xưa”

* Nhóm 3:  Tình bạn giữa Mac và Ăng-Ghen dựa trên cơ sở nào?

- HS: Các nhóm thảo luận, đại diện nhóm trình bày.

- GV: Nhận xét, kết luận: Tình bạn cao cả giữa Mac và Ăng- Ghen còn dựa trên nền tảng đó là: yêu tổ quốc, yêu nhân dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh. Nó là sự gắn bó chặt chẽ về lợi ích chính trị cùng thế giới quan và một ý thức đạo đức.

- Có nhiều loại tình bạn: Có tình bạn trong sáng lành manh, cũng có tình bạn lệch lạc, tiêu cực. Vậy thế nào là tình bạn trong sáng, lành mạnh? Có đặc điểm gì?

    Hoạt động 2. Tìm hiểu nội dung bài học: 

    Qua phần tìm hiểu trên em hiểu thế nào là tình bạn?

    Theo em tình bạn trong sáng lành mạnh có những đặc điểm gì?

   Có ý kiến cho rằng: “không có tình bạn trong sáng lành mạnh giữa hai người khác giới, hoặc chỉ có từ một phía” Em hãy cho biết ý kiến của em?

-HS: Trình bày  quan điểm cá nhân.

   Tình bạn có ý nghĩa gì trong cuộc sống?

- HS: Trả lời câu hỏi.

- GV: Chốt nội dung bài học theo các mục 1,2 sgk/16

    Hoạt động 3. Luyện tập củng cố:

- Gv: Hướng dẫn học sinh làm bài tập trong sgk.  

*  Sưu tầm 1 số câu tục ngữ, ca dao về tình bạn

- Gv: danh ngôn: “Hãy nói về bạn anh cho tôi nghe tôi sẽ nói về anh là người như thế nào”   
                                               (Cervanter)

* Gv kết luận toàn bài:
Trong cuộc sống ai cũng cần có bạn. Đó là nhu cầu không thể thiếu của mỗi người. Tình bạn của mỗi người mỗi vẻ. rất phong phú đa dạng, lúc buồn lúc vui. Cái chính là thấy rõ được mình và chiến thắng được mình. Niềm vui lớn nhất của con người là được tin yêu vì vậy xây dựng tình bạn ngày càng cần thiết hơn. Trong cuộc đời mỗi con người tình bạn đẹp đẽ nhất là tình bạn thuở học trò. Học sinh cần giữ cho mình tình bạn đẹp đẽ, lâu bền.

	I. Tìm hiểu bài.

- Ăng-Ghen là người đồng chí trung kiên luôn sát cánh bên Mac trong sự nghiệp đấu tranh với hệ tư tưởng tư sản và truyền bá tư tưởng vô sản.

- Là người bạn thân thiết của gia đình Mac

- Luôn giúp đỡ Mac lúc khó khăn nhất. Ông đi làm kinh doanh để lấy tiền giúp Mac

- Thể hiện sự quan tâm giúp đỡ nhau, thông cảm sâu sắc với nhau. Đó là tình cảm vĩ đại và cảm động nhất.

- Dựa trên sự đồng cảm sâu sắc ,có chung xu hướng hoạt động, có chung lý tưởng

II. Nội dung bài học.

1. Khái niệm về tình bạn, tình bạn trong sáng lành mạnh.

- Tình bạn là tình cảm gắn bó giữa 2 hoặc nhiều người trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, hợp nhau về sở thích, cá tính, mục đích, lý tưởng.

- Đặc điểm:

- Phù hợp với nhau về quan niệm sống, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau…thông cảm đồng cảm sâu sắc với nhau.

- Có tình bạn trong sáng giữa 2 người khác giới vì tình bạn của họ được xây dựng từ những đặc điểm cơ bản và còn được xây dựng vun đắp từ 2 phía.

2. Ý nghĩa của tình  bạn.

- Giúp con người cảm thấy ấm áp, tự tin, yêu cuộc sống hơn, biết tự hoàn thiện mình để sống tốt hơn.

* Luyện tập:

Bài 1:

- a, b: Khuyên ngăn bạn.

- c: Hỏi thăm an ủi, động viên giúp đỡ nhau.

- d : Chúc mừng bạn.

- đ : Hiểu ý tốt của bạn, không giận bạn, cố gắng sửa chữa khuyết điểm.

- e : Coi đó là chuyện bình thường là quyền của bạn và không khó chịu, giận bạn về chuyện đó.

VD:

- Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

- Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở.

- Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn.




IV. Củng cố:

GV tổ chức học sinh chia làm 3 nhóm thi hát với chủ đề Tình bạn, nhằm giúp các em nhận thức sâu sắc hơn về tình bạn trong sáng lành mạnh.         

V.  Hướng dẫn học tập:

- Học sinh làm hoàn chỉnh các bài tập trong sgk.

- Học thuộc nội dung bài học.

-  Sưu tầm các câu ca dao tục ngữ về tình bạn. 

- Chuẩn bị nội dung bài 8.

Duyệt của Tổ chuyên môn

Ngày…..tháng…năm 2016

                                                                                        Nhóm trưởng

                                                                                          Nguyễn Thị Hợp

Bài 7:


TÍCH CỰC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG 

CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI (Hướng dẫn đọc thêm)
Giáo viên hướng dẫn học sinh về nhà tự tìm hiểu nội dung bài học và nắm được các nội dung chính sau :
   N ội dung bài  học.

1. Thế nào là hoạt động chính trị xã hội?
Là những hoạt động: Xây dựng và bảo vệ tổ quốc, hoạt động trong các tổ chức chính trị, hoạt động đoàn thể quần chúng.

2. Ý nghĩa

- Tạo điều kiện cho cá nhân bộc lộ, góp sức vào công việc chung.

-  Đối với học sinh:

Giúp phát huy được niềm tin, thái độ, tình cảm trong sáng.

Rèn luyện kĩ năng giao tiếp.

	TuÇn 7
tiÕt  7                                                    
	Ngày so¹n: 25/ 9/ 2016
Ngµy d¹y  : 04/ 10/ 2016


Bài 8:


TÔN TRỌNG VÀ HỌC HỎI CÁC DÂN TỘC KHÁC

A- Mục tiêu bài học: 

I. Về kiến thức.

- Học sinh hiểu thế nào là tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác. 
- Nêu được những biểu hiện của sự tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác. 
- Hiểu được ý nghĩa của sự tôn trọng, học hỏi các dân tộc khác. 

II. Kĩ năng.

- Biết học hỏi, tiếp thu những tinh hoa kinh nghiệm của các dân tộc khác.
III. Thái độ.

- Tôn trọng và khiêm tốn học hỏi các dân tộc khác.
IV. Những năng lực cần đạt.
 Năng lực giao tiếp, năng lực tự quản lí, năng lực giải quyết   quan hệ giữa cá nhân và cộng đồng.
B- Chuẩn bị:

- GV: sgk + sgv GDCD 8, Tranh ảnh, tư liệu và 1 số thành tựu của một số nước.

- HS: Đọc trước nội dung bài học.

C- Các bước lên lớp: 

I.  Ổn  định tổ chức:  1P
    Gv kiểm diện học sinh:

II. Kiểm tra bài cũ: 3P
Em hiểu thế nào là tình bạn trong sáng lành mạnh, ý nghĩa của tình bạn đối với mỗi người?
III.  Bài mới:  37P
- Gv giới thiệu tranh ảnh, thành tựu nổi bật công trình vĩ đại… của 1 số dân tộc trên thế giới.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Hoạt động 1 . Tìm hiểu thông tin:

- HS: Đọc thông tin trong sgk.

   Vì sao Bác Hồ được coi là danh nhân văn hoá thế giới?

   Việt Nam đã có những đóng góp gì đáng tự hào vào nền văn hoá thế giới? Nêu thêm ví dụ?

   Lý do quan trọng nào giúp nền kinh tế Trung Quốc trỗi dậy mạnh mẽ?

   Qua phần tìm hiểu trên chúng ta rút ra bài học gì?

- HS: Dựa vào sgk liên hệ trả lời.

- GV: Nhận xét khái quát nội dung.


	I, Đặt vấn đề

- Bác Hồ là tấm gương sáng cho các dân tộc bị áp bức toàn thế giới noi theo. “là một hiện tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả 1 dân tộc…dân chủ và tiến bộ” 

- Di sản được công nhận: Cố Đô Huế…Nhã nhạc cung đình Huế, Cồng Chiêng Tây Nguyên...

- Cuộc thi rôbôt VN đạt giải nhất khu vực Châu Á 2004; 2006 Lê Bá Trình giải nhất toán quốc tế. 

- TQ mở rộng quan hệ quốc tế và học tập kinh nghiệm các nước khác(cử người đi học nước ngoài). Cách làm được Nhật Bản áp dụng thành công

- Phát triển các ngành công nghiệp mũi nh nho. 

- Bài học: Phải biết tôn trọng các dân tộc khác học hỏi những giá trị VH của dân tộc khác và thế giới để góp phần xây dựng, bảo vệ tổ quốc.

	Hoạt động 2. Thảo luận nhóm liên hệ: 

- Gv giao câu hỏi cho các nhóm thảo luận.

* Nhóm 1: 

Theo em chúng ta có phải tôn trọng học hỏi và tiếp thu những thành tựu của các nước trong khu vực và trên thế giới không? Vì sao?

* Nhóm 2: 

Chúng ta nên học tập, tiếp thu những gì ở các dân tộc khác? Nêu ví dụ?

- Gv: Chúng ta xây dựng đất nước từ một nước nghèo nàn lạc hậu. Các lĩnh vực kinh tế, VH, GD, KHKT còn non kém. Chúng ta cần học hỏi các dân tộc có bề dày về thành tựu KHKT, trình độ quản lý cao, hiệu quả để bổ sung cho những thiếu sót của chúng ta.

* Nhóm 3: 

Chúng ta nên học tập các dân tộc khác ntn? Ví dụ về trường hợp nên hoặc không nên trong việc học hỏi các dân tộc khác.

* Nhóm 4: 

Hs cần làm gì để thực hiện tôn trọng học hỏi các dân tộc khác?


	- Mỗi dân tộc đều có những nét riêng của dân tộc mình học hỏi tinh hoa văn hoá nhân loại là cần thiết song việc tiếp thu cần phải giữ gì bản sắc văn hoá của dân tộc mình.

- Đất nước ta còn nghèo nàn lạc hậu trải qua nhiều cuộc chiến tranh rất cần học hỏi các giá trị VH của dân tộc khác.

- Tiếp thu: Thành tựu KHKT; Trình độ quản lý, văn hoá nghệ thuật, những tư tưởng tiến bộ, những công trình đặc sắc, những truyền thống quý báu…

- Cần tôn trọng học hỏi, giao lưu hợp tác đoàn kết hữu nghị với các dân tộc, với các nước phát triển và đang phát triển. Tiếp thu chọn lọc phù hợp với ĐK hoàn cảnh dân tộc. 

- Không nên học: VH đồi trụy, độc hại, phá hoại truyền thống dân tộc, lối sống thực dụng chạy theo đồng tiền, chạy theo mốt…

- Hs chăm học, tiếp thu thành tựu của thế giới đã được giới thiệu trong chương trình học. Học tốt ngoại ngữ để làm công cụ giúp cho việc giao tiếp và hợp tác với nước khác dễ dàng.

	Hoạt động 3. Nội dung bài học:

    Qua phần tìm hiểu trên em hiểu thế nào là tôn trọng học hỏi các dân tộc khác?

     Nêu ý nghĩa của việc tôn trọng học hỏi văn hoá các dân tộc khác?

    Chúng ta phải làm gì để tôn trọng học hỏi các dân tộc khác?

* Gv chốt 3 ý: 1,2,3 nội dung bài học sgk/21

- Gv ghi ý chính lên bảng
	II. Nội dung bài học

1. Thế nào là tôn trọng học hỏi các dân tộc khác?

- Là tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hoá của các dân tộc.

- Tìm hiểu những điều tốt đẹp của các dân tộc. Đồng thời tự hào về dân tộc mình.

2. Ý nghĩa.

- Mỗi dân tộc đều có thành tựu nổi bật mà chúng ta cần học tập.

- Góp phần nâng cao trình độ.

- Điều kiện xây dựng đất nước giàu mạnh và phát triển bản sắc dân tộc.

3. Trách nhiệm của học sinh.

- Học tập, tìm hiểu nền văn hoá thế giới.

- Tiếp thu có chọn lọc tiến bộ nhân loại phù hợp với hoàn cảnh, truyền thống dân tộc.

	Hoạt độn 4 : Luyện tập củng cố:

- GV hướng dẫn học sinh làm bài tập 1,4 sgk.


	* Luyện tập

Bài 1: 

Nhật Bản, Hàn Quốc phát triển CNTT, điện tử, ô tô, xe máy, 1 số công trình kiến trúc nổi tiếng: Thành Babilon(Hy Lap); Kim Tự Tháp(Ai Câp); Vạn Lý Trường Thành(Trung Quốc)

Bài 4: Đồng ý với ý kiến bạn Hoà vì: Những nước đang phát triển tuy có thể nghèo nàn lạc hậu nhưng cũng có những giá trị văn hoá mang bản sắc dân tộc, mang tính truyền thống cần phải học tập.




IV. Củng cố: 3P
  Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại: Thế nào là tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác? Ý nghĩa? Trách nhiệm của học sinh?

V. Hướng dẫn: 1P
- Về học và làm hoàn chỉnh các bài tập 2,3 sgk/2
- Chuẩn bị bài 9: “Góp phần xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư” theo câu hỏi gợi ý sgk trang 23

- Ôn từ bài 1 đến bài 8 tiết sau kiểm tra 45’
Duyệt của Tổ chuyên môn

Ngày…..tháng…năm 2016

                                                                                        Nhóm trưởng

                                                                                          Nguyễn Thị Hợp

	TuÇn 8
tiÕt 8                                                     
	Ngày so¹n: 02/ 10/ 2016
Ngµy d¹y  : 11/ 10/ 2016


Kiểm tra 45’

A- Mục tiêu bài học: 

I. Kiến thức.

- HS hiểu thế nào là tôn trọng người khác, nêu ra cách ứng xử trong tình huống thực tiễn.
- Nêu đặc điểm, ý nghĩa của tình bạn trong sáng lành mạnh, liên hệ bản thân xây dựng tình bạn trong sáng lành mạnh.

- Hiểu khái niệm tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác, liên hệ tới Việt Nam.
II. Kĩ năng.

Rèn kỹ năng làm bài sáng tạo, chính xác, trình bày sạch sẽ.
3. Thái độ.
 Giáo dục ý thức tự giác khi làm bài kiểm tra.
IV. Những năng lực cần đạt.
 Năng lực tự học, năng lực vận dụng kiến thức để giải quyết tình huống thực tiễn, năng lực trình bày.
B. HÌNH THỨC KIỂM TRA:

Kết hợp tự luận và trắc nghiệm.

C. MA TRẬN VÀ ĐỀ KIỂM TRA:
ĐÈ ĐỀ XUẤT 1:
I. Ma trận kiểm tra.

Ma trận đề kiểm tra môn GDCD 8

	  Cấp dộ 

Chủ
đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng


	Cộng



	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Tôn trọng người khác
	 
	Khái niệm tôn trọng người khác.
	Xác định câu CD, TN thuộc nội dung tôn trọng người khác.
	 
	 
	 Đưa ra cách ứng xử t.h tôn trọng người khác trong cs.
	 

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	 

 

 
	 ½
1

10
	 1

1

10
	 

 

 
	 

 

 
	 ½

1

10 

  
	2

3
30

	Xây dựng tình bạn trong sáng lành mạnh
	.
	Nêu đặc điểm, ý nghĩa của tình bạn trong sáng lành mạnh.
	Xác định các hành vi thể hiện xây dựng tình bạn trong sáng lành mạnh.
	 
	 
	 Liên hệ trách nhiệm b ản thân để xây dựng tình bạn trong sáng.
	 

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	  ½

1

10
 
	  1

1

10
 
	 


 

 
	 

 

 
	   ½

1

10
 
	2

3

30

	3. Tôn trọng và học hỏi dân tộc khác
	Nêu được khái  niêm tôn trọng và học hỏi dt khác.
	
	 
	 Giải thích lí do tôn trọng và học hỏi dân tộc khác. Cần học hỏi những gì.
	 
	 Liên hệ những đóng góp của Việt Nam cho thế giới
	 

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	  1

1

10
	 

 

 
	 

 

 
	   2/3

2

20
 
	 

 

 
	 1/3

1

10
 
	2
4

40

	TS câu

TS điểm

Tỉ lệ
	1

1

10
	 1

2

20
	2

2

20  
	2/3

2

20
	
	1 1/3

3

30
	6

10

100


II. Đề kiểm tra.
BÀI KIỂM TRA 45’ MÔN GDCD 8 (Học kì I)

Năm học: 2016 - 2017
ĐỀ BÀI:
 Phần I. Trắc nghiệm:( 3 điểm )

Câu 1: Chọn câu trả lời đúng nhất trong các ý sau: (1đ)
1. Câu ca dao:         " Lời nói không mất tiền mua 

                             Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau "

thể hiện đức tính nào dưới đây:

  a. Tôn trọng người khác.                                                   b. Tôn trọng lẽ phải.   

  c. Liêm khiết.                                                                    d. Giữ chữ tín. 

2. Nguyên nhân cơ bản nào dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật của công dân?           

  a. Kinh tế kém phát triển.                                                  b. Pháp luật chưa chặt chẽ.              

  c. Ý thức công dân chưa cao.                                            d. Phong tục tập quán.

Câu 2: Điền những cụm từ còn thiếu vào chỗ trống để được khái niệm đúng: (1đ)
“Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là…………………..Luôn tìm hiểu và tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền văn hóa của các dân tộc khác đồng thời thể hiện…………”

Câu 3 . Đánh dấu (x) vào ô trống cho thích hợp: (1đ)
	Biểu hiện
	Tích cực
	Không tích cực

	a. Làm việc để được nhận xét tốt.
	
	

	b. Tham gia vì thấy lợi ích cho mọi người và bản thân.
	
	

	c. Tham gia vì thầy cô giáo yêu cầu.
	
	

	d. Luôn xác định mục tiêu và kiểm tra đánh giá lại kết quả hoạt động.
	
	

	e. Vận động các bạn cùng tham gia.
	
	


Phần II. Tự luận (7 điểm): 

Câu 1: Thế nào là tôn trọng người khác? Nếu người bạn thân của em mắc khuyết điểm, em sẽ làm gì? (2 điểm)
Câu 2: Nêu đặc điểm, ý nghĩa của tình bạn trong sáng lành mạnh? Bản  thân em cần làm gì để xây đựng tình bạn trong sang lành mạnh cho bản thân mình? Sưu tầm những câu ca dao tục ngữ về tình bạn? (2 điểm)
Câu 3: Tại sao chúng ta cần tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác? Chúng ta nên học hỏi, tiếp thu những gì ở các dân tộc khác? Theo em,Việt Nam đã có đóng góp gì đáng tự hào vào nền văn hóa thế giới? Cho ví dụ ? (3 điểm)
III. Đáp án và biểu điểm
Đáp án biểu điểm:

I. Trắc nghiệm: (3 điểm)

Câu 1: (1 điểm)

- Khoanh đúng mỗi câu (0,5 điểm)

1.a;                                    2. c
Câu 2: (2 điểm)

- Điền đúng mỗi cụm từ sau

+… Tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hoá của các dân tộc (1 điểm)

+….Nền kinh tế, văn hoá, xã hội của các dân tộc (0,5 điểm)

+ …….Lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình(0,5 điểm)

III. Tự luận: (7 điểm)

Câu 1: 
- Khái niệm tôn trọng người khác: (1 điểm).

- Xử lí khi bạn mắc khuyết điểm: Khuyên ngăn, không bao che, báo với thầy cô và gia đình tìm hướng giáo dục. (1 điểm).

Câu 2:
- Hs nêu đúng: Tình  bạn  là tình cảm gắn bó giữa hai hoặc nhiều người trên cơ sở hợp nhau về tính tình, sở thích hoặc có chung xu hướng hoạt động, cùng chung lí tưởng sống














Đặc điểm tình bạn trong sáng lành mạnh:



+ Phù hợp nhau về quan niệm sống



+ Bình đẳng nhau và tôn trọng nhau



+ Chân thành, tin cậy, có trách nhiệm



+ Thông cảm, đồng cảm sâu sắc với nhau 


(1 điểm)

- Sưu tầm câu ca dao, tục ngữ về tình bạn:   
 (1 điểm)

Câu 3: 

- Học sinh giải thích đượ lí do phải tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác: Mỗi dân tộc đều có những thành tựu đáng tự hào mà chúng ta cần học hỏi: Kinh tế, văn hóa, khoa học.... Học hỏi các dân tộc khác giúp tạo điều kiện phát triển kinh tế đất nước, nâng cao địa vị trên trường quốc tế. (1 điểm) 
- Học hỏi về: Kinh tế, văn hóa, nghệ thuật, kinh nghiệm quản lí..... (1 điểm)

- Nêu những thành tựu mà Việt Nam đạt được về kinh tế, văn hóa, xã hội... (1 điểm)
ĐỀ ĐỀ XUẤT 2
I.Khung ma trận

	      Cấp độ

Chủ 

đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	         Vận dụng
	   Cộng
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	C.độ thấp
	C.độ cao
	
	

	
	
	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	
	

	1. Tôn trọng lẽ phải
	
	
	H.vi biểu hiện
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	1

1

10
	
	
	
	
	
	1

1

10
	

	2. Liêm khiết
	Khái niệm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1

2

20
	
	
	
	
	
	
	
	1

2

20
	

	3. Lao dộng tự giác và sáng tạo
	
	k.niệm,ý nghĩa
	
	
	
	Cách rèn luyện
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	2ý

3

30
	
	
	
	1ý

1

10
	
	
	1

4

40

	4. Giữ chữ tín
	
	
	
	
	
	
	
	Xử lí tình huống
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	
	
	
	
	
	1

3

30
	1

3

30

	Tổng số câu

Tống số điểm

Tỉ lệ %
	1câu,2ý

5

50
	1câu

1

10
	1ý

1

10
	1câu

3

30
	4

10

100


II. Đề bài

Câu 1: (1điểm) Trong những hành vi sau, hành vi nào thể hiện tôn trọng lẽ phải?

                      ( Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu trả lời đúng )

a. Chấp hành tốt mọi nội quy nơi mình sống và làm việc.

b. Chỉ làm việc mà mình thích.

c. Phê phán những việc làm sai trái.

d. Tránh tham gia vào những công việc không liên quan đến mình.

e. Gió chiều nào che chiều ấy.

Câu 2: (1,5 điểm) Điền vào chỗ trống (...) những cụm từ còn thiếu để được khái niệm hoàn chỉnh.

   “ Liêm khiết là một.............................................................................thể hiện......................... .............................................................................. không bận tâm về những.............................. .....................................................................................................................................................

Câu 3 : (4 điểm)
a. Thế nào là lao động tự giác, lao động sáng tạo ?

b.  Ý nghĩa của lao động tự giác và sáng tạo?

c. Học sinh cần rèn luyện lao động tự giác và sáng tạo như thế nào?

Câu 4: (3,5 điểm) Em sẽ làm gì nếu ở vào tình huống sau:

      Lan hứa với bạn cùng đi xem phim vào sáng chủ nhật nhưng vì phải cùng bố mẹ về quê đột xuất nên không đi với bạn được. Theo em trong trường hợp này Lan phải xử sự như thế nào? Vì sao?

III. Đáp án + biểu điểm

I. Trắc nghiệm:

Câu 1: (1điểm) 

- Hs chọn a,c ( Mỗi ý đúng 0,5 điểm)

Câu 2: (2điểm) Điền đúng cụm từ:

· một phẩm chất đạo đức của con người (0.75 đ)

· lối sống trong sạch, không hám danh, hám lợi (0.75 đ)

· toan tính nhỏ nhen, ích kỉ( 0.5 đ)

     II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (4 điểm).

- HS nêu đúng khái niệm :

+ Lao động tự giác: Là chủ động làm việc không đợi ai nhắc nhở, không phải do áp lực từ bên ngoài. (1 đ)

+ Lao động sáng tạo: Là trong quá trình lao động luôn luôn suy ngĩ, cải tiến để tìm tòi cái mới, tìm ra cách giải quyết tối ưu nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả lao động. (1 đ)

- Nêu đầy đủ ý nghĩa : Giúp ta tiếp thu được kiến thức và kĩ năng ngày càng thuần thục; phẩm chất và năng lực của mỗi cá nhân sẽ được hoàn thiện, phát triển không ngừng; chất lượng, hiệu quả lao động sẽ ngày càng được nâng cao.       (1 điểm)

- HS nêu cách rèn luyện tốt                   (1điểm )






Câu 2 : (3 điểm) Có thể xử lí:

      - Báo trước giờ hẹn để bạn không chờ (1 đ)   

- Xin lỗi bạn và nói rõ lý do (1 đ)

- Những lần sau phải đúng hẹn vì có như vậy mới giữ được lòng tin của bạn đối với mình - giữ chữ tín (1 đ)

 (Tuỳ theo cách ứng xử của Hs mà Gv cho điểm cho phù hợp)


                                                                    ĐỀ ĐỀ XUẤT 3
I.Khung ma trận

	      Cấp độ

Chủ 

đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	         Vận dụng
	   Cộng
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	C.độ thấp
	C.độ cao
	
	

	
	
	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	
	

	1. Tôn trọng lẽ phải
	
	
	H.vi biểu hiện
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	1

1

10
	
	
	
	
	
	1

1

10
	

	2. Pháp luật và kỉ luật
	Khái niệm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1

2

20
	
	
	
	
	
	
	
	1

2

20
	

	3. Lao dộng tự giác và sáng tạo
	
	k.niệm,ý nghĩa
	
	
	
	Cách rèn luyện
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	2ý

3

30
	
	
	
	1ý

1

10
	
	
	1

4

40

	4. Giữ chữ tín
	
	
	
	
	
	
	
	Xử lí tình huống
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	
	
	
	
	
	1

3

30
	1

3

30

	Tổng số câu

Tống số điểm

Tỉ lệ %
	1câu,2ý

5

50
	1câu

1

10
	1ý

1

10
	1câu

3

30
	4

10

100


II. Đề bài

      I. Trắc nghiệm: (3điểm)

Câu 1: (1điểm) Chọn hành vi thể hiện tôn trọng lẽ phải:

a. Chấp hành tốt mọi nội quy nơi mình sống và làm việc.

b. Chỉ làm việc mà mình thích.

c. Phê phán những việc làm sai trái.

d. Tránh tham gia vào những công việc không liên quan đến mình.

e. Gió chiều nào che chiều ấy.

Câu 2 : (2 điểm). Điền vào chỗ trống những cụm từ còn thiếu để được khái niệm hoàn chỉnh:

- Pháp luật là ...

- Kỉ luật là...

    II. Tự luận(7điểm)
Câu 1: (4 điểm).

a. Thế nào là lao động tự giác, lao động sáng tạo ?

b.  Ý nghĩa của lao động tự giác và sáng tạo?

c. Học sinh cần rèn luyện lao động tự giác và sáng tạo như thế nào?

Câu 2: (3 điểm)

Em sẽ làm gì nếu ở vào tình huống sau:

      Lan hứa với bạn cùng đi xem phim vào sáng chủ nhật nhưng vì phải cùng bố mẹ về quê đột xuất nên không đi với bạn được. Theo em trong trường hợp này Lan phải xử sự như thế nào ? Vì sao?

III. Đáp án + biểu điểm

I. Trắc nghiệm:

Câu 1: (1điểm) 

- Hs chọn a,c ( Mỗi ý đúng 0,5 điểm)

Câu 2: (2điểm) Điền đúng cụm từ:

· các quy tắc xử sự chung, có tính chất bắt buộc (1 đ)

· những quy định, quy ước của một cộng đồng về những hành vi cần tuân theo

                                                                                                                         (1 đ)

     II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (4 điểm).

- HS nêu đúng khái niệm :

+ Lao động tự giác: Là chủ động làm việc không đợi ai nhắc nhở, không phải do áp lực từ bên ngoài. (1 đ)

+ Lao động sáng tạo: Là trong quá trình lao động luôn luôn suy ngĩ, cải tiến để tìm tòi cái mới, tìm ra cách giải quyết tối ưu nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả lao động. (1 đ)

- Nêu đầy đủ ý nghĩa : Giúp ta tiếp thu được kiến thức và kĩ năng ngày càng thuần thục; phẩm chất và năng lực của mỗi cá nhân sẽ được hoàn thiện, phát triển không ngừng; chất lượng, hiệu quả lao động sẽ ngày càng được nâng cao.       (1 điểm)

- HS nêu cách rèn luyện tốt                   (1điểm )






Câu 2 : (3 điểm) Có thể xử lí:

      - Báo trước giờ hẹn để bạn không chờ (1 đ)   

- Xin lỗi bạn và nói rõ lý do (1 đ)

- Những lần sau phải đúng hẹn vì có như vậy mới giữ được lòng tin của bạn đối với mình - giữ chữ tín (1 đ)

 (Tuỳ theo cách ứng xử của Hs mà Gv cho điểm cho phù hợp)


                                                                                                                                     IV. Củng cố:
 Giáo viên thu bài, nhận xét thái độ làm bài của học sinh. Đưa ra đáp án.

V. Hướng dẫn học tập:

Học sinh về nhà đọc trước nội dung bài học tiếp theo.

Duyệt của Tổ chuyên môn

Ngày…..tháng…năm 2016

                                                                                        Nhóm trưởng

                                                                                          Nguyễn Thị Hợp

	TuÇn 9
tiÕt 9                                                  
	Ngày so¹n: 10/ 10/ 2015
Ngµy d¹y  : 20/10/ 2015


Bài 9:


GÓP PHẦN XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HOÁ

 Ở CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ (Tiết 1)
A- Mục tiêu bài học: 

I. Kiến thức.

- Hiểu được thế nào là cộng đồng dân cư và xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư.
- Hiểu được ý nghĩa và trách nhiệm của học sinh trong việc xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng.
II. Kĩ năng.

- Thực hiện các quy định về nếp sống văn hoá ở cộn g đồng dân cư. 
- Tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư. 

III. Thái độ.

- Đồng tình ủng hộ các chủ trương xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư và các hoạt động thực hiện chủ trương đó.
IV. Các năng lực phát triển. 
    Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản lí, năng lực hợp tác, năng lực tự nhận thức và điều chỉnh hành vi phù hợp với pháp luật và chuẩn mực đạo đức xã hội, năng lực tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước.
B- Chuẩn bị:

- GV: sgk + sgv GDCD 8, Gương người tốt, việc tốt, 1 số tranh ảnh về quy mô gia đình.

- HS: Đọc trước nội dung bài học.

C- Các bước lên lớp :
I. Ổn  định tổ chức:
  GV kiểm diện 8 A…………8B………..
II. Kiểm tra bài cũ:

 Thế nào là tôn trọng học hỏi các dân tộc khác? 

 Ý nghĩa của việc học hỏi các dân tộc khác? Bản thân em đã thực hiện việc học hỏi như thế nào?
III. Bài mới:

- GV nêu tình huống để vào bài

	Hoạt động của Thầy và trò
	Kiến thức cơ bản


	Hoạt động 1. Tìm hiểu thông tin:

 Tìm hiểu những biểu hiện tiêu cực thiếu VH ở khu dân cư đã nêu ở mục 1. Những hiện tượng đó ảnh hưởng ntn tới cuộc sống của người dân?

 Vì sao làng Hinh được công nhận là làng văn hoá?

 Những thay đổi ở làng Hinh có ảnh hưởng ntn tới cuộc sống của mỗi người dân và cả cộng đồng?

Hoạt động 2. Thảo luận liên hệ, tìm hiểu nội dung bài học. 

- Gv cho học sinh thảo luận nhóm (3 tổ)

* Nhóm 1: 

Cộng đồng dân cư là gì? Nêu các hình thức cộng đồng dân cư mà em tham gia?

* Nhóm 2: 

Nêu những biểu hiện có văn hoá và thiếu VH ở cộng đồng dân cư?

- Có VH: các gia đình giúp nhau làm ăn kinh tế xoá đói giảm nghèo. Đoàn kết giúp đỡ, không có trẻ thất học, giữ gìn vệ sinh, phòng chống TNXH, sinh đẻ có KH, tuyên truyền mọi người tham gia.

- Thiếu VH: Sống ích kỷ, vứt rác bừa bãi, tụ tập quán xá, sa vào TNXH, mê tín dị đoan, tảo hôn, ma chay cưới xin linh đình…

- Gv bổ sung: Cần tuyên truyền, GD, tạo công ăn việc làm, xây dựng nếp sống VH bằng các hoạt động như văn nghệ TDTT, khắc phục hiện tượng lạc hậu, thiếu VH ở khu dân cư.
* Nhóm 3:

Em hiểu xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư là gì? Đối với gia đình em làm gì để xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư?
- HS: Các nhóm thảo luận, đại diện nhóm trình bày.

* Tích hợp GD bảo vệ môi trường:Mọi người trong cộng đồng đều có ý thức bảo vệ môi trường nơi ở là biểu hiện của nếp sống văn hóa ở cồng đồng dân cư.

- GV: Nhận xét tổng kết ý rút ra nội dung bài học.
- Gv mở rộng: Mỗi gia đình cần thực hiện tốt đường lối của Đảng, xây dựng đời sống VHTT lành mạnh. Nâng cao dân trí, chăm lo GD sức khoẻ, đoàn kết xóm giềng, giữ gìn TTATXH, bảo vệ môi trường, thực hiện tốt pháp luật. (Luật Hôn nhân và gia đình, Luật bảo vệ môi trường, Luật phòng chống ma túy.)


	  I. Đặt vấn đề.
- Tảo hôn, dựng vợ gả chồng sớm, trẻ em thất học, vợ chồng ly hôn, Còn mê tín dị đoan, tụ tập uống rượu say đánh bạc, ăn uống → hậu quả bệnh tật, đói nghèo lạc hậu, nhiều cặp vợ chồng dang dở….

- Vì vệ sinh sạch sẽ, dùng nước sạch từ giếng, không có bệnh dịch lây lan, bà con đau ốm đến trạm xá,; Đạt PCGD, xoá mù chữ, đoàn kết, giúp đỡ nhau...
- Mỗi người dân cộng đồng yên tâm sản xuất làm ăn kinh tế, nâng cao đời sống VH.

II. Nội dung bài học.

1 Cộng đồng dân cư là gì?

Là toàn thể những người cùng sinh sống trong một khu vực lãnh thổ, đơn vị hành chính, gắn bó hợp tác để thực hiện lợi ích của mình và lợi ích chung.

2. Xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư là gì?

- Là làm cho đời sống văn hoá tinh thần ngày càng lành mạnh phong phú: Giữ gìn trật tự, an ninh, vệ sinh, bảo vệ môi trường, đoàn kết, bài trừ tệ nạn xã hội..




IV- Củng cố:

 Cộng đồng dân cư là gì? Thế  nào là xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư? Ý nghĩa xây dựng nếp sống văn hoá?
V- Hướng dẫn: 

- Về học và làm các bài tập 1,3,4 sgk/23,24.
- Chuẩn bị bài 10: “Tự lập”.
- yêu cầu trả lời theo câu hỏi gợi ý sgk/26.
- Sưu tầm gương có tính tự lập.
Duyệt của Tổ chuyên môn

Ngày…..tháng…năm 2016

                                                                                        Nhóm trưởng

                                                                                          Nguyễn Thị Hợp

	TuÇn 10
tiÕt 10                                                  
	Ngày so¹n: 20/ 10/ 2015
Ngµy d¹y  : 27/10/ 2015


Bài 9:


GÓP PHẦN XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HOÁ

 Ở CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ (Tiết 2)

A- Mục tiêu bài học: 

I. Kiến thức.

- Hiểu được thế nào là cộng đồng dân cư và xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư.

- Hiểu được ý nghĩa và trách nhiệm của học sinh trong việc xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng.
II. Kĩ năng.

- Thực hiện các quy định về nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư. 

- Tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư. 

III. Thái độ.

- Đồng tình ủng hộ các chủ trương xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư và các hoạt động thực hiện chử trương đó. 
IV. Các năng lực phát triển. 
    Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản lí, năng lực hợp tác, năng lực tự nhận thức và điều chỉnh hành vi phù hợp với pháp luật và chuẩn mực đạo đức xã hội, năng lực tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước.

B- Chuẩn bị:

- GV: sgk + sgv GDCD 8, Gương người tốt, việc tốt, 1 số tranh ảnh về quy mô gia đình.

- HS: Đọc trước nội dung bài học.

C- Các bước lên lớp.

I. Ổn  định tổ chức:
  GV kiểm diện 8 A……8B……….
II. Kiểm tra bài cũ:
 Cộng đồng dân cư là gì? Mọi người cần xây dựng nếp sống văn minh ntn?

    III. Bài mới:

- GV nêu tình huống để vào bài

	Hoạt động của Thầy và trò
	Kiến thức cơ bản

	Hoạt động 1. Nội dung bài học (Tiếp): 

 Nêu ý nghĩa của việc xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư?

 Nêu trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư?
- HS: Đưa ra ý kiến cá nhân.
* Tích hợp GD bảo vệ môi trường: Mọi người trong cộng đồng đều có ý thức bảo vệ môi trường nơi ở là biểu hiện của nếp sống văn hóa ở cồng đồng dân cư. Thực hiện và vận động bạn bè, người thân thực hiện các hành vi việc làm bảo vệ môi trường.

* Gv: Còn 1 số Hs thiếu lễ độ, thiếu tôn trọng người lớn, bỏ học, sa vào TNXH, gây rối mất trật tự an toàn, lười lao động, thích ăn chơi, đua đòi, mê tín, tảo hôn.

- GV: chốt nội dung bài học theo các mục: 3,4 sgk/23,24

Hoạt động 2. Luyện tập - củng cố:

a. Bài 2: (24)

Nêu yêu cầu bài tập

Yêu cầu Hs giải thích

- Gv cho Hs chơi trò chơi đóng vai.

TH: GĐ có ông bố rượu chè, chơi đề, em phải bỏ học.

GV hướng dẫn Hs thực hiện

* Gv kết luân toàn bài: 
Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư do Ủy ban trung ương  mặt trận tổ quốc Việt Nam phát động tháng 5 – 1995 đang được triển khai rộng khắp cả nước. Cuộc vận động nhằm vào nội dung KT, VH, CT. Hs chúng ta cần phải học tập tốt, rèn luyện toàn diện để góp phần xây dựng cuộc sống ở cộng đồng dân cư ngày càng tốt hơn.


	II. Nội dung bài học.

3. Ý nghĩa:

- Làm cuộc sống bình yên hạnh phúc.

- Bảo vệ, phát huy truyền thống dân tộc.

4. Trách nhiệm của học sinh.
- Hs tránh xa các TNXH, tham gia những hoạt động vừa sức trong việc xây dựng nếp sống VH.

- Ngoan ngoãn kính trọng, lễ phép với mọi người. 

- Chăm chỉ học tập, tham gia các hoạt động chính trị - XH…

* Luyện tập.

 a. Bài 2: (24)

Những biểu hiện của nếp sống văn hoá là: a, c, d, đ, g, h, i, k, o

- Hs chơi trò chơi đóng vai

- Hs tự do kịch bản, phân vai, đối thoại 




IV- Củng cố:

 Cộng đồng dân cư là gì? Thế  nào là xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư? Ý nghĩa xây dựng nếp sống văn hoá?
V- Hướng dẫn: 

- Về học và làm các bài tập 1,3,4 sgk/23,24.
- Chuẩn bị bài 10: “Tự lập”.
- yêu cầu trả lời theo câu hỏi gợi ý sgk/26.
- Sưu tầm gương có tính tự lập.

Duyệt của Tổ chuyên môn

Ngày…..tháng…năm 2016

                                                                                        Nhóm trưởng

                                                                                          Nguyễn Thị Hợp

	TuÇn 11
tiÕt 11                                                      
	Ngày so¹n:     23/ 10   / 2015
Ngµy d¹y  :    03/ 11  / 2015


     Bài 11:
TỰ LẬP
A- Mục tiêu bài học: 

I. Kiến thức.

- Học sinh hiểu được thế nào là tự lập?
- Nêu được những biểu hiện của người có tính tự lập.

- Hiểu được ý nghĩa của tính tự lập. 

II. Kĩ năng.

- Biết tự giải quyết, tự làm những công việc hàng ngày của bản thân trong học tập, lao động, sinh hoạt. 

III. Thái độ.

- Ưa thích sống tự lập, không dựa dẫm, ỷ lại phụ thuộc vào người khác. 
- Cảm phục và tự giác học hỏi những bạn, người xung quanh biết sống tự lập. 

IV. Các năng lực phát triển. 

    Năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực tự quản lí, năng lực hợp tác, năng lực tự nhận thức và điều chỉnh hành vi phù hợp với pháp luật và chuẩn mực đạo đức xã hội, năng lực tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước.
B- Chuẩn bị:

- GV:Sưu tầm tục ngữ, ca dao, tấm gương về Hs nghèo vượt khó.
- HS: Đọc kĩ nội dung bài học.
C- Các bước lên lớp:

I.  Ổn  định tổ chức:  
GV kiểm diện 8A…………..8B………………
II. Kiểm tra bài cũ:

 Nêu ý nghĩa của việc xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư. Hs cần làm gì để góp phần xây dựng nếp sống VH ở địa phương

III. Bài mới:

- GV nêu tình huống để vào bài

	Hoạt động của Thầy và trò
	Kiến thức cơ bản

	   Hoạt động 1: Tìm hiểu truyện: 

 Vì sao Bác Hồ có thể ra đi tìm đường cứu nước mặc dù chỉ với 2 bàn tay không?

 Em có suy nghĩ gì qua câu chuyện trên?

 Em có nhận xét gì về suy nghĩ và hành động của anh Lê?

 Em rút ra được bài học gì qua câu chuyện trên?

- HS: Suy nghĩ và trả lời.
    Hoạt động 2: Liên hệ thực tế

- Gv chia nhóm thảo luận: (4 tổ)

* Nhóm 1: (tổ 1)

 Nêu biểu hiện của tính tự lập trong học tập?

* Nhóm 2: (tổ 2)

 Nêu những biểu hiện của tính tự lập trong lao động?

* Nhóm 3: (tổ3)

 Nêu biểu hiện của tính tự lập trong công việc hàng ngày?

* Nhóm 4: (tổ 4)

 Tìm hành vi trái ngược với tự lập? Tìm câu tục ngữ nói về hành vi trên?

   Hoạt động 3: Nội dung bài học

Qua phần tìm hiểu truyện và liên hệ em hiểu tự lập là gì? Tính tự lập được biểu hiện ntn?

 Tính tự lập có ý nghĩa gì trong cuộc sống? 

 Hs cần làm gì để rèn luyện tính tự lập?

- HS: Trình bày ý kiến cá nhân.
- Gv chốt nội dung bài học theo 3 ý: (sgk trang 26)

- Gv giáo dục Hs: Hiện nay có rất nhiều tấm gương Hs, sinh viên và những người lao động vượt qua nghèo khó, bệnh tật để vươn lên thành đạt.

    Hoạt động 4: Luyện tập củng cố

a. Bài 2: (26)

yêu cầu Hs giải thích

* Gv nêu thêm: 

Sưu tầm tục ngữ, ca dao nói về tính tự lập và ngược lại.

- Gv bổ sung: Ca dao: “làm người ăn tối lo mai, việc mình hồ dễ để ai lo cùng”

“Lòng tự tôn và tự lập là trụ cột của cá tính cương quyết”. 

                                                (Tục ngữ Anh)

Gv kết luận toàn bài: Tự lập là một đức tính quý báu. Người có tính tự lập sẽ vượt qua được khó khăn để vươn lên có cuộc sống tốt đẹp. Người có tính tự lập luôn được mọi người ca ngợi, khâm phục, chia sẻ. Trong thời đại ngày nay Hs cần rèn luyện tính tự lập, không ỷ lại, chờ người khác để sau này có cuộc sống tốt đẹp.


	    I. Đặt vấn đề.
- Vì Bác Hồ có lòng yêu nước, tin vào chính mình, sức lực của mình .Tự nuôi sống mình bằng hai bàn tay lao động để đi tìm đường cứu nước.

- Thấy rằng: bác đã thể hiện phẩm chất tự tin không sợ khó khăn, gian khổ, ý chí tự lập cao.

- Anh Lê là người yêu nước, vì quá phiêu lưu, sợ khó khăn, gian khổ, ý chí tự lập  chưa cao.
- Bài học: Phải biết quyết tâm, không ngại khó khăn, có ý chí tự lập trong học tập và rèn luyện

- Hs thảo luận - cử đại diện trả lời

- Tự mình làm bài tập, bài kiểm tra, học thuộc bài trước khi đến lớp, tự chuẩn bị bài vở, đồ dùng trước khi đến lớp, tự mình đi tới lớp…

- Tự mình chăm sóc em cho bố mẹ đi làm

- Tự mình hoàn thành công việc được giao

- Tự tăng gia SX, tự mình vươn lên xoá đói giảm nghèo…

- Tự giặt quần áo, tự chuẩn bị bữa ăn sáng, tự mình hoàn thành các công việc được giao

- hành vi trái với tự lập là: Nhút nhát, lo sợ, ngại khó ngại khổ, ỷ lại, dựa dẫm, phụ thuộc người khác.

- Tục ngữ: “há miệng chờ sung”

II. Nội dung bài học.
1 Thế nào là tự lập?

- Là tự làm lấy, tự giải quyết công việc của mình, tự lo liệu tạo dựng cho cuộc sống của mình. Không trông chờ, dựa dẫm, phụ thuộc vào người khác.

2. Biểu hiện.

- Tự tin, bản lĩnh đương đầu với khó khăn.

- Có ý chí nỗ lực phấn đấu.

- Vươn lên trong cuộc sống, công việc, học tập.

3. Ý nghĩa.

- Đưa đến thành công.

- Được mọi người kĩnh trọng.

Xã hội ổn định phát triển.

4. Rèn luyện của học sinh.

- Tự lập ở mọi lúc, mọi nơi.

- Có ý thức rèn luyện.
* Luyện tập.

- Gương tốt: Nguyễn Ngọc Ký

- Nguyễn Hữu Tiến (Hoàng Lý- Hoàng Đông- Duy Tiên- Hà Nam) Khuyết tật 2 bàn tay: Làm mọi việc, đánh máy chữ, dịch sách, dạy tiếng Trung cho người đi nước ngoài.

- VD: - Có công mài sắt, có ngày nên kim

- Tự lực cánh sinh

- Có thân phải lập

- Đói thì đầu gối phải bò

- Muốn ăn thì lăn vào bếp

- Há miệng chờ sung

Ca dao: 

“Con mèo nằm bếp co ro

    Ít ăn nên mới ít lo, ít làm”


IV.  Củng cố:

Tự lập là gì? Ý nghiã của tự lập? Học sinh rèn luyện tính tự lập như thế nào?

V. Hướng dẫn: 

- Về học thuộc nội dung bài học

- làm các bài tập 1, 3 sgk/26,27

- Sưu tầm tục ngữ, ca dao, gương tốt có tính tự lập

- Chuẩn bị bài 11: “Lao động tự giác và sáng tạo” theo câu hỏi gợi ý sgk/29
	TuÇn 12
tiÕt 12                                                   
	Ngày so¹n:     03 /11 / 2015
Ngµy d¹y  :   10/ 11  / 2015


Bài 11                                        

LAO ĐỘNG TỰ GIÁC VÀ SÁNG TẠO (Tiết 1)
A- Mục tiêu bài học: 

I. Kiến thức.

- Hiếu thế nào là lao động tự giác, sáng tạo.
- Nêu được những biểu hiện của tự giác và sáng tạo trong học tập, lao động.   

- Hiểu được ý nghĩa của lao động tự giác, sáng tạo.
II. Kĩ năng.

- Biết lập kế hoạch trong học tập, lao động; biết điều chỉnh lựa chọn các biện pháp, cách thức thực hiện để đạt kết qủa cao trong lao động và học tập.

III. Thái độ.

- Tích cực, tự giác, sáng tạo trong học tập và lao động. 
- Quý trọng những người tự giác sáng tạo trong học tập và lao động. Phê phán những biểu hiện lười nhác trong học tập và lao động. 

IV. Các năng lực phát triển.

  Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực tự quản lí, năng lực tự nhận thức và điều chỉnh hành vi phù hợp với pháp luật và chuẩn mực đạo đức xã hội, năng lực tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước.

B- Chuẩn bị:
- GV: Tranh nhà bác học Lương Định Của, Tục ngữ, ca dao, gương tốt việc tốt trong lao động.
- HS: Đọc trước nội dung bài học.
C- Các bước lên lớp: 

I. Ổn  định tổ chức: 
 GV kiểm diện 8A……8B……..
II. Kiểm tra bài cũ:

  Tự lập là gì? Nêu biểu hiện của tính tự lập? 

 Tự lập có ý nghĩa ntn? Hs cần phải làm gì để rèn luyện tính tự lập.
- Gv nhận xét và cho điểm

III. Bài mới:

- Gv cho Hs giải thích câu tục ngữ: “Miệng nói tay làm” “Quen tay hay việc” để vào bài.
	Hoạt động của Thầy và trò
	Kiến thức cơ bản

	Hoạt động 1: Tìm hiểu tình huống và truyện đọc:

“ Ngôi nhà không hoàn hảo”.
a. Tìm hiểu truyện đọc:

 Em có suy nghĩ gì về thai độ lao động của người thợ mộc trước đó và trong quá trình làm ngôi nhà cuối cùng?

   Hậu quả của việc làm thiếu tự giác không thường xuyên rèn luyện, thực hiện kỷ luật lao động mà người thợ mộc gánh chịu là gì?

   Nguyên nhân nào dẫn tới hậu quả đó?

b. Tìm hiểu tình huống:

* Gv chia nhóm (3 nhóm)

* Nhóm 1: (tổ 1)

 Ý kiến của các em trong lao động chỉ cần tự giác, không cần sáng tạo

* Nhóm 2: (tổ2)

Quan niệm của em: “Nhiệm vụ của Hs là học tập chứ không phải lao động nên không cần ý thức tự giác lao động”.
* Nhóm 3: (tổ3 + tổ 4
Quan niệm: “Học sinh cũng cần rèn luyện ý thức tự giác và óc sáng tạo”

- HS: Các nhóm thảo luận, trình bày.
- Gv bổ sung ý kiến của các nhóm.
Hoạt động 2: Thảo luận về nội dung hình thức lao động của con người

- Gv: Lao động là 1 hoạt động có mục đích của con người. Đó là việc sử dụng dụng cụ tác động vào thiên nhiên làm ra của cải vật chất và tinh thần phục vụ cho nhu cầu ngày càng phát triển của con người.

  Tại sao lao động là điều kiện, là phương tiện để con người và XH phát triển?

 Nếu con người không lao động thì điều gì sẽ xảy ra?

 Theo em có mấy hình thức lao động đó là những hình thức nào?
- HS: Trả lời.
- Gv: Ngày nay khi KHKT phát triển thì người lao động cần biết kết hợp lao động chân tay với lao động trí óc.

  Nêu những câu tục ngữ hoặc ca dao nói về lao động chân tay và lao động trí óc. Hoặc phê phán những quan niệm sai lầm về lao động trí óc và lao động chân tay?
* Gv cho Hs làm bài tập củng cố kiến thức

* Khoanh tròn vào ý kiến đúng: 

a. Làm nghề quét rác không có gì là xấu.
b. Lao động chân tay không vinh quang.
c.Muốn sang trọng phải là giỏi trí thức.
d.Nghiên cứu khoa học mới là vinh quang.

- Gv kết luận tiết 1: Lao động là điều kiện, là phương tiện của sự phát triển của con người và XH. Tồn tại hai hình thức lao động trong XH. Chúng ta phải có quan điểm, thai độ đúng đắn với lao động.


	I. Đặt vấn đề.
* Thái độ trước đây của người thợ mộc:

- Tận tuỵ, tự giác, nghiêm túc thực hiện quy trình kỹ thuật, kỷ luật → Thành quả lao động hoàn hảo. Thái độ làm mọi người kính trọng.
* Thái độ khi làm ngôi nhà cuối cùng: Không dành hết tâm trí cho công việc, tâm trạng mệt mỏi, không khéo léo, tinh xảo sử dụng vật liệu cẩu thả, không đảm bảo quy trình, kỹ thuật → Ngôi nhà không hoàn hảo.

* Hậu quả:

- Ông phải hổ thẹn

- Ở ngôi nhà không hoàn hảo do chính mình làm nên.

- Không: lao động cần thiết nhưng cần phải sáng tạo thì kết quả lao động mới cao, có năng suất, chất lượng.
- Không: học tập cũng là hoạt động nên cần phải tự giác. Cần rèn luyện tính tự giác trong học tập vì kết quả học tập cao là điều kiện để trở thành con ngoan, trò giỏi.
- Đồng ý với ý kiến đó vì học tập cũng là hình thức của lao động. Ngoài học tập Hs cũng phải lao động giúp đỡ gia đình, tham gia phát triển kinh tế gia đình.

- Vì: Lao động giúp con người hoàn thiện phẩm chất đạo đức, tâm lý, tình cảm.
- Con người phát triển về năng lực, làm ra của cải cho XH đáp ứng nhu cầu của con người.

- Con người không có cái ăn, cái mặc, không có cái để ở, để uống, không có cái vui chơi giải trí → Con người sẽ không tồn tại vì vậy lao động làm cho con người, XH không ngừng phát triển.
- Có 2 hình thức lao động: Lao động chân tay và lao động trí óc.

- “tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ”.
- “cày sâu cuốc bẫm”.
- “Chân lấm tay bùn”.
- “ Trăm hay không bằng tay quen”.
- “ Mồm miệng đỡ chân tay”.
- “Làm ruộng ăn cơm nằm…..cơm đứng”.
* Ý kiến đúng là: a

Hs giải thích vì sao đúng hoặc sai.




IV. Củng cố:

Tại sao lao động là phương thức để con người tồn tại và phát triển? 

V- Hướng dẫn: 

- Nghiên cứu lại nội dung tiết học 1.
- Xem tiếp nội dung bài học, bài tập.
- Sưu tầm tục ngữ, ca dao, gương tốt việc tốt có liên quan tới bài học.
	TuÇn 13
tiÕt 13                                                      
	Ngày so¹n:  11/ 11/ 2015
Ngµy d¹y  :  18 / 11/ 2015


Bài 11                                        

LAO ĐỘNG TỰ GIÁC VÀ SÁNG TẠO (Tiếp)

A- Mục tiêu bài học: 
I. Kiến thức.

- Hiếu thế nào là lao động tự giác, sáng tạo.

- Nêu được những biểu hiện của tự giác và sáng tạo trong học tập, lao động.   

- Hiểu được ý nghĩa của lao động tự giác, sáng tạo.
II. Kĩ năng.

- Biết lập kế hoạch trong học tập, lao động; biết điều chỉnh lựa chọn các biện pháp, cách thức thực hiện để đạt kết qủa cao trong lao động và học tập.

III. Thái độ.

- Tích cực, tự giác, sáng tạo trong học tập và lao động. 

- Quý trọng những người tự giác sáng tạo trong học tập và lao động. Phê phán những biểu hiện lười nhác trong học tập và lao động.  

IV. Các năng lực phát triển.

  Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực tự quản lí, năng lực tự nhận thức và điều chỉnh hành vi phù hợp với pháp luật và chuẩn mực đạo đức xã hội, năng lực tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước.

B-Chuẩn bị:
- Tục ngữ, ca dao, danh ngôn… theo chủ đề

C- Các bước lên lớp:

I. Ổn  định tổ chức:  
GV kiểm diện 8A…………..8B………
II. Kiểm tra bài cũ:

  Có mấy hình thức lao động? Là những hình thức nào? Nêu ví dụ minh hoạ?

  Nếu con người không có lao động thì điều gì sẽ xảy ra? Nêu 1 số câu tục ngữ hoặc ca dao nói về lao động chân tay hoặc lao động trí óc.

III. Bài mới:

	Hoạt động của Thầy và trò
	Kiến thức cơ bản

	Hoạt động 1: Thảo luận nhóm tìm hiểu nội dung bài học.
- Gv chia nhóm thảo luận:
* Nhóm 1: 

  Thế nào là lao động tự giác, sáng tạo trong học tập? lao động tự giác sáng tạo được biểu hiện như thế nào?

* Nhóm 2
  Tại sao phải lao đông tự giác, sáng tạo? 

Nêu hậu quả của việc làm không tự giác, sáng tạo trong lao động và học tập?

* Gv bổ sung: Tự giác là phẩm chất đạo đức, sáng tạo là phẩm chất trí tuệ. Muốn có phẩm chất ấy đòi hỏi phải có quá trình rèn luyện lâu dài bền bỉ, có ý thức vượt khó và khiêm tốn học hỏi.
* Nhóm 3: 

Lao động tự giác, sáng tạo có lợi ích gì?

Nêu ví dụ chứng minh lao động tự giác, sáng tạo có lợi trong lao động và học tập?

Đoàn Nhật Phương(Tứ Kỳ) chế tạo đồng hồ có chuông cảnh báo khi có hiện tượng cắt trộm dây điện.
* Nhóm 4: 

Hs cần làm gì để rèn luyện lao động tự giác, sáng tạo? 

Lao động tự giác sáng tạo trái với những biểu hiện nào?

  Kể 1 số gương lao động sáng tạo, tự giác trong học tập và lao động?

- HS: các nhóm thảo luận, đại diện trình bày kết quả thảo luận.

- GV: Nhận xét, củng cố.
- Gv giới thiệu tranh Bác Sĩ nông học Lương Định Của và 1 số gương khác:

- Nguyễn Đức Tâm (Lâm Đồng) chế tạo máy gặt lúa cầm tay không học qua trường lớp nào.
- nguyễn Kim Chính(Bình Định) chế tạo hàng trăm máy gặt lúa…

- Giáo sư Tôn Thất Tùng, Bác sĩ Nguyễn tài Thu…

Hoạt động 2: Luyện tập củng cố: 

a. Bài 1: (30)

  Nêu những biểu hiện của lao động sáng tạo, tự giác hoặc lao động thiếu tự giác, sáng tạo?

b. Bài 2: (30)

Nêu tác hại của thiếu tự giác trong học tập

c. Bài 4: (30)

Nêu yêu cầu bài tập

* Gv kết luận toàn bài: Lao động là điều kiện và phương tiện để con người tồn tại và phát triển. Vì vậy, mỗi người phải có ý thức lao động tự giác, sáng tạo để tự hoàn thiện và phát triển không ngừng, chất lượng, hiệu quả học tập, lao động sẽ ngày càng được nâng cao. Hs phải có KH rèn luyện lao động tự giác, sáng tạo trong học tập để trở thành người có ích cho bản thân, gia đình, XH.


	II. Nội dung bài học
1. Thế nào là lao động tự giác, sáng tạo?
- Tự giác: Chủ động, không cần ai nhắc nhở, không do tác động từ bên ngoài.

- Sáng tạo: Suy nghĩ, cải tiến tìm ra cái mới, đem lại hiệu quả cao.

2. Vì sao phải lao động tự giác, sáng tạo?

 - Là điều kiện tất yếu của sự phát triển con người.

- Giúp con người hoàn thiện đáp ứng được các nhu cầu của xã hội.

- Đem lại hiệu quả, năng suất công việc cao.

3. Ý nghĩa

- Đv bản thân: Giúp tiếp thu được những kiến thức, kĩ năng cần thiết. Nâng cao năng lực, phẩm chất. Đem lại chất lượng, hiệu quả công việc.
- Đv xã hội: Đời sống xã hội đảm bảo, giúp xã hội văn minh tiến bộ.

4. Học sinh rèn luyện.
- Học sinh phải tích cực góp phần vào xây dựng quê hương đất nước.
- Có kế hoạch trong học tập.

- Tự giác học và làm bài. Chịu khó suy nghĩ, cải tiến phương pháp học tập, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi…

- Kiểm tra đánh giá hành vi của bản thân và người khác.
* Luyện tập:

a. Bài 1: 

* Biểu hiện của lao động tự giác, sáng tạo: 

- Tự giác học tập, làm bài.
- Thực hiện tốt nội quy của trường.
- Có kế hoạch rèn luyện.
- Có suy nghĩ, cải tiến phương pháp.
- Nghiêm khắc sửa chữa sai trái.
* Biểu hiện không tự giác, sáng tạo: 

- Lối sống tự do cá nhân, cẩu thả, ngại khó.
- Sống buông thả, lười nhác suy nghĩ, thiếu trách nhiệm với bản thân, gia đình, XH…

b. Bài 2: 

- Kết quả học tập không cao, chán học, dễ sa vào TNXH, ảnh hưởng tới bản thân, gia đình, XH…

c. Bài 4: 

- Không đồng tình với quan niệm đó bởi vì: Tự giác là phẩm chất đạo đức, còn sáng tạo là phẩm chất trí tuệ song tự giác là ĐK của sáng tạo. Ý thức tự giác óc sáng tạo là động cơ bên trong của các hoạt động tạo ra sự say mê, tinh thần vượt khó trong học tập, lao động. Muốn có phẩm chất ấy đòi hỏi phải có quá trình rèn luyện lâu dài, bền bỉ phải có ý thức vượt khó, khiêm tốn học hỏi.


IV- Củng cố: 

Giáo viên cho học sinh nhắc lại nội dung kiến thức bài học. Học sinh liên hệ bản thân đã lao động tự giác, sáng tạo chưa?
V- Hướng dẫn học tập:
- Về học và làm hoàn chỉnh các bài tập sgk/29,30.

- Sưu tầm tục ngữ, ca dao, gương tốt theo chủ đề.
- Chuẩn bị bài 12 theo câu hỏi gợi ý sgk/31.
	TuÇn 14

tiÕt 14                                                      
	Ngày so¹n:  14/ 11/ 2015
Ngµy d¹y  : 24/ 11/  2015


Bài 12                   
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH (Tiết 1 )
A- Mục tiêu bài học: 

I. Kiến thức.

- Biết  được một số quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình. 
- Hiểu được ý nghĩa của quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình. 
II. Kĩ năng.

- Biết phân biệt  hành vi thực hiện đúng với hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình.
 Thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của bản thân trong gia đình. 

IV. Các năng lực phát triển.
 Năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực tự nhận thức và điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, năng lực tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước, năng lực giải quyết vấn đề cá nhân và hợp tác giải quyết vấn đề xã hội.
 III. Thái độ.

- Yêu quý các thành viên trong gia đình mình.
- Tôn trọng quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình. 

B- Chuẩn bị
- GV: 1 số tư liệu liên quan tới pháp luật về quyền của công dân. Luật hôn nhân và gia đình năm 2000.
- HS: Đọc trước nội dung  bài học.
C- Các bước lên lớp:
I. Ổn  định tổ chức: 
Kiểm diện 8A………………..8B…………………..
II. Kiểm tra bài cũ:

 Lao động tự giác là gì? Lao động sáng tạo là gì? Vì sao cần phải lao động tự giác, sáng tạo?

 Nêu lợi ích của lao động tự giác, sáng tạo. Hs cần phải làm gì?

III. Bài mới:

- GV nêu tình huống để vào bài.
	Hoạt động của Thầy và trò
	Kiến thức cơ bản

	Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung mục đặt vấn đề:

* Hs đọc mục 1, 2 phần đặt vấn đề:
  Em hiểu thế nào về bài ca dao trên? Tình cảm gia đình đối với em quan trọng như thế nào?

  Em hãy kể những việc ông bà, cha mẹ, anh chị em đã làm cho mình?

 Em đã làm gì để giúp đỡ ông bà, cha mẹ?

   Điều gì sẽ xảy ra nếu em không có bổn phận, nghĩa vụ, trách nhiệm với ông bà, cha mẹ, anh chị em trong gia đình?

* HS tìm hiểu cách ứng xử của 2 nhân vật trong truyện:

  Kể những việc làm của Tuấn đối với ông bà?

  Em có nhận xét gì về việc làm của Tuấn?

   Nêu những việc làm của con trai cụ Lam? Em có nhận xét gì về cách ứng xử của con trai cụ Lam?

   Qua phần tìm hiểu trên chúng ta rút ra bài học gì?

- HS: Trình bày quan điểm suy nghĩ và ý kiến cá nhân.

- GV: Nhận xét, định hướng học sinh rút ra bài học cho bản thân.
Hoạt động 2: Thảo luận giúp Hs hiểu quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình.

- GV: Chia lớp làm 3 nhóm cho học sinh thảo luận nội dung:
* Nhóm 1: 

Thảo luận bài tập 3 sgk/33

* Nhóm 2: 

Thảo luận bài tập 4 sgk/33

* Nhóm 3: 

Thảo luận bài tập 5 sgk/33

- HS: Các nhóm thảo luận, trình bày kết quả. Các nhóm khác bổ sung.
- GV: Nhận xét, tổng kết nội dung.
Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu về vai trò của gia đình:
 Qua phần tìm hiểu trên, theo em đối với mỗi người gia đình có vai trò như thế nào?

· HS: Trả lời ý hiểu cá nhân.

· GV: Khái quát nội dung bài học.

Hoạt động 4: Củng cố:
* Gv cho Hs làm bài tập  (Bảng phụ)
Khoanh tròn vào ý kiến đúng thể hiện trách nhiệm với ông bà, cha mẹ: 

- Kính trọng lễ phép với ông bà, cha mẹ

- Biết vâng lời

- Chăm sóc ông bà, cha mẹ.
- Nói dối ông bà, cha mẹ để đi chơi

- Phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình.
* Gv kết luận tiết 1: Mỗi người trong gia đình cần phải có bổn phận và trách nhiệm đối với nhau. Những điều mà chúng ta vừa tìm ra là phù hợp với quy định của pháp luật. Pháp luật nhà nước ta có những quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình.
	     I. Đặt vấn đề.
- Tình cảm gia đình vô cùng  thiêng liêng, cao quý đối với em vì gia đình là tổ ấm, là cái nôi nuôi dưỡng giáo dục em khôn lớn thành người.

- Tuấn xin mẹ về ở với ông bà nội, chăm sóc ông bà nội.
→ Đồng tình và khâm phục cách ứng xử của Tuấn với ông bà vì Tuấn biết yêu quý kính trọng ông bà, chăm sóc ông bà.

- Con trai cụ Lam sử dụng tiền bán nhà, để xây nhà. Xây xong vợ chồng con cái ở tầng trên, cụ Lam ở dưới bếp mỗi ngày mang cho mẹ bát cơm và ít thức ăn. 
* Bài học: Phải biết kính trọng, yêu thương, chăm sóc ông bà, cha mẹ.

- Bố mẹ Chi đúng họ không xâm phạm quyền tự do của con vì cha mẹ có quyền và nghĩa vụ quản lý, trông nom con cái.
- Chi sai vì không tôn trọng ý kiến của cha mẹ.
- Con cái cần nghe lời cha mẹ.

- Cả Sơn và cha mẹ Sơn đều có lỗi

- Sơn đua đòi ăn chơi

- Vì cha mẹ quá nuông chiều, buông lỏng việc quản lý con không biết kết hợp giáo dục giữa gia đình, nhà trường để có biện pháp giáo dục Sơn.

- Bố mẹ Lâm cư xử không đúng vì cha mẹ thì phải chịu trách nhiệm về hành vi của con, phải bồi thường thiệt hại do con gây ra cho người khác

- Lâm vi phạm luật giao thông đường bộ

Các ý kiến đúng là: a,b,c,d,đ

II. Nội dung bài học.

1. Vai trò của gia đình

- Gia đình là cái nôi nuôi dưỡng mỗi con người. Là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách.




           IV-  Củng cố:

- Giáo viên cho học sinh liên hệ bản thân với việc thực hiện quyền và nghiã vụ trong gia đình.

V- Hướng dẫn về nhà:

- Về tìm hiểu quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình.

- Xem trước nội dung bài học và các bài tập 1,2 sgk/33 để giờ sau tìm hiểu tiếp.
	TuÇn 15
tiÕt 15                                                     
	Ngày so¹n:  22/  11/  2015
Ngµy d¹y  : 01 /  12/ 2015


Bài 12                   
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH (Tiếp)
A- Mục tiêu bài học: 
I. Kiến thức.

- Biết  được một số quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình. 
- Hiểu được ý nghĩa của quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình. 
II. Kĩ năng.

- Biết phân biệt  hành vi thực hiện đúng với hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình.

 Thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của bản thân trong gia đình. 

 III. Thái độ.

- Yêu quý các thành viên trong gia đình mình.

- Tôn trọng quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình. 

IV. Các năng lực phát triển.
 Năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực tự nhận thức và điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, năng lực tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước, năng lực giải quyết vấn đề cá nhân và hợp tác giải quyết vấn đề xã hội.

B- Chuẩn bị

- GV: 1 số tư liệu liên quan tới pháp luật về quyền của công dân. Luật hôn nhân và gia đình năm 2000.

- HS: Đọc trước nội dung  bài học.

C- Các bước lên lớp:

I. Ổn  định tổ chức: 
Kiểm diện 8 A..................8B.............
II. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong quá trình tìm hiểu nội dung bài học.
III. Bài mới:
	Hoạt động của Thầy và trò
	Kiến thức cơ bản


	

	Hoạt động 1: Giới thiệu những quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình.
- Gv: Pháp luật nước ta có những quy định về quyền và nghĩa vụ của các thành viên như sau:

- Gv cho Hs đọc điều 64 HP 1992, 2 luật hôn nhân gia đình năm 2000

- Gv cho Hs phân tích đối chiếu với những điều đã học ở tiết 1 để thấy rõ tính hợp lý của pháp luật.

   Hãy nêu những việc làm tốt của gia đình em hoặc của người khác về giáo dục con cái.

- Gv nêu thêm: Báo chí đã lên án 1 số gia đình chồng dùng bạo lực với vợ, con…
      Pháp luật nước ta quy định cha mẹ trong gia đình có quyền và nghĩa vụ gì?

    Pháp luật nước ta quy định ông bà trong gia đình có quyền và nghĩa vụ gì?

- HS: T ìm hiểu thông tin trong sgk.
- Gv chốt mục 1 nội dung bài học trang 31,32.
   Pháp luật quy định con cháu có quyền và nghĩa vụ ntn đối với ông bà, cha mẹ?
   Anh chị em trong gia đình có bổn phận gì và những quy định trên nhằm mục đích gì?

- HS: Trả lời.
- Gv chốt 3 ý 1,2,3 trong nội dung bài học sgk/31,32.
Hoạt động 2: Luyện tập và củng cố: 

a. Bài 6/33

b. Bài tập tình huống:

     Những câu tục ngữ sau câu nào nói lên mối quan hệ các thành viêm trong gia đình:

a. Đi thưa về gửi.
b. Con dại, cái mang.
c. Lời chào cao hơn mâm cỗ.
d. Một giọt máu đào hơn ao nước lã.
đ. Của chồng, công vợ.
e. Anh thuận em hoà, là nhà có phúc.

* Gv tổ chức cho Hs trò chơi sắm vai.

TH: Tốt nghiệp đại học, Tiến bắt đầu đi làm. Tiến dùng tiền lương của mình để mua quần áo, mua xe, chiêu đãi bạn bè. Bố mẹ hỏi công việc góp ý cách tiêu tiền, Tiến cằn nhằn: “ Bố mẹ hỏi để làm gì”.
    Sưu tầm tục ngữ, ca dao nói về gia đình ?
   Vì sao con cái của 1 số gia đình trở nên hư hỏng ?
 Trẻ em có thể tham gia bàn bạc và thực hiện các công việc của gia đình không? Em tham gia ntn?

* Gv kết luận toàn bài: Gia đình là cái nôi nuôi dưỡng con người, là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách. Pháp luật đưa ra những quy định về quyền và nghĩa vụ trong gia đình nhằm xây dựng gia đình hoà thuận. Để giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình Việt Nam. Mỗi Hs cần hiểu và thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình đối với gia đình, xã hội.
	II. Nội dung bài học.

2. Quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình.

a. Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ, ông bà.
- Cha  mẹ có quyền và nghĩa vụ nuôi dạy con thành những người công dân tốt, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con, tôn trọng ý kiến của con. Không được phân biệt đối xử giữa các con, không được ngược đãi xúc phạm con.
- Ông bà nội, ngoại có quyền và nghĩa vụ trông nom chăm sóc cháu, nuôi dưỡng cháu nếu không có người nuôi dưỡng.
b. Quyền và nghĩa vụ của con cháu:

- Con cháu có bổn phận yêu quý, kính trọng biết ơn ông bà cha mẹ, đặc biệt khi cha mẹ ông bà già yếu. Nghiêm cấm hành vi ngược đãi xúc phạm cha mẹ.
c. Bổn phận của anh chị em:

Nội dung bài học sgk/32.
* Luyện tập.
a. Bài 6: Cách cư xử tốt nhất là:

- Ngăn cản không cho bất hoà nghiêm trọng hơn.
- Khuyên 2 bên bình tĩnh, giải thích, khuyên bảo để mọi người thấy được đúng, sai của mình.
- Đáp án: a, b, c, d, đ, e

- Anh em như thể tay chân

- Ca dao: “Khôn ngoan……đá nhau”

“ Cá không ăn muối……con hư”

- Do ông bà cha mẹ không thường xuyên quan tâm, giáo dục con cái, nuông chiều con cháu….

- Trẻ em có thể tham gia bàn bạc và thực hiện các công việc của gia đình

VD: Giúp đỡ ông bà cha mẹ nấu cơm, rửa bát, chăn trâu, cắt cỏ… chăm sóc ông bà cha mẹ lúc đau yếu.




IV- Củng cố:
Học sinh nêu lại các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong gia đình.

V- Hướng dẫn: 
- Học thuộc nội dung bài học, làm hoàn chỉnh các bài tập sgk bài 2, 7.
- Sưu tầm tục ngữ, ca dao theo chủ đề.
- Ôn từ bài 1 đến bài 12 giờ sau ôn tập học kỳ I.
	Tuần: 16
	            Ngày soạn: 01/ 12/ 2015

	Tiết:  16
	            Ngày dạy:  08/ 12/ 2015


ÔN TẬP HỌC KÌ I

A- Mục tiêu bài học: 

I. Kiến thức.

- Củng cố và nắm vững các nội dung đã học trong học kỳ I.
II. Kĩ năng.

- Rèn kỹ năng nhận xét, đánh giá, so sánh, liên hệ của Hs.
III. Thái độ.

- Giáo dục Hs rèn luyện theo các chủ đề.
IV. Các năng lực phát triển.
 Năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực tự nhận thức và điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, năng lực tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước, năng lực giải quyết vấn đề cá nhân và hợp tác giải quyết vấn đề xã hội.
B- Chuẩn bị:

- GV: sgk  + sgv GDCD 8 + giáo án

-HS: Ôn lại kiến thức đã học từ đầu năm học.
C- Các bước lên lớp:
I. Ổn định tổ chức:
GV kiểm diện: 8A . ………………8B………………..
II. Kiểm tra bài cũ

III. Bài mới.

	Hoạt động của Thầy và trò
	Kiến thức cơ bản

	Nội dung ôn tập: 

- Gv nêu câu hỏi ôn tập:

Câu 1: Lẽ phải là gì? Tôn trọng lẽ phải là gì? Ý nghĩa của tôn trọng lẽ phải? Hs cần làm gì để trở thành người biết tôn trọng lẽ phải?

Câu 2: Liêm khiết là gì? Sống liêm khiết có ý nghĩa ntn? Theo em muốn trở thành người liêm khiết cần rèn luyện đức tính gì?

Câu 3: Thế nào là tôn trọng người khác? Ý nghĩa của tôn trọng người khác? Em đã làm gì để thể hiện sự tôn trọng mọi người(ở trường, ở nhà, ở ngoài đường, ở nơi công cộng)

Câu 4: Giữ chữ tín là gì? Ý nghĩa của việc giữ chữ tín? Hs cần rèn luyện đức tính đó ntn?
Câu 5: Pháp luật là gì? Kỷ luật là gì? Những quy định của pháp luật và kỷ luật giúp mọi người ntn? Hs cần rèn luyện  pháp luật, kỷ luật ntn?

Câu 6: Tình bạn là gì? Nêu đặc điểm của tình bạn trong sáng, lành mạnh? Nêu những điều em thấy tự hào về tình bạn của mình?

Câu 7: Thế nào là tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác? Nêu những thành tựu nổi bật của mỗi dân tộc? Chúng ta cần tôn trọng học hỏi các dân tộc khác ntn? Liên hệ bản thân em trong việc tôn trọng, học hỏi các dân tộc khác.

Câu 8: Cộng đồng dân cư là gì? Thê nào là xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư? Ý nghĩa, trách nhiệm của mỗi người trong việc xây dựng nếp sống VH ở cộng đồng dân cư? Liên hệ bản thân em đã thực hiện tốt chưa?

Câu 9: Tự lập là gì? Biểu hiện, ý nghĩa của tính tự lập? Hs cần làm gì để rèn luyện tính tự lập? Kể những tấm gương Hs – SV nghèo vượt khó.

Câu 10: Lao động tự giác; Lao động sáng tạo là gì? Vì sao cần rèn luyện lao động tự giác, sáng tạo? Ý nghĩa của lao động tự giác, sáng tạo? Hs cần làm gì để rèn luyện lao động tự giác, sáng tạo.

Câu 11: Nêu quyền và nghĩa vụ của cha mẹ, ông bà đối với con cháu? Quyền và nghĩa vụ của con cháu đối với ông bà, cha mẹ? Bổn phận của anh, chị em? Pháp luật có những quy định trên nhằm mục đích gì? Kể những việc làm của em, mọi thành viên trong gia đình em luôn quan tâm tới nhau.
GV nêu giới hạn các trọng tâm ôn tập ở các chủ điểm :

Ở mỗi chủ đề, giáo viên giải đáp thắc mắc của học sinh và mở rộng liên hệ thực tiễn.

* Gv nêu tục ngữ, ca dao theo các chủ đề đã học
* Gv : Giải đáp những thắc mắc, câu hỏi của học sinh có liên quan tới nội dung bài học.
	I. Chủ đề ôn tập

- 1 Hs trả lời

- 1 Hs trả lời

- Hs trả lời

Câu 1: Hs nêu nội dung bài học sgk/4

- Hs tự liên hệ bản thân

Câu 2: 

- Hs nêu nội dung bài học sgk/8

- Hs tự liên hệ bản thân

Câu 3: 

- Hs nêu nội dung bài học sgk/9,10

- Hs tự liên hệ bản thân

Câu 4: 

- Hs nêu nội dung bài học sgk/12

- Hs tự liên hệ

Câu 5: 

- Hs nêu nội dung bài học sgk/14,15

- Hs tự liên hệ

Câu 6:

- Hs nêu nội dung bài học sgk/16

- Hs tự liên hệ

Câu 7:

- Hs nêu nội dung bài học sgk/21

- Hs tự liên hệ

Câu 8: 

- Hs nêu nội dung bài học sgk/23,24

- Hs tự liên hẹ

Câu 9:

- Hs nêu nội dung bài học sgk/26

- Hs tự liên hệ

Câu 10: 

- Hs nêu nội dung bài học sgk/29,30

- Hs tự liên hệ

Câu 11: 

- Hs nêu nội dung bài học sgk/31,32

- Hs tự liên hệ

- Hs trả nêu

II. Trọng tâm ôn tập.
Chủ đề 1 : Tự lập.

Chủ đề 2 : Xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.

Chủ đề 3 : Quyền và nghĩa vụ công dân trong gia đình.

* HS : Liên hệ các câu CD – TN có nội dung liên quan tới bài học.


IV. Củng cố

- Học sinh hệ thống lại kiến thức đã học. Hoàn thành các câu trả lời cho các câu hỏi.

V- Hướng dẫn học tập: 

- Về ôn kỹ các bài đã học từ bài 1 đến bài 12 theo các câu hỏi đã ôn tập.

- Sưu tầm tục ngữ, ca dao, gương tốt. Liên hệ bản thân. 

- Chuẩn bị giờ sau kiểm tra học kỳ I.
	Tuần 17
	            Ngày soạn: 05/ 12/ 2015

	Tiết:  17
	            Ngày dạy:  15/ 12/ 2015


KIỂM TRA HỌC KÌ I

A. MỤC TIÊU KIỂM TRA 

I. .Kiến thức: 

   Giúp giáo viên đánh giá chính xác học lực của học sinh để từ đó có biện pháp kịp thời trong giảng dạy tạo điều kiện cho học sinh học tập tốt

II. Kĩ năng:

   Giúp học sinh rèn kĩ năng làm bài, sự chuẩn bị về đồ dùng, tâm lí trong thi cử

III.Thái độ: 

  Giúp học sinh tự đánh giá bản thân

B. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA

Hình thức : Trắc nghiệm + Tự luận

C. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ

 Ma trận đề

	      Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Chủ đề đạo đức: Tôn trọng người khác, tự lập, lao động tự giác sang tạo…


	
	
	- Xác định hành vi thể hiện các phẩm chất đạo đức…
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %:
	
	
	1

1

10
	
	
	
	1

1

10

	2. Tự lập
	
	
	
	- Giải thích câu nói có nội dung tự lập.

- Lấy ví dụ trong cuộc sống
	
	- Sưu tầm CD TN về tự lập
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %:
	
	
	
	2/3

 2

20
	
	1/3

1

10
	1

3

30

	3. Xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư
	- Xác định biểu hiện thể hiện xây dựng NSVH CDDC
	
	
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %:
	½

0.5

5
	
	
	
	
	
	½

0.5

5

	4. Lao động tự giác, sáng tạo.
	- Nêu được ý nghĩa của lao động tự giác, sáng tạo
	- Kn lao động tự giác, sáng tạo
	- Xđ câu CDTN có nội dung thể hiện lao động TGST
	- Lấy ví dụ thể hiện
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %:
	1

1

10
	½

0.5

5
	½

0.5

5
	½

0.5

5
	
	
	2 ½

2.5

25 

	5. Quyền và nghĩa vụ của CD trong gia đình
	
	- Nêu quy định quyền của con cháu với cha mẹ
	
	- Giải thích nội dung câu ca dao thể hiện quyền và nghĩa vụ con cháu
	
	- Liên hệ bản thân thực hiện quyền trên như thế nào
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %:
	
	¼

1

10
	
	¼

1

10
	
	½

1

10
	1

3

30

	Tổng số câu:

Tổng số điểm:

Tỉ lệ %:
	1 ½

1.5

15
	¾

1.5

15
	1 ½

1.5

15
	2/3 + ¾

3.5

35
	
	½+1/3

2

20
	6

10

100


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015 - 1016
Môn: GDCD Lớp 8
(Thời gian: 45 phút)
I. Trắc nghiệm: (3 điểm)

Câu 1( 1 điểm): Hãy lựa chọn đáp án mà em cho là đúng nhất:

1. Câu ca dao:              “Non cao cũng có đường trèo

                                Đường dẫu hiểm nghèo cũng có lối đi” 

      phản ánh và đề cao phẩm chất đạo đức nào của con người:

A.Giữ chữ tín..                                          C. Tôn trọng người khác.

B.Tự lập.                                                    D.Lao động tự giác, sáng tạo.

2 : Biểu hiện nào là xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư?          
A. Sinh đẻ có kế hoạch.

B. Chữa bệnh bằng cúng bái, bùa phép.

C. Tụ tập đánh bạc, chích hút ma tuý.

D. Tổ chức cưới xin, ma chay linh đình.

Câu 2: Hãy lựa chọn 1 câu ca dao, tục ngữ ở cột A với 1 phẩm chất đạo đức ở cột B sao cho phù hợp: (1 điểm)

	A. Biểu hiện
	B. Phẩm chất đạo đức

	a) Mạnh dùng sức, yếu dùng mưu.
	1. Tôn trọng người khác.

	b) Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói.
	2. Tự lập. 

	c) Con dại, cái mang. 
	3. Lao động tự giác, sáng tạo.

	d) Hay lam hay làm đầu quang mặt sạch.
	4. Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ, ông bà với con cháu.


Câu 3: Em hãy điền những từ (hoàn thiện, chất lượng, kiến thức, thuần thục) vào chỗ (…) sao cho đúng: (1 điểm)

    Lao động tự giác và sáng tạo sẽ giúp ta tiếp thu …..(1).., kĩ năng ngày càng …(2)….; phẩm chất và năng lực cá nhân ngày càng …(3)………và phát triển  không ngừng; …......(4)......., hiệu quả học tập, lao động sẽ ngày càng được nâng cao.
II. Tự luận: ( 7 điểm)
Câu 1: (1 điểm)

Thế nào là lao động tự giác, sáng tạo? Lấy ví dụ về lao động tự giác, sáng tạo?

Câu 2: (3điểm) Ca dao Việt nam có câu:

Ơn cha nặng lắm ai ơi
Nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang.

Bằng kiến thức đã học ở bài  “Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình” hãy:

a. Nêu suy nghĩ của em khi đọc 2 câu ca dao trên? Quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của con cháu với cha mẹ, ông bà?

b. Em làm gì để thực hiện tốt trách  nhiệm của mình để đền đáp công ơn cha mẹ?

Câu 3: (3 điểm) Bàn về tính tự lập, có ý kiến cho rằng: “Những thành công chỉ nhờ vào sự nâng đỡ, bao che của người khác thì không thể bền vững”.

a. Em có đồng ý với ý kiến trên không? Vì sao?

b. Em hãy lấy ví dụ thực tế trong việc học tập để chứng minh?
c. Sưu tầm những câu ca dao, tục ngữ có nội dung về tự lập?
           ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
                        Môn: GDCD 8. Năm học  2015 - 2016                                                                                                   
I. Trắc nghiệm: (3 điểm)

Câu 1. Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm
1: D.                                2. A.

Câu 2. Nối  phù hợp 1 câu tục ngữ ở cột A với 1 phẩm chất đạo đức ở cột B : (1 điểm)

a – 3          b – 1          c – 4               d – 2

Câu 3. Điền đúng những từ còn thiếu vào chỗ (…) : (mỗi câu điền đúng 0.25 điểm), lần lượt điền các từ như sau:

1. kiến thức – 2. thuần thục –3.  hoàn thiện – 4. chất lượng.

II. Tự luận: ( 7 điểm)

Câu 1: (1 điểm)  HS phải trả lời đúng định nghĩa lao động tự giác, lao động sáng tạo, kết hợp nêu ví dụ: Mỗi ý đúng được 0.5 điểm. 
· Lao động tự giác là chủ động làm việc không đợi ai nhắc nhở, không do áp lực từ bên ngoài. 

VD:  Tự giác học bài, làm bài, đọc thêm tài liệu, không đợi ai nhắc nhở, đôn đốc.

·  Lao động sáng tạo là trong quá trình lao động luôn suy nghĩ, cải tiến để tìm ra cài mới, tìm ra cách giải quyết tối ưu nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả lao động. 
VD: Có suy nghĩ cải tiến phương pháp học tập, lao động với mong muốn làm tốt hơn những công việc được giao.

(Lưu ý: có rất nhiều ví dụ minh hoạ, HS có thể cho các ví dụ khác nhưng phải đúng theo định nghĩa).
Câu 2: (3 điểm).

a. Suy nghĩ về câu ca dao: Nói về công ơn của cha mẹ với con cái, nuôi dưỡng con cái trưởng thành. Đồng thời gián tiếp nói về trách nhiệm nghĩa vụ của con cái phải thương yêu, kính trọng, biết ơn cha mẹ. (1 điểm).

· Học sinh nêu được quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của con cháu với cha mẹ, ông bà. (SGK. Tr32)  (1 điểm)

b. Học sinh tự liên hệ những việc  bản thân cần làm để đền đáp công ơn cha  mẹ, qua đó bày tỏ long kính trọng với cha mẹ…. (1 điểm).

Câu 3: (3 điểm) HS phải trả lời được:

a. Em có đồng ý với ý kiến trên. Vì: thành công có được là của người khác, nếu người khác không tiếp tục nâng đỡ thì thất bại là tất yếu. (1 điểm)
b. HS có thể nêu các ví dụ thực tế trong việc học tập lớp mình, liên hệ 1 bạn nào đó trong lớp để minh hoạ: Bạn Hải cho bạn Hà quay cóp trong giờ kiểm tra và bạn Hà  được điểm cao. Khi phát bài, cô giáo yêu cầu bạn Hà giải đáp 1 câu trong đề nhưng bạn Hà không biết. (1 điểm)
c. Hs nêu được những câu ca dao, tục  ngữ: (1 điểm).
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Thùc hµnh ngo¹i kho¸

c¸c vÊn ®Ò cña ®Þa ph­¬ng vµ c¸c néi dung ®· häc

A. Mục tiêu bài học:

I. Kiến thức.

- Giúp học sinh củng cố lại các kiến thức đã học, liên hệ các vấn đề đã học với tình hình của địa phương để khắc sâu các nội dung đã học.

II. Kĩ năng.

- GD HS ý thức tìm tòi để hiểu thêm các vấn đề của địa phương.

III. Thái độ.

- Rèn kỹ năng phân tích, so sánh liên hệ các kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống.
IV. Các năng lực phát triển.
 Năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực tự nhận thức và điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, năng lực tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước, năng lực giải quyết vấn đề cá nhân và hợp tác giải quyết vấn đề xã hội.
B. ChuÈn bÞ:

- Sưu tầm ca dao, tục ngữ, gương tốt, việc tốt theo chủ đề.
C. Các bước lên lớp:

I. Ổn định tổ chức

GV kiểm diện: 8 A....................................8B....................................
II. Kiểm tra bài cũ.

III. Bài mới.
	Hoạt động của Thầy và trò
	Kiến thức cơ bản

	   Nêu những chủ đề đã học từ bài 1 đến bài 12

- Gv nêu câu hỏi theo các chủ đề đã học giúp Hs hiểu được: Khái niệm, ý nghĩa, biểu hiện và trách nhiệm của công dân HS

   Em hãy liên hệ nội dung kiến thức GDCD đã học từ đầu năm đến bài 12 xem địa phương em đã làm tốt những việc gì? Kể những gương người tốt, việc tốt mà em biết?

- HS: Báo cáo kết quả về những gương sống: Liêm khiết, biết tôn trọng người khác, tuân theo pháp luật. Gương tích cực tham gia các hoạt động CT- XH, lao động giỏi và làm tròn bổn phận của mình với gia đình, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân….

- Gv nhận xét - bổ sung

   Thông qua các chủ đề đã học em thấy địa phương em còn tồn tại những gì?

- Gv nhận xét - bổ sung

   Em hãy lập kế hoạch hành động cho bản thân góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng tốt đẹp hơn.

- Hs: lập kế hoạch

- Trả lời cá nhân

- Gv: Nhận xét - chốt ý

 
	1. Những chủ đề đã học:

Bài 1: Tôn trọng lẽ phải

Bài 2: Liêm khiết

Bài 3: Tôn trọng người khác

Bài 4: giữ chữ tín

Bài 5: Pháp luật và kỷ luật....

....Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình.

2. Những tiến bộ ở địa phương: 

- Đa số người dân có ý thức thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Nhiều gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, con cháu hiếu thảo với ông bà cha mẹ...

- Tình hình chính trị địa phương tương đối ổn định...
3. Những hạn chế: 

- Còn hiện tượng cán bộ nhà nước chưa liêm khiết, còn vi phạm pháp luật như trộm cắp, giết người, còn vi phạm kỷ luật như đánh cãi chửi nhau....

- Con cháu chưa hiếu thảo với ông bà cha mẹ...

4. Học sinh với các vấn đề đạo đức, pháp luật ở địa phương: 

- Hs học tập, rèn luyện đạo đức tốt luôn làm tròn bổn phận của mình với bản thân, gia đình, XH để trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

- Tuyên truyền mọi người thực hiện tốt theo các chủ đề đã học.

- VD: Lập kế hoạch rèn luyện tính tự lập trong học tập, lao động.

STT

Lĩnh vực

ND công việc

Biện pháp

Thời gian

Kết quả

1

Học tập

2

Lao động

3

Hoạt động TT




IV- Củng cố:


Gv hệ thống lại kiến thức đã thực hành.

V- Hướng dẫn: 

- Ôn các kiến thức đã học từ bài 1 đến bài 12.

- Viết thu hoạch ngoại khoá.

- Chuẩn bị bài 13: “phòng chống các tệ nạn xã hội” theo câu hỏi gợi ý sgk.
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Bài 13:                     

PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI (Tiết 1)
A- Mục tiêu bài học: 
I. Kiến thức.

- Học sinh hiểu được thế nào là tệ nạn xã hội

- Nêu được tác hại của tệ nạn xã hội.

- Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội. 
- Trách nhiệm của công dân nói chung và học sinh nói riêng trong việc phòng tránh TNXH.
II. Kĩ năng.

- Thực hiện tốt những quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội. 
- Tham gia những hoạt động phòng chống TNXH do nhà trường và địa phương tổ chức. 
- Biêt cách tuyên truyền vận động bạn bè tham gia phòng chống.  

III. Thái độ.

- Ủng hộ các quy định của pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội. 
IV. Các năng lực phát triển.
Năng lực tự giải quyết vấn đề, năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực tự nhận thức và điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, năng lực tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước, năng lực giải quyết vấn đề cá nhân và hợp tác giải quyết vấn đề xã hội. 
B- Chuẩn bị.
- GV: sgk + sgv GDCD 8 + giáo án. Tranh ảnh, tình huống, câu chuyện về TNXH.
- HS: Đọc trước nội dung bài học.
C- Các bước lên lớp
I. Ổn định tổ chức.

Gv kiểm diện 8ª..............................8B...........................

II. Kiểm tra bài cũ. (Lồng ghép trong  quá trình học).
III. Bài mới.
Giáo viên nêu tình huống để vào bài.
	Hoạt động của thầy và trò
	Kiến thức cơ bản

	Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin:

- Hs đọc tình huống sgk/34.
- Gv chia nhóm thảo luận:
* Nhóm 1: (dãy ngoài)

  Em có đồng tình với ý kiến của bạn An không? Vì sao? Em sẽ làm gì nếu các bạn lớp em cũng chơi như vậy?

* Nhóm 2: (dãy trong)
   Theo em P, H và bà Tâm có vi phạm pháp luật không? Và phạm tội gì? (P, H chỉ vi phạm đạo đức đúng hay sai?) Họ sẽ bị xử lý ntn?

- HS: Các nhóm thảo luận, đại diện nhóm trình bày, học sinh khác bổ sung.
- Gv: Nhận xét - bổ sung

- Gv nêu câu hỏi cho cả lớp

 Qua 2 ví dụ trên em rút ra được bài học gì?
  Theo em cờ bạc, ma tuý, mại dâm có liên quan đến nhau hay không? Vì sao?

- HS: Trình bày ý hiểu cá nhân.
- Gv nhận xét - bổ sung

Hoạt động 2: Thảo luận về tác hại, nguyên nhân và biện pháp phòng tránh TNXH.
Gv chia nhóm thảo luận: 

* Nhóm 1: (tổ 1)

  Nêu tác hại của TNXH đối với XH, gia đình và bản thân? 

- Gv diễn giải và nêu thêm 1 số thông tin nội dung bài học/145

- Cho Hs quan sát 1 số tranh về TNXH

* Nhóm 2: (tổ 2)

 Nêu nguyên nhân khiến con người sa vào TNXH? (Nêu nguyên nhân khách quan, chủ quan) và theo em nguyên nhân nào là chính?

- HS: Thảo luận, các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- Gv:Khái quát nội dung. 

*  Gv kết luận toàn bài: XH ta đang phát triển một thách thức lớn đó là TNXH bao gồm cờ bạc, ma tuý, mại dâm. 3 TNXH này đang làm băng hoại XH nói chung và tuổi trẻ học đường nói riêng. Mỗi chúng ta cần hiểu được tác hại, nguyên nhân của TNXH để có biện pháp phòng tránh các TNXH một cách hữu hiệu. Nhà nước ta đã có những quy định áp dụng cho toàn Xh trong đó có cả đối tượng như chúng ta.
	I. Đặt vấn đề.
- Ý kiến của An là đúng vì lúc đầu các em chơi tiền ít sau quen ham mê sẽ chơi nhiều 

- Hành vi đánh bạc đó là hành vi vi phạm pháp luật.
- Ngăn cản nếu không được nhờ thầy cô can thiệp…

- P và H vi phạm pháp luật về tội cờ bạc, nghiện hút.
- Bà Tâm vi phạm pháp luật vì tội tổ chức bán ma tuý.
- Pháp luật sẽ xử P, H và bà Tâm theo quy định của pháp luật ( Riêng P và H xử theo tội của vị thành niên).
- 3 tệ nạn cờ bạc, ma tuý, mại dâm có liên quan với nhau, là bạn đồng hành với nhau. Ma tuý, mại dâm trực tiếp dẫn đến HIV/ADIS

II. Nội dung bài học.
1. Thế nào là tệ nạn xã hội?
- Là hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật gây ra hậu quả xấu về mọi mặt đối với đời sống xã hội.

- TNXH nguy hiểm nhất là: Ma tuý, cờ bạc, mại dâm.
2. Tác hại của TNXH:

- Đ.v XH: Ảnh hưởng tơi kinh tế, suy giảm sức lao động của XH, suy thoái giống nòi, làm mất TTATXH. 

- Đv gia đình: Kinh tế cạn kiệt, ảnh hưởng tới đời sống vật chất tinh thần, hạnh phúc gia đình tan vỡ…

- Đối với bản thân: Huỷ hoại sức khoẻ, dẫn đến cái chết, sa sút tinh thần, huỷ hoại phẩm chất đạo đức con người, vi phạm pháp luật.

3. Nguyên nhân:
- Nguyên nhân khách quan: Pháp luật chưa nghiêm; cha mẹ nuông chiều, hoàn cảnh gia đình; Ảnh hưởng xấu của văn hoa đồi trụy; Do dụ dỗ, ép buộc, khống chế…

- Nguyên nhân chủ quan: Lười lao động, ham chơi, đua đòi; Do tò mò, ưa của lạ, thích thử nghiệm tìm cảm giác mới lạ; Do thiếu hiểu biết…




IV- Củng cố:
Thế nào là tệ nạn xã hội, tác hại của tệ nạn xã hội đối với mỗi  cá nhân và xã hội?
V- Hướng dẫn: 

- Về tìm hiểu những quy định của pháp luật trong việc phòng chống TNXH

- Xem trước bài tập sgk/35,36

- Tìm hiểu luật phòng chống ma tuý…
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Bài 13:                     

PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI (Tiếp)

A- Mục tiêu bài học: 
I. Kiến thức.

- Học sinh hiểu được thế nào là tệ nạn xã hội

- Nêu được tác hại của tệ nạn xã hội.

- Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội. 
- Trách nhiệm của công dân nói chung và học sinh nói riêng trong việc phòng tránh TNXH.

II. Kĩ năng.

- Thực hiện tốt những quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội. 

- Tham gia những hoạt động phòng chống TNXH do nhà trường và địa phương tổ chức. 

- Biêt cách tuyên truyền vận động bạn bè tham gia phòng chống.  

IV. Các năng lực phát triển.
Năng lực tự giải quyết vấn đề, năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực tự nhận thức và điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, năng lực tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước, năng lực giải quyết vấn đề cá nhân và hợp tác giải quyết vấn đề xã hội. 
B- Chuẩn bị.

- GV: sgk + sgv GDCD 8 + giáo án. Tranh ảnh, tình huống, câu chuyện về TNXH.

- HS: Đọc trước nội dung bài học.
C- Các bươc lên lớp:

I. Ổn định tổ chức.

Gv kiểm diện 8ª..............................8B...........................

   II. Kiểm tra bài cũ.

   Em hãy nêu những tác hại của tệ nạn xã hội? Những nguyên nhân nào dẫn đến con người sa vào tệ nạn xã hội?
   III. Bài mới.

	Hoạt động của thầy và trò
	Kiến thức cơ bản

	Hoạt động 1: Thảo luận quy định của PL phòng chống tệ nạn xã hội.
- GV: Chia lớp làm 3 nhóm thảo luận 3 vấn đề.
- Nhóm 1: Em hãy nêu những quy định của pháp luật đối với tội đánh bạc, mại dâm?

- Nhóm 2: Pháp luật có quy định cấm như thế nào đối với tệ nạn ma tuý?

- Nhóm 3: Quy định của pháp luật đối với trẻ em?

- HS: Các nhóm thảo luận, cử đại diện trình bày ý kiến.

- GV: Nhận xét, bổ sung khái quát.

GV mở rộng 1 số điều trong luật phòng chống ma tuý, mại dâm (Điều 3,4), BLHS.

- GV: Kết luận: Pháp luật nước ta nghiêm cấm tất cả các hành vi có liên quan đến cờ bạc, ma tuý. mại dâm.

? Học sinh chúng ta phải làm gì để phòng chống tệ nạn xã hội?

? Trường, địa phương em có  hoạt động gì góp phần phòng chống tệ nạn xã hội?

- HS: Trình bày ý kiến cá nhân, liên hệ thực tế.

- GV: Khái quát, nhấn mạnh nội dung.

Hoạt động 2: Luyện tập và củng cố.

- Gv cho Hs làm bài tập

? Trong các TNXH sau đây TN nào là nguy hiểm nhất?

a. Cờ bạc

b. Đua xe máy, xe đạp

c. Ma tuý

d. Mại dâm

đ. Nghiện rượu

e. Quay cóp, gian lận thi cử

a. Bài 1: (36) 

? Kể những hình thức đánh bạc mà em biết?

b. Bài 3: (36)

Gv cho Hs đọc yêu cầu bài tập và hướng dẫn Hs làm

c. Bài 5: (36)

Nêu yêu cầu bài tập.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Hằng đi theo người đàn ông lạ?

d. Bài 6: (36)

Nêu yêu cầu bài tập, yêu cầu Hs giải thích.

* Gv kết luận toàn bài: Đất nước ta đang có những thay đổi kỳ diệu và đạt được thành tựu đáng tự hào. Trước những thay đổi đó chúng ta còn gặp những khoa khăn đòi hỏi sự thử thách và rèn luyện của mỗi chúng ta. Những TNXH như những liều thuốc độc đang tàn phá những cái tốt đẹp mà chúng ta xây dựng nên. Nó gặm nhấm làm huỷ hoại đến nhân chác, phẩm chất đạo đức con người. Thế hệ trẻ chúng ta cần có nghị lực, tránh xa sự cám dỗ của đồng tiền, ma tuý. Hãy biết sống lành mạnh tốt đẹp góp phần tạo nên sự bình yên cho gia đình, XH.
	4. Quy định của pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội.

* Để phòng chống TNXH pháp luật nước ta quy định:
- Cấm đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào, cấm tổ chức đánh bạc…
- Nghiêm cấm hành vi mại dâm, dụ dỗ hoặc dẫn dắt mại dâm.
- Cấm sản xuất, tàng trữ, mua bán vận chuyển trái phép chất ma tuý.

- Trẻ em không được đánh bạc, uống rượu, hút thuốc…Đồ chơi hoặc trò chơi có hại cho sự phát triển lành mạnh của trẻ.
5. Trách nhiệm của học sinh.

- Sống giản dị lành mạnh, giúp đỡ nhau không sa vào tệ nạn xã hội.

- Tuân theo quy định của pháp luật.

- Tích cực tham gia phòng chống tệ nạn xã hội ở trường và địa phương.
- Không che giấu tàng trữ ma tuý

- Tuyên truyền phòng chống TNXH

- Giúp cơ quan chức năng phát hiện tội phạm, không xa lánh người mắc TNXH. 
* Luyện tập:

- Đáp án: a,c,d.
a. Bài 1:

Các hình thức đánh bạc: Đánh xóc đĩa, tổ tôm, đánh bài, đỏ đen….

- Ở trường còn hiện tượng hút thuốc, uống rượu bia, chơi bài.

b. Bài 3: 

- Ý nghĩ của Hoàng là sai

- Nếu là Hoàng phải tìm hiểu gói hàng đó là gì? Nếu gói hàng đó không vi phạm vào điều cấm của pháp luật thì mang giúp còn không thì thôi

- Cần thành thật với mẹ xin lỗi mẹ, hứa với mẹ sẽ sửa chữa sai lầm và không bao giờ tái phạm nữa

c. Bài 5: 

* Hs có thể nêu những suy nghĩ khác nhau

- Dụ dỗ cho tiền hành nghề mại dâm

- Buôn bán ma tuý, nhờ mang ma tuý….

- Nếu là Hằng: Từ chối không đi cùng theo dõi các hành vi của người đó. Nếu khả nghi thì báo công an

d. Bài 6:

- Đồng ý: a, c, g, i, k

- Không đồng ý: b, d, đ, e, h

- Hs giải thích - lớp nhận xét

- Hs tự liên hệ




IV- Củng cố:
    Nhà nước ta có những quy định như thế nào về phòng chống tệ nạn xã hội? Bản thân em cần làm gì góp phần phòng chống tệ nạn xã hội?
V- Hướng dẫn:
- Về học kỹ nội dung bài học. Làm hoàn chỉnh các bài tập sgk

- Chuẩn bị bài 14.
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Bài 14:                     

PHÒNG, CHỐNG NHIỄM HIV/AIDS
A- Mục tiêu bài học:
I. Kiến thức.

 - Giúp học sinh hiểu: Tính chất nguy hiểm của HIV/AIDS đối với loài người.

- Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng, chống nhiễm HIV/AIDS. 
- Nêu được các biện pháp phòng, chống nhiễm HIV/AIDS nhất là biện pháp đối với bản thân.
II. Kĩ năng.

- Biết tự phòng, chống nhiễm HIV/AIDS và giúp người khác biết phòng, chống.

- Biết chia sẻ, giúp đỡ, động viên người bị nhiểm HIV.

Tham gia các hoạt động do trường, cộng đồng tổ chức để phòng, chống nhiễm HIV/AIDS.
III. Thái độ.

- Tích cực phòng chống nhiễm HIV/AIDS. 
- Quan tâm, chia sẻ và không phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS.  
IV. Các năng lực phát triển.

    Năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực tự nhận thức và điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, năng lực tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước, năng lực giải quyết vấn đề cá nhân và hợp tác giải quyết vấn đề xã hội. 
B- Chuẩn bị:
- Gv: sgk, sgv, giáo án GDCD 8, 1 số tư liệu liên quan tới bài học, BLHS 1999.
- Hs: Học bài cũ, xem trước bài mới, sưu tầm tư liệu theo bài học.
C- Hoạt động dạy và học:

I. Ổn định tổ chức:
Gv kiểm diện 8A………………….8B………………..

II. Kiểm tra bài cũ:
 Tệ nạn xã hội là gì? Tác hại của TNXH?

 Pháp luật nhà nước ta quy định như thế nào về phòng chống TNXH? Nêu biện pháp phòng tránh?

III. Bài mới :
- GV nêu tình huống để vào bài mới.
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung cần đạt

	Hoạt động 1. Tìm hiểu nội dung bức thư:
- HS: Đọc bức thư sgk/38:

- GV: Đặt vấn đề học sinh trả lời:
 Tai hoạ giáng xuống gia đình bạn của Mai là gì?

 Nguyên nhân nào dẫn đến cái chết của anh trai bạn của Mai?

 Cảm nhận riêng của em về nỗi đau mà HIV/AIDS gây ra cho bản thân và người thân của họ?

 Em có nhận xét gì về tâm trạng của bạn gái qua bức thư trên?

       Hoạt động 2. Nội dung bài học: 

- GV: Tổ chức học sịnh thảo luận nhóm giúp Hs hiểu tính chất nguy hiểm của HIV/AIDS:
- Gv: Giới thiệu thông tin số liệu trong nước và trên thế giới về HIV/AIDS. 
* Nhóm 1:

? Qua những thông tin trên em có suy nghĩ gì về tình hình nhiễm HIV/AIDS hiện nay? Em hiểu HIV/AIDS là gì?
* Nhóm 2: 

Nêu tính chất nguy hiểm của HIV/AIDS và nguyên nhân lây nhiễm HIV/AIDS?
- HS: Các nhóm thảo luận, đại diện nhóm trình bày kết quả, các nhóm khác bổ sung.
* GV:Nhận xét, khái quát.

 Phòng chống nhiễm HIV/AIDS là trách nhiệm của mọi người, mọi quốc gia vậy chúng ta tìm hiểu tiếp nhà nước ta có những quy định pháp lệnh về phòng chống nhiễm HIV/AIDS ntn?

  Để phòng chống nhiễm HIV/AIDS mọi người cần có trách nhiệm gì?

 Pháp luật nhà nước ta cấm những hành vi nào? 

 Tính nhân đạo của nhà nước ta được thể hiện ntn?

* Gv chốt nội dung bài học theo các mục 2 sgk/39

 Mỗi chúng ta cần phải làm gì để phòng tránh nhiễm HIV/AIDS?

- HS: trả lời ý kiến cá nhân.

- GV: Nhận xét, chốt nội dung bài học theo các mục1,2,3 sgk/39.
- Cho Hs đọc tư liệu tham khảo sgk/39

- Gv nhấn mạnh: Tránh tiếp xúc với máu của người nhiễm HIV/AIDS, không dung chung bơm kim tiêm, không quan hệ tình dục bừa bãi…
Họat động 3: Luyện tập củng cố: 
a. Bài 1,2/40

b. Bài 3/40

- Gv tổ chức cho Hs chơi trò chơi “ Nhanh tay nhanh mắt”

* Gv nêu câu hỏi:

a. AIDS chỉ lây truyền cho những người lao động

b. AIDS chỉ lây truyền ở những nước đang phát triển

c.  AIDS không lây truyền qua các tiếp xúc thông thường

d. Hiện nay chưa có thuốc điều trị AIDS

đ. HS THCS không bị nhiễm HIV/AIDS

* Gv kết luận toàn bài: HIV/AIDS là đại dịch nguy hiểm cho cá nhân và XH, là thảm hoạ cho các dân tộc trên thế giới. Hơn lúc nào hết chúng ta phải có trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng. Hãy tránh xa HIV/AIDS, AIDS rất nguy hiểm nhưng không đáng sợ nếu tất cả chúng ta đều hiểu biết, đều biết cách bảo vệ mình
	I. Đặt vấn đề.
- Anh trai bạn của Mai đã chết vì bệnh AIDS, do bạn bè xấu lôi kéo
- Lời Nhắn nhủ bạn của Mai là bài học cho gia đình bạn của Mai cũng là bài học cho mỗi chúng ta. Hãy tự bảo vệ mình trước hiểm hoạ HIV/AIDS. Sống lành mạnh, có hiểu biết để không rơi vào hoàn cảnh đau thương như gia đình bạn của Mai.

II. Nội dung bài học.

1. Tìm hiểu về HIV/ AIDS.

- HIV: Tên 1 loại vi rut gây suy giảm miễn dịch ở người.

- AIDS: Là giai đoạn cuối của HIV.

- HIV/AIDS gây ảnh hưởng tới tinh thần, sức khoẻ, tính mạng, tương lai của dân tộc, kinh tế xã hội của đất nước. Ảnh hưởng tới kinh tế - XH, nòi giống, sức khoẻ, gia đình tan nát, tù tội, chết chóc…

2. Phòng chống nhiễm HIV/ AIDS.

- Thực hiện các biện pháp phòng chống lây truyền HIV/AIDS để bảo vệ cho mình, cho gia đình, XH. Tha gia các hoạt động phòng chống nhiễm HIV.AIDS tại gia đình và cộng đồng.
- Cấm mua dâm bán dâm, tiêm trích ma tuý và các hành vi làm lây truyền HIV/AIDS khác

- Người nhiễm HIV/AIDS có quyền được giữ bí mật, không bị phân biệt đối xử….

2. Trách nhiệm của học sinh.
- Có hiểu biết đầy đủ về HIV/AIDS.
- Giúp đỡ người nhiễm HIV/AIDS.

- Tuyên truyền vận động mọi người cùng biết cách phòng tránh HIV/AIDS.

* Luyện tập.

a. Bài 1,2: 

b. Bài 3:

- Đáp án đúng: b, e, g, i

* Hs trả lời:

- Sai: a,b,đ

- Đúng: c,d




IV- Củng cố:
Thế nào là HIV/AIDS? Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng lây nhiễm HIV/AIDS? Bản thân em cần làm gì để phòng tránh HIV?
V- Hướng dẫn:

- Về học nội dung bài học sgk/39, làm hoàn chỉnh các bài tập 1,2,6,7.
- Chuẩn bị bài 15: “phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy nổ và các chất độc hại” Yêu cầu trả lời theo câu hỏi gợi ý sgk/42.
- Tìm hiểu BLHS 1999, luật phòng cháy chữa cháy, tư liệu có liên quan tới bài học.
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Bài 15:
PHÒNG NGỪA TAI NẠN VŨ KHÍ, CHÁY, NỔ

VÀ CÁC CHẤT ĐỘC HẠI

A- Mục tiêu bài học: 

I. Kiến thức.

- Nhận dạng được các loại vũ khí thông thường, chất nổ, độc hại và tính chất nguy  hiểm, tác hại của nó đối với con người và xã hội. 
- Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy nổ và các chât độc hại. 

II. Kĩ năng.

- Biết phòng chống tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại trong cuộc sống hàng ngày. 
III. Thái độ. 
- Thường xuyên cảnh giác đề phòng tai nạn vũ khí cháy nổ và các chất độc hại ở mọi lúc mọi nơi. 
- Có ý thức nhắc nhở mọi người đề phòng tai nạn vũ khí cháy nổ. 
IV. Các năng lực phát triển.

    Năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực tự nhận thức và điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, năng lực tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước, năng lực giải quyết vấn đề cá nhân và hợp tác giải quyết vấn đề xã hội.  
B- Chuẩn bị: 

- sgk + sgv + giáo án GDCD 8, BLHS, luật phòng cháy chữa cháy, các thông tin sự kiện.
C- Các bước lên lớp:

I. Ổn định tổ chức.
GV kiểm diện HS
II. Kiểm tra bài cũ.
   Em hiểu thế nào là HIV/AIDS, những quy định của pháp luật về phòng chống lây nhiễm HIV/ AIDS?
III Bài mới.


	Hoạt đông 1. Tìm hiểu thông tin:
- HS: Đọc các thông tin sgk.
 Lý do vì sao vẫn có người chết do trúng bom mìn gây ra?

  Thiệt hại ở Quảng Trị như thế nào?

? Thiệt hại về cháy nổ ở nước ta từ 1998 - 2002 như thế nào?

  Nêu thiệt hại về ngộ độc thực phẩm từ năm 1999 – 2002? Nguyên nhân gây ngộ độc?

  Em có suy nghĩ gì khi đọc các thông tin trên? Em rút ra bài học gì?
Hoạt động 2. Thảo luận liên hệ thực tế: 
- Chia nhóm thảo luận:

* Nhóm 1: 

Kể 1 số hành vi vi phạm pháp luật về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại mà em biết?

* Nhóm 2: 

Nêu sự nguy hiểm của tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại?

* Nhóm 3: 

Nêu nguyên nhân dẫn đến tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại?
* Nhóm 4: 

Theo em cần có những biện pháp gì để khắc phục những tai nạn do vũ khí cháy nổ và các chất độc hại gây ra? Liên hệ bản thân và Hs phải làm gì?

- HS: Các nhóm thảo luận, đại diện nhóm trình bày kết quả, các nhóm khác bổ sung.
* Gv: Sau mỗi câu trả lời của các nhóm GV bổ sung, tích hợp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường của học sinh.
Hoạt động 3. Nội dung bài học: 
 Nêu thực trạng của việc sử dụng vũ khí cháy nổ, các chất độc hại trái quy định?
 Nêu những tác hại của chất cháy nổ đối với môi trưởng sông xung quanh em?
 Nhà nước đã ban hành quy định gì để hạn chế các tai nạn đó?
 Công dân Hs cần phải làm gì để phòng ngừa các tai nạn trên?
- Gv: Tích hợp giáo dục ý thức thực hiện quy đinh của pháp luật về việc cẩm sử dụng chất cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán.

* Gv chốt nội dung bài học theo các mục 1,2,3 sgk/42,43.
Hoạt động 4. Luyện tập củng cố: 

a. Bài 1/43

? Chất và loại nào gây nguy hiểm cho con người? 

b. Bài 3/43

d. Bài 4/44
* Gv kết luận toàn bài: Đất nước ta trải qua nhiều năm chiến tranh. Một trong những hậu quả để lại là súng đạn, bom mìn còn rơi rớt lại. Ngày nay chúng ta đang phải đối phó với tai nạn khủng khiếp này. Bên cạnh đó là rất nhiều nguy cơ khác mà chúng ta đang phải đối phó như các chất hóa học độc hại sử dụng trong nông nghiệp, thực phẩm gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và môi trường sống của chính chúng ta. Do đó mỗi học sinh cần đề cao ý thức bảo vệ môi trường sống trong sạch không hóa chất độc hại.
	I. Đặt vấn đề.
- Do chiến tranh: kết thúc chiến tranh những bom mìn, vật liệu chưa nổ vẫn còn ở khắp nơi(nhất là ở Quảng Trị)

- Toàn quốc xảy ra 5871 vụ cháy gây thiệt hại tới 902.910 triệu đồng.
- Nguy hiểm tới tính mạng con người, thiệt hại về tài sản.
- Bài học: Cần hiểu được tính chất nguy hiểm của các chất cháy nổ, độc hại, phải có biện pháp phòng ngừa và có trách nhiệm với bản thân.

- Buôn bán vũ khí, chất nổ, dung mìn đánh cá, dùng vũ khí giết người, cướp của, đốt nương rẫy, sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật sai quy định, ăn các loại cá có chất độc.

- Ảnh hưởng tới sức khoẻ, thiệt hại tài sản cá nhân, gia đình…
- Do thiếu hiểu biết, nghèo khổ, kinh tế khó khăn, do chính trị, do sơ suất bất cẩn, do vi phạm quy định về PCCC, thiếu trách nhiệm.
- Biện pháp: nâng cao hiểu biết,. Phổ biến, tuyên truyền các quy định của nhà nước. 

- HS không tò mò, nghịch ngợm các loại vũ khí bom mìn, không nghe bạn bè rủ rê, không tháo dỡ đập đốt vật lạ, không đi vào khu vực cấm, không giấu giếm gia đình, cơ quan nhà nước chất nổ nguy hiểm.

II. Nội dung bài học.

1. Thực trạng tai nạn vũ khí cháy nổ và chất độc hại.

- Ngày nay con người luôn phải đối mặt với những nguy cơ thảm hoạ do vũ khí cháy nổ gây ra.

- Tai nạn do cháy nổ và các chất độc hại gây tổn thất lớn về người, tài sản cho cá nhân, gia đình và xã hội.
2. Những quy định của pháp luật về phòng chống cháy nổ.

- Cấm tàng trữ vận chuyển buôn bán, sử dụng trái phép.

- Chỉ cơ quan, tổ chức được nhà nước cho phép mới được sử dụng, vận chuyển..

- Cơ quan, tổ chức được nhà nước giao nhiệm vụ phải vận chuyển an toàn, đúng quy định.
3.  Trách nhiệm của học sinh.

- Tìm hiểu thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật, Nhà nước.
- Vận động mọi người cùng thực hiện.

- Tố cáo các hành vi sai trái.
* Luyện tập
a. Bài 1: Các câu:

a, b, c, d, đ, e, g, h, i, l

b. Bài 3:

Những hành vi vi phạm là: a, b, d, e, g

c. Bài 4: 

- Các trường hợp a, b, c khuyên ngăn mọi người tránh xa nơi quy hiểm….

- Trường hợp d: báo ngay cho cơ quan, những người có trách nhiệm biết




IV. Củng cố:
   Em hãy nêu thực trạng tai nạn vũ khí cháy nổ và các chất độc hai, những quy định của pháp luật nước ta để phòng chống?
V- Hướng dẫn: 

- Về học và làm hoàn chỉnh các bài tập 1,2,3,4,5 sgk/43,44

- Chuẩn bị bài 16: “Quyến sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác” theo câu hỏi gợi ý sgk/45.
	TuÇn: 24
	                   Ngµy so¹n: 25 / 01 / 2016

	TiÕt: 23
	                   Ngµy d¹y:  02 / 02 / 2016


Bài 16:    

Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng
tài sản của người khác
A- Mục tiêu bài học: 

I. Kiến thức.

- Nêu được thế nào là quyền sở hữu tài sản của công dân và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác. 
- Nêu được trách nhiệm của Nhà nước trong việc công nhận và bảo  hộ quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của công dân.

- Nêu được nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện tôn trọng tài sản. 
II. Kĩ năng.  
- Phân biệt hành vi tôn trọng với hành vi vi phạm quyền sở hữu tài sản người khác. 
- Biết thực hiện những quy định của pháp luật về quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản người khác. 

III. Thái độ.

-  Có ý thức tôn trọng tài sản của người khác,.

- Phê phán mọi hành vi xâm phạm tài sản công dân.
  IV. Các năng lực phát triển.

Năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực tự nhận thức và điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, năng lực tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước, năng lực giải quyết vấn đề cá nhân và hợp tác giải quyết vấn đề xã hội.  
B- Chuẩn bị:

- GV: Sgk  +sgv GDCD + giáo án, sưu tầm tài liệu, hiến pháp 1992, BLHS, BLDS

- HS: Đọc trước nội dung bài học.
C- Các bước lên lớp: 

I. Ổn định tổ chức.

Gv kiểm diện học sinh:
II Kiểm tra bài cũ.

   Nêu thực trạng của việc sử dụng vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại trái quy định? Hs cần làm gì để khắc phục những tai nạn đó? 

 Nhà nước ban hành những quy định gì để phòng ngừa các tai nạn trên? 
III. Bài mới.

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Hoạt đông 1. Tìm hiểu tình huống: 
- Gv cho Hs thảo luận nhóm: 

* Nhóm 1: Những người sau có quyền gì?

Chọn đúng các mục tương ứng:

1. Người chủ chiếc xe

a. Giữ gìn bảo quản xe

2. Người được giao giữ xe

b. Sử dụng xe để đi lại

3.Người mượn xe

c. Bán, tặng cho người khác

* Nhóm 2: 

? Người chủ xe máy có quyền gì? Chọn các mục tương ứng? 

1. Cất giữ trong nhà

a. Chiếm hữu

2. Dùng để đi lại, chở hàng.

b. Sử dụng

3. bán, tặng, cho mượn

c. Định đoạt

* Nhóm 3:

  Bình cổ mà ông An tìm được có thuộc về ông An không? Vì sao? 

 Ông An có quyền bán bình cổ không? Vì sao? 

- HS: Các nhóm thaỏ luận và lần lượt trình bày kết quả.

- Gv nêu thêm: Các quyền SHTS bao gồm: 

+ Chiếm hữu: Là quyền giữ tài sản

+ Định đoạt: Là quyền quyết định số phận tài sản

+ Sử dụng: Là dung đúng mục đích

Hoạt động 2. Xác định những tài sản thuộc quyền công dân
Gv nêu câu hỏi để Hs trả lời:
 Gia đình em có những loại tài sản gì?(Đáng giá)

 Bố mẹ em có sở hữu lương không? 

 Nhà ở của gia đình em là do nhà nước cấp. Gia đình em có quyền sử dụng ngôi nhà đó không? 

 Bố mẹ em có sổ tiết kiệm không? Tiền này là gì?

 Bố em góp vốn nuôi tôm. Bố em có quyền gì?

 Gia đình em mua máy xay xát để SX. Quyền tài sản của gia đình em là gì?

 Mẹ em có người bà con gửi biếu tiền, mẹ có được quyền sở hữu tiền này không?

* Gv cho Hs làm bài tập: Tài sản nào sau đây thuộc sở hữu công dân ( Khoanh tròn vào ý đúng)  

a- Phần vốn, tài sản trong doanh nghiệp tư nhân

b- Đất đai

c- Trường học

d- Bệnh viện, đường sá, khoáng sản

đ- Máy móc, phòng khám tư nhân.

Họat động 3 Nội dung bài học: 
 Qua phần tìm hiểu trên em hiểu quyền SHTS là gì? 
Bao gồm những quyền nào? 
 Công dân có quyền sở hữu những gì?
 Nêu nghĩa vụ tôn trọng tài sản của công dân theo quy định của pháp luật?

 Quyền SH hợp pháp của công dân có được nhà nước bảo hộ không?

* Gv nêu thêm câu hỏi: 

 Theo em nghĩa vụ tôn trọng tài sản người khác thể hiện đức tính gì?
- HS: Trả lời ý hiểu cá nhân.
* Gv chốt các mục: 1,2,3  sgk/45

- Gv nêu câu hỏi mở rộng:

 Theo em những tài sản nào nhà nước quy định phải đăng ký quyền sở hữu? Vì sao phải đăng ký?

  Đăng ký quyền SH có phải là biện pháp để công dân tự bảo vệ tài sản của mình không? Vì sao?

 Nêu một số biện pháp nhà nước bảo vệ quyền sở hữu của công dân?
- HS: Trả lời ý hiểu cá nhân.
* Gv kết luận: Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp của công dân. Việc đăng ký quyền sở hữu đối với tài sản có giá trị là cơ sở để nhà nước quản lý và có biện pháp bảo vệ thích hợp khi có sự việc bất thường xảy ra.

Hoạt động 4. Luyện tập và củng cố:
a. Bài 1:/46

Nêu yêu cầu bài tập:

b. Bài 2 /46

Cho học sinh đọc yêu cầu bài tập

c. Bài 5/46

? Tìm 1 số câu ca dao, tục ngữ cố nội dung nói về tôn trọng tài sản của người khác

- Gv cho học sinh đọc điều 58,175/46

* Gv kết luận toàn bài:

Quyền SHTS và nghĩa vụ tôn trọng TS của người khác là những lợi ích và trách nhiệm pháp lý rất thiết thực của mỗi người trong cuộc sống. Vậy công dân phải sử dụng chúng một cách đúng đắn để đem lại lợi ích cho cá nhân, tập thể, XH. Đồng thời không xâm phạm người khác, của tổ chức nhà nước.
	I. Đặt vấn đề.

1 - c

2 - a

3 - b

1 - a

2 - b

3 - c

- Bình cổ không thuộc về ông An vì bình cổ thuộc về Nhà nước.

- Ông An không có quyền bàn bình cổ chủ sở hữu bình cổ mới có quyền bán bình cổ  (đó là cơ quan văn hoá, hoặc bảo tàng).
- Ti vi, tủ lạnh, xe máy, tư liệu sinh hoạt

- Có(thu nhập hợp pháp)

- Có quyền ở hoặc cho thuê

- Có (của để dành)

- Góp vốn kinh doanh

- Có quyền sở hữu về TLSX

- Có quyền sử dụng

* Hs làm bài tập:

- Các ý đúng là: a,đ

II. Nội dung bài học.

1. Thế nào là quyền sở hữu tài sản cá nhân ?

- Quyền sở hữu là quỳên của công dân đối với tài sản thuộc sở hữu của mình.

- Gồm 3 quyền : Quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt. 

- Công dân có quyền sở hữu : Tài sản hợp pháp, của cải để giành, tư liệu sinh hoạt, tư liệ sản xuất, tài sản kinh doanh.
2. Quy định của pháp luật.

- Hs học nội dung mục 2 sgk/45.
- Hs nêu mục 3/45

- Thể hiện đức tính trung thực, thật thà, liêm khiết, tự trọng.

3. Trách nhiệm của học sinh.

- Tôn trọng tài sản của bạn.

- Tuân thủ theo các quy định của pháp luật.
* Luyện tập :
- Hs làm bài tập

b. Bài 2: 

Hành động của Bình là sai vì Bình đã nhặt được túi xách trong đó có TS của anh Hà. Bình đã chiếm đoạt TS của anh Hà (tiền) và không tôn trọng tài sản của anh Hà(Vứt giấy CMNND và giấy tờ khác)

- Nếu là Bình: Gửi trả lại toàn bộ số TS đó cho anh Hà trực tiếp hoặc nhờ công an…

c. Bài 5: 

VD: - Cha chung không ai khóc

- Của mình thì giữ bo bo

  Của người thì để cho bò nó ăn

- Chim tham ăn sa vào vòng lưới

  Cá tham mồi mắc phải lưỡi câu

- Ăn một miếng, điếng cả người

- Bán ruộng kiện bờ

- Lòng tham không đáy…..

- Hs đọc hiến pháp 1992, điều 56 BLDS điều 175


IV. Củng cố :
Thế nào là quyền sở hữu tài sản của cá nhân ? Trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện tôn trọng quyền sở hữu tài sản của cá nhân?
V- Hướng dẫn: 
- Về học kỹ nội dung bài học

- Làm hoàn chỉnh các bài tập còn lại, sưu tầm tục ngữ, ca dao theo chủ đề.
- Chuẩn bị bài 17: “Nghĩa vụ tôn trọng bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng” theo câu hỏi gợi ý skg/47.
	TuÇn: 25
	                   Ngµy so¹n: 09 / 02 / 2016

	TiÕt: 24
	                   Ngµy d¹y: 16 / 02 / 2016


Bài 17:
NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG, BẢO VỆ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

VÀ LỢI ÍCH CÔNG CỘNG
A- Mục tiêu bài học: 

I. Kiến thức.

- Học sinh hiểu  được thế nào là tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.
-  Nêu được nghĩa vụ của công dân trong việc tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.

- Trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng.  
II. Kĩ năng.

- Biết phối hợp với mọi người và các tổ chức xã hội trong việc bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng. 

III. Thái độ.
- Có ý thức tôn trọng, tích cực tham gia giữ gìn, phê phán,ngăn cản các hành vi xâm phạm tài sản của nhà nước, lợi ích công cộng.
IV. Các năng lực phát triển.

Năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực tự nhận thức và điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, năng lực tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước, năng lực giải quyết vấn đề cá nhân và hợp tác giải quyết vấn đề xã hội. 
B- Chuẩn bị
- GV: sgk + sgv GDCD 8 + sưu tầm hiến pháp 1992, tục ngữ, ca dao.

- Hs: Học bài cũ + chuẩn bị bài mới.
C- Các bước lên lớp:
I. Ổn định tổ chức:

Gv kiểm diện học sinh:
II. Kiểm tra bài cũ: 

 Thế nào là quyền SHTS của công dân? Bao gồm những quyền nào? Công dân có quyền gì? 

 Công dân có nghĩa vụ tôn trọng quyền SH của người khác theo quy định của pháp luật thể hiện ntn?

III. Bài mới:

	Hoạt động của GV và HS
Hoạt động 1. Tìm hiểu tình huống: 

- Gv cho Hs đọc tình huống
 - Cả lớp thảo luận

 Cho biết ý kiến của các bạn, ý kiến của Lan? Ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai? Vì sao

 Ở trường hợp Lan em sẽ xử lý ntn? 

 Qua tình huống trên ta rút ra được bài học gì? 
Hoạt động 2. Thảo luận những biểu hiện của việc tôn trọng tài sản của nhà nước: 
- Gv chia nhóm thảo luận (theo tổ)

* Nhóm 1: 

Em hãy kể tên 1 số tài sản nhà nước, tổ chức nhà nước và lợi ích cộng đồng mà em biết?
- Gv cho Hs đọc điều 17 hiến pháp 1992

* Nhóm 2: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng

- Hs đọc điều 78 hiến pháp 1992, điều 144 của BLHS

* Nhóm 3: - Em liên hệ tới nhiệm vụ của Hs ? 

- Gv nêu thêm: Hiện nay 1 số Hs không tiết kiệm điện nước.
* Nhóm 4: TH: Hoàng và An giờ ra chơi hay nô đùa xô đẩy nhau. Hoàng đẩy An vào cánh cửa kính và làm 6 ô kính cánh cửa bị vỡ. Hoàng và An đã vi phạm gì? Nhà trường xử lý hành vi của 2 bạn ntn?
- HS: Các nhóm thảo luận và kiểm tra chéo kết quả của các nhóm.

Gv: Nhận xét kết quả thảo luận, tuyên dương đội làm việc tích cực.
Hoạt động 3. Nội dung bài học: 

 Qua phần tìm hiểu trên em hiểu TSNN bao gồm những loại gì? Thuộc quyền sở hữu của ai? Lợi ích công cộng là gì? TSNN và lợi ích công cộng có tầm quan trọng ntn?
 Nêu nghĩa vụ của công dân trong việc tôn trọng bảo vệ TSNN và lợi ích công cộng

 Nhà nước quản lý tài sản ntn?

* Gv chốt nội dung bài học theo các mục 1,2,3 sgk/48

Hoạt động 4. Luyện tập và củng cố: 

a. Bài 1/49

Gv cho Hs nêu yêu cầu bài tập

b. Bài 2/49

 Việc làm của ông Tám đúng ở điểm nào? Sai ở điểm nào? Vì sao? 

 Người quản lý TSNN có nghĩa vụ và trách nhiệm gì đối với tài sản được giao.
* GV kết luận toàn bài: TSNN và lợi ích công cộng là cơ sở vật chất của XH để phát triển kinh tế của đất nước. Nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Chúng ta phải có trách nhiệm giữ gìn bảo vệ, thực hiện nghiêm chỉnh quy định của pháp luật.


	Nội dung cần đạt
I. Đặt vấn đề.
- Ý kiến của Lan là đúng vì rừng là tài sản quốc gia, nhà nước giao cho kiểm lâm UBND quản lý. Các cơ quan này có trách nhiệm xử lý…

- Các bạn trong lớp đúng vì mỗi công dân phải có trách nhiệm tham gia bảo vệ tài sản nhà nước. Em báo với cơ quan có thẩm quyền giải quyết

- Bài học: Phải có trách nhiệm với tài sản nhà nước.

II. Nội dung bài học
1.Thế nào là tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng?

- Tài sản nhà nước là tài sản thuộc sở hữu của toàn dân, do Nhà nước chịu trách nhiệm quản lí như: Đất đai, rừng núi, song hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nhà VH, khu du lịch….
- Lợi ích công cộng là những lợi ích chung dành cho mọi người như: Đường xá, cầu cống, bệnh viện, trường học, công viên, vốn và tài sản do nhà nước đầu tư.
- Tài sản nhà nước và lợi ích công cộng có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
2. Nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản của Nhà nước và lợi ích công cộng.

- Không được lấn chiếm phá hoại, sử dụng tài sản của nhà nước vào mục đích cá nhân.
- Có ý thức bảo vệ tài sản, tăng cường quản lý, chống lãng phí, tham ô, phải tiết kiệm. 
3. Trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.
- Giao cho các cơ quan chức năng  quản lí.

- Người được giao quản lí có trách nhiệm bảo quản giữ gìn khai thác cẩn thân, đúng mục đích hiệu quả tài sản của Nhà nước.
- Tuyên truyền giáo dục thực hiện quy định pháp luật, đấu tranh với hành vi xâm phạm tài sản của nhà nước.
4. Trách nhiệm của học sinh.

- Giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo bệ tài sản của lớp, trường, XH, tiết kiệm trong sử dụng điện nước, có lối sống giản dị, phê phán hành vi vi phạm tài sản, tuyên truyền mọi người thực hiện pháp luật.

a. Bài 1: 

- Hùng và các bạn nam lớp 8 không biết bảo vệ tài sản của trường. Đã không nhận sai lầm để đền bù cho trường mà bỏ chạy

b. Bài 2:

- Đúng: Giữ gìn cẩn thận, thường xuyên lau chùi bảo quản tài sản được giao

- Sai: Sử dụng tài sản được nhà nước giao quản lý vào công việc bất hợp pháp vì mục đích kiếm lời cho cá nhân(in tài liệu thu nhỏ để thí sinh dễ mang vào phòng thi)

- Trách nhiệm của người quản lý: Khai thác sử dụng tài sản hợp lý, giữ gìn bảo quản cẩn thận, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả, không tham ô, lãng phí không xâm phạm vào mục đích cá nhân….




IV.  Củng cố
 Thế nào là tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng? Công dân có trách nhiệm và nghĩa vụ như thế nào đối với tài sản nhà nước và lợi ích công cộng?
V- Hướng dẫn

- Về học kỹ nội dung bài học làm các bài tập còn lại.
- Tìm hiểu văn bản pháp luật có liên quan.
- Chuẩn bị bài 18: “ Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân” theo câu hỏi gợi ý sgk/50.
	Tuần 26
	Ngày soạn: 15/ 02/ 2016

	Tiết 25
	Ngày dạy: 23/02/ 2016


Bài 18:

QUYỀN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN
A- Mục tiêu bài học: 

I. Kiến thức.

- Hiểu thế nào là quyền khiếu nại (QKN) và quyền tố cáo (QTC) của công dân.

-  Biết cách thực hiện quyền.

-  Nêu được trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc thực hiện quyền khiếu nại và tố cáo.
II. Kĩ năng.

- Phân biệt được những hành vi thực hiện đúng và không đúng quyền khiếu nại tố cáo. 
-  Biết cách ứng xử phù hợp trong các tình huống khiếu nại tố cáo. 

III. Thái độ.

- Thận trọng khách quan khi xem xét sự việc có liên quan đến quyền khiếu nại và tố cáo.  
IV. Các năng lực phát triển.

Năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực tự nhận thức và điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, năng lực tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước, năng lực giải quyết vấn đề cá nhân và hợp tác giải quyết vấn đề xã hội. 
B- Chuẩn bị:

- GV: sgk + sgv GDCD 8 + giáo án + hiến pháp 1992, luật khiếu nại, tố cáo

- Trò: Học bài cũ và chuẩn bị bài mới.

C- Các bước lên lớp: 
I. Ổn định tổ chức:

Gv kiểm diện học sinh:
II. Kiểm tra bài cũ: 

   Nêu các loại tài sản của nhà nước và lợi ích công cộng? Tầm quan trọng của các loại tài sản nhà nước và lợi ích công cộng?

   Công dân có nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản của nhà nước và lợi ích công cộng ntn?

III. Bài mới: 
	Hoạt động của Thầy và trò
	Nội dung cần đạt

	Hoạt động 1. Thảo luận nhóm tìm hiểu tình huống giúp học sinh xác định được QKN, QTC.

- Gv chia nhóm hs thảo luận:

* Nhóm 1: (tổ 1)

 Em nghi ngờ một địa điểm là nơi buôn bán, tiêm chích ma tuý em sẽ xử lý như thế nào?

* Nhóm 2: (tổ 2)

Em biết một người lấy cắp xe đạp của bạn An cùng lớp em sẽ xử lý như thế nào?

* Nhóm 3: (tổ 3)

Anh H bị giám đốc cho thôi việc mà không nêu lý do. Theo em anh H phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?

* Nhóm 4: (tổ 4)

  Qua 3 tình huống trên em rút ra bài học gì?

· HS: Các nhóm thảo luận, đại diện trình bày. Các nhóm khác bổ sung.

· GV: Nhận xét, bổ sung.

Hoạt động 2. Học sinh làm việc theo cặp nhằm phát triển hiểu biết về QKN, QTC: 

- Gv sử dụng phiếu học tập với các câu hỏi gợi ý sau: 

* Quyền khiếu nại, tố cáo

 Người thực hiện QKN, TC là ai?

 Đối tượng khiếu nại, tố cáo(vấn đề gì)

 Vì sao công dân khiếu nại hoặc tố cáo (cơ sở)

 Khiếu nại và tố cáo nhằm mục đích gì?(để làm gì)

 Nêu các hình thức khiếu nại, tố cáo mà em biết?

- HS: Thảo luận theo bàn trong thời gian 3 phút, đại diện trình bày  kết quả và nhận xét chéo lẫn nhau.

- Gv: Nhận xét, bổ sung tư liệu về QKN, QTC và chốt mục 1,2/50 trong nội dung bài học.

Hoạt động 3: HS làm việc cá nhân tìm hiểu ý nghĩa và trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc thực hiện QKN, QTC.

 Gv yêu cầu học sinh đọc điều 74 Hiến pháp và trả lời câu hỏi:

 Vì sao hiến pháp quy định công dân có quyền khiếu nại, tố cáo?

 Nhà nước có trách nhiệm như thế nào để đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo của công dân?

 Vì sao công dân cần trung thực thận trọng khi thực hiện QKN, QTC?

 Nếu không thì hậu quả gì xảy ra?

Bản thân em thực hiện QKN, QTC bao giờ chưa (trong trường, lớp)?

     Tích hợp giáo dục BVMT:

    Đã khi nào chúng ta tố cáo về hành vi vứt rác bừa bãi, phá hoại của công của các bạn trong trường và mọi người xung quanh?

- HS: Trả lời ý kiến cá nhân.

- Gv: Chốt lại nội dung và giáo dục ý thức học sinh cần phát huy QKN, TC.

Là Hs em phải làm gì để thực hiện tốt 2 quyền trên?

Hoạt động 3. Luyện tập và củng cố: 

a. Bài 1/51: Nêu yêu cầu đầu bài

b. Bài 2/52

 Ông Ân có quyền khiếu nại quyết định trên của chủ tịch UBND quận không? Vì sao?

d. Bài 4/52

 Nêu sự giống nhau và khác nhau giữa quyền khiếu nại và quyền tố cáo.

* Gv kết luận toàn bài: Thực hiện đúng đắn quyền khiếu nại, tố cáo của công dân sẽ đảm bảo cho việc thực hiện các quyền cơ bản của công dân. Giúp Đảng, nhà nước hiểu rõ yêu cầu của quần chúng, phẩm chất và năng lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên. Nhà nước xây dựng lòng tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, nhà nước, xây dựng XH mới tốt đẹp hơn.
	I. Đặt vấn đề.

- Nếu nghi ngờ thì em có thể báo cáo cho cơ quan chức năng theo dõi. 

- Em sẽ báo cho giáo viên, nhà trường hoặc cơ quan công an nơi em ở về hành vi lấy cắp xe đạp, xử lý theo pháp luật.

- Anh H có quyền khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền. 

- Bài học: Khi biết được công dân, tổ chức, cơ quan nhà nước vi phạm pháp luật, làm thiệt hại đến lợi ích của mình và nhà nước thì chúng ta phải tố cáo(khiếu nại) để bảo vệ quyền lợi cho mình, tránh thiệt hại cho XH.

II. Nội dung bài học.

1. Thế nào là quyền khiếu nại, tố cáo?

Khiếu nại

Tố cáo

- Công dân có quyền và lợi ích bị xâm phạm.

- Các quy định hành chính, hành vi hành chính.

- Quyền và lợi ích bản thân người khiếu nại.

- Khôi phục quyền và lợi ích người khiếu nại.

- Trực tiếp

+ Đơn thư

+ Báo đài

- Bất cứ công dân nào.

- Hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước.

- Gây thiệt hại đến NN, tổ chức và công dân.

- Ngăn chặn kịp thời mọi hành vi vi phạm đến lợi ích của NN, tổ chức, cơ quan, công dân.

- Trực tiếp

+ Đơn thư

+ Báo đài

2. Ý nghĩa quyền khiếu nại tố cáo của công dân.

- Tạo cơ sở pháp lí cho công dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp khi bị xâm phạm.

- Tạo cơ sở giám sát hoạt động của các cơ quan và cán bộ công chức nhà nước.

- Ngăn ngừa vầ đấu tranh, phòng chống tội phạm.

3. Trách nhiệm của Nhà nước và học sinh.

- Nhà nước: Kiểm tra cán bộ công chức có thẩm quyền xem xét quyền khiếu nại tố cáo, xử lí nghiêm hành vi sai phạm, nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại tố cáo.

- Người khiếu nại, tố cáo cần trung thực khách quan, không được bóp méo sự thật.

- Trách nhiệm học sinh: Sử dụng đúng đắn QKN, QTC. Không ngừng nâng cao trình độ bản thân để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình và mọi người xung quanh. Tích cực cùng với người lớn phòng chống tệ nạn xã hội.

* Luyện tập

a. Bài 1: 

- Khuyên tránh xa bọn người xấu đó giải thích cho T hiểu hút chích là con đường dẫn đến TNXH. Hành vi ăn trộm tiền của T là vi phạm pháp luật 

- Khuyên T tố cáo những việc làm của bon người xấu với cơ quan nhà nước

b. Bài 2: 

Căn cứ vào những điểm khác nhau của khiếu nại, tố cáo ông Ân không có quyền khiếu nại vì ông chỉ là hàng xóm và không có quyền lợi liên quan trực tiếp đến quyết định xử phạt vi phạm hành chính của chủ tịch UBND quận.

d. Bài 4: 

- Giống nhau: Đều là những quyền chính trị cơ bản của công dân được quyết định trong hiến pháp 2013. Là công cụ để công dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tập thể và cá nhân. Là phương tiện để công dân tham gia quản lý nhà nước, XH.

- Khác nhau: 

Khiếu nại

Tố cáo

- Người khiếu nại là người trực tiếp bị hại

- Mục đích: Khôi phục lợi ích người khiếu nại.

- Là mọi công dân

- Mục đích: Ngăn chặn mọi hành vi xâm phạm đến quyền và lợi ích nhà nước, tổ chức, cơ quan, công dân.




IV. Củng cố.
   Thế nào là quyền khiếu nại tố cáo của công dân? Ý nghĩa việc thực hiện quyền khiếu nại tố cáo của công dân?
V- Hướng dẫn: 

- Về học nội dung bài học, làm hoàn chỉnh các bài tập sgk.

- Tìm hiểu luật khiếu nại, tố cáo.

- Ôn tập từ bài 13 đến bài 18.
- Chuẩn bị kiểm tra tuần 26 kiểm tra 45’.
	Tuần 27
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ÔN TẬP KIỂM TRA

A- MỤC TIÊU BÀI  HỌC    

I. Kiến thức

- Giỳp HS nắm chắc lại toàn bộ chủ đề, nội dung, kiến thức đã học ở học kì II.

II. Kĩ năng.

- Rèn kĩ năng vận dụng kiến thức vào cuộc sống hàng ngày. Biét nhận xét, đánh giá hành vi của mọi người xung quanh.
III. Thái độ.

- Giáo dục HS ý rhức tự giác, sống và làm việc theo pháp luật.

IV. Các năng lực phát triển.

Năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực tự nhận thức và điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, năng lực tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước.
B. CHUẨN BỊ

- Giáo viên: Nội dung ôn tập.
- Học sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn của GV.

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

I. Ổn định lớp: 
Nền nếp, sĩ số lớp 8.
II. Kiểm tra bài cũ: Thưc hiện trong quá trình ôn tập.
III. Bài mới
	      Hoạt động của GV và  HS
    Nội dung cần đạt



	GV: Yêu cầu HS nhắc lại các nội dung đã học ở kì II.

HS: Trả lời.

   Những vấn đề nào mang tính XH.

HS: Trả lời, GV bổ sung.
GV: Hệ thống kiến thức trên bảng

GV: Hướng dẫn HS hệ thống kiến thức theo mẫu bảng.

HS: Làm vào vở, gọi 1 số em trình bày trước lớp.

 Trong chương tình kì II lớp 8 em đã được học những quyền và nghĩa vụ nào của công dân.

HS: Trả lời

 Em hiểu gì về các quyền và nghĩa vụ này.

GV: Gợi ý HS nêu nội dung, trách nhiệm, ý nghĩa.

 Hãy lấy ví dụ cụ thể.

   Nêu các dạng câu hỏi, bài tập thường gặp.

HS: Trả lời.

GV: Chuẩn hoá.

GV: Hướng dẫn HS làm bài tập:

1. Nguyên nhân nào sau đây dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật của công dân:

a. Trình độ dân trí

b. Sự phát triển của nền kinh tế

c. Ý thức công dân

d. Phong tục tập quán 
2. Em đồng ý và không đồng ý với ý kiến nào sau đây? Vì sao?

a. Thấy người buôn bán ma tuý nên lờ đi coi như không biết.

b. Tích cực học tập, lao động, hoạt động tinh thần sẽ giúp ta tránh xa được các tệ nạn xã hội.

c. Tuyệt đối quan hệ với người nghiện ma tuý vì sẽ bị lây nghiện ma tuý vì sẽ lây nghiện và mang tiếng xấu.

d. Ma tuý, mại dâm là con đường dẫn đến HIV/AIDS.


	I. Hệ thống kiến thức.
1. Các vấn đề xã hội.
- Phòng chống tệ nạn xã hội.
- Phòng chống nhiễm HIV/AIDS.
- Phòng ngừa tai nạn vũ khí và các chất độc hại.

2. Các quyền và nghĩa vụ của công dân

- Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác
- Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng
- Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân
II. Các dạng câu hỏi, bài tập

- Trắc nghiệm

- Tình huống

- Tự luận




IV. Củng cố, luyện tập

GV: Chốt lại những kiến thức cơ bản của chương trình.

V. Hướng dẫn về nhà

- Ôn tập và nắm vững toàn bộ kiến thức đã học.

- Lấy ví dụ cho mỗi nội dung bài học.

- Biết liên hệ kiến thức bài học với thực tế.

- Học kĩ bài chuẩn bị tiết sau kiểm tra 45’
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Kiểm tra 45’
I. Mục tiêu 

- Học sinh trình bày nội dung kiểm tra logic, khoa học, chính xác.


- Biết liên hệ thực tế cuộc sống và bản thân.


- Có cách rèn luyện thích hợp. 


- Xử lý tốt các tình huống có liên quan.

II. - Ma trận đề kiểm tra
	Mức độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	Chủ đề 1:  Phòng chống tệ nạn xã hội.
	Biết thế nào là các tệ nạn xã hội.
	Nhận diện các tệ nạn xã hội và tác hại của nó 
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ    
	0,3

1

10%
	0,7
2
20%
	 
	Số câu :1

Số điểm : 3

     30%     

	Chủ đề 2 :

Phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS. 
	
	Các con đường lây truyền và các biện pháp phòng tránh lây nhiễm.
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ    
	
	1
2
20%
	 
	Số câu :1

Số điểm : 2
      20%     

	Chủ đề 3: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, các chất cháy nổ và độc hại.
	
	Hiểu ý nghĩa của   việc phòng ngừa tai nạn vũ khí, các chất cháy nổ và độc hại.
	Nêu được các nguyên nhân thường gặp trong đời sống.
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ    
	
	0,5
1
10%
	0,5
2
20%
	Số câu :1

Số điểm : 3
     30%     

	Chủ đề 3: Tôn trọng và bảo vệ tài sản Nhà nước.
	
	
	Nêu được các hành động cụ thể trong đời sống.
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ    
	
	
	1
2
20%
	Số câu :1

Số điểm : 2
     20%     

	Tổng số câu: 

Tổng số điểm:

   Tỷ lệ :
	Số câu: 0,3
Số điểm: 1
10%
	Số câu:2,2
Số điểm: 5
50%
	Số câu:1,5
Số điểm: 4
35%
	Số câu:4
Số điểm:10

100%


III- Đề ra: 
Câu 1: Tệ  nạn xã hội là gì? Nêu các tệ nạn nguy hiểm nhất hiện nay và tác hại của chúng?

Câu 2: Nêu con đường lây truyền, biện pháp phòng tránh HIV/AIDS?

Câu 3: Vì sao phải phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy nổ và các chất độc hại ?

Em hãy nêu bốn hành vi dễ dẫn đến tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại cho trẻ em ?
 Câu 4: Học sinh thể hiện nghĩa vụ tôn trọng tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng như thế nào?

IV. Biểu điểm và đáp án chấm
Câu 1: ( 3 điểm) Nêu đúng khái niệm: 1 điểm

- Tệ nạn xã hội là hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật, gây hậu quả xấu về mọi mặt đối với đời sống xã hội.

- Có nhiều tệ nạn xã hội nhưng nguy hiểm nhất là các tệ nạn cờ bạc, ma tuý, mại dâm (1 điểm).

- Tác hại ( 1 điểm)
+ ảnh hưởng sức khoẻ.




+ ảnh hưởng tinh thần, đạo đức.




+ ảnh hưởng kinh tế, gia đình tan nát




+ ảnh hưởng kinh tế xã hội, suy thoái giống nòi.




+ Gây đại dịch AIDS, dẫn đến cái chết.

Câu 2: ( 2điểm) - Con đường lây truyền: đường máu, Qhệ tình dục, mẹ truyền sang con.

- Cách phòng tránh: Tránh tiếp xúc với máu của người nhiễm HIV; Không dùng chung bơm kim tiêm; Không quan hệ tình dục bừa bãi.

Câu 3: - Phải phòng ngừa tai nạn do vũ khí,cháy nổ và các chất độc hại vì những tai nạn đó gây ra tổn thất to lớn về người và tài sản cá nhân, gia đình và xã hội, đặc biệt đối với trẻ em. ( 1 điểm).

- Bốn hành vi dễ  dẫn đến tai nạn do vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại gây ra cho trẻ em: (2 điểm).
    Ví dụ: + Chơi những vật lạ nhặt được.

+ Nghịch các thiết bị điện.

+ Đốt pháo.

+ Tiếp xúc với thuốc sâu hay thuốc diệt chuột.

Câu 4: ( 2 điểm) Công dân - học sinh bảo vệ tài sản Nhà nước, lợi ích công cộng:


- Không vứt rác bừa bãi.


- Không viết vẽ bậy lên bàn, tường.


- Không nhảy lên bàn ghế.


- Sử dụng tiết kiệm điện, nước, quạt...
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Bài 17: QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN
A- Mục tiêu bài học: 

I. Kiến thức.

- Nêu được thế nào là quyền tự do ngôn luận.

- Nêu được những  quy định của pháp luật về quyền tự do ngôn luận.

- Nêu được trách nhiệm của Nhà nước trong việc đảm bảo quyền tự do ngôn luận của công dân.  

II. Kĩ năng.

- Phân biệt tự do ngôn luận và lợi dụng quyền tự do ngôn luận phục vụ mục đích xấu.
- Thực hiện đứng quyền tự do ngôn luận.
III. Thái độ.
- Tôn trọng quyền tự do  ngôn luận của mọi người. 
- Phê phán những hiện tượng vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân.
IV. Các năng lực phát triển.

Năng lực tự quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực tự nhận thức và điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, năng lực tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước, năng lực giải quyết vấn đề cá nhân và hợp tác giải quyết vấn đề xã hội. 
B- Chuẩn bị:
- GV: sgk + sgv GDCD 8 + 1 số tư liệu có liên quan HP 1992, luật báo chí.
- Trò: Học bài cũ và chuẩn bị bài mới.
C- Các bước lên lớp: 

I. Ổn định tổ chức

 Gv kiểm diện học sinh:
II. Kiểm tra bài cũ: 

Trả bài kiểm tra 45; 

III. Bài mới.
Gv nêu tình huống vào bài.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Hoạt động 1. Tìm hiểu tình huống: 

Gv chia nhóm thảo luận:

 Những việc làm nào thể hiện quyền tự do ngôn luận của công dân?

* Nhóm 1: 

Việc làm (c) theo em là gì?

* Nhóm 2: 

Em hiểu thế nào là ngôn luận?

* Nhóm 3: 

Thế nào là tự do ngôn luận? 
- HS: Các nhóm thảo luận, cử đại diện trình bày nội dung.
Hoạt động 2. Liên hệ: 
 Nêu những ví dụ về quyền tự do ngôn luận theo hướng tích cực?

* Gv: Ví dụ thêm: Họp bàn về kế hoạch hoá gia đình, xây dựng đường làng, ngõ xóm….
 Nêu những hành vi thể hiện quyền tự do ngôn luận để làm trái pháp luật?

* Gv nhấn mạnh: Tự do ngôn luận nhưng phải trong khuôn khổ pháp luật, không lợi dụng TDNL để phát biểu lung tung, vu khống, vu cáo người khác hoặc xuyên tạc sự thật chống lại nhà nước, lợi ích của nhân dân.
Hoạt động 3. Hs làm việc cá nhân tìm hiểu nội dung bài học: 

 Qua phần tìm hiểu trên em hiểu quyền tự do ngôn luận của công dân là gì?
 Công dân sử dụng quyền tự do ngôn luận phải ntn? Vì sao? 
 Trách nhiệm của nhà nước và công dân trong công việc thực hiện quyền tự do ngôn luận?

- HS: Trả lời ý kiến cá nhân.
* Gv chốt nội dung bài học theo các mục 1,2,3/53
Hoạt động 4. Luyện tập và củng cố: 
a. Bài 1/54:

Nêu yêu cầu bài tập

b. Bài 2/54

Nêu yêu cầu bài tập

c. Bài 3/54

 Nêu tên một vài chuyên mục để công dân tham gia góp ý kiến, trình bày thắc mắc phản ánh nguyện vọng của mình?

* Gv cho Hs làm bài tập:

Cho biết ý kiến của em về:

a. Sử dụng quyền ngôn luận phải theo pháp luật

b. Có trình độ văn hoá mới sử dụng quyền tự do ngôn luận có hiệu quả.

c. HS THCS cũng có quyền tự do ngôn luận

* Gv kết luận toàn bài: Pháp luật nước ta là pháp luật của dân do dân và vì dân. Luôn luôn bảo vệ và tạo ĐK cho mỗi cá nhân có tự do nói chung và tự do ngôn luận nói riêng. Là công dân tương lai của một đất nước trong thời kì đổi mới các em cần nâng cao trình độ văn hoá trong đó có VH pháp luật để góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.
	I. Đặt vấn đề
a, b, d thể hiện quyền tự do ngôn luận

- Gửi đơn kiện ra toà án đòi quyền thừa kế là quyền khiếu nại.
- Ngôn là dùng lời nói  (ngôn) để biểu đạt công khai ý kiến của mình, suy nghĩ...của mình nhằm bàn một vấn đề (luận).                                          
- Là tự do phát biểu ý kiến bàn bạc công việc chung.
- Phản ánh trên phương tiện đại chúng về vấn đề tiết kiệm điện, nước

- Chất vấn đại biểu quốc hội về vấn đề đất đai, y tế, giáo dục, môi trường….

- Góp ý về dự thảo văn bản luật(luật dân sự, luật hôn nhân gia đình…)

- Đưa tin sai sự thật như: “Nhân quyền của Việt Nam”

- Xuyên tạc công cuộc đổi mới của đất nước qua 1 số tờ báo….

II. Nội dung bài học

1. Quyền tự do ngôn luận là gì?

Là quyền của công dân được tham gia đóng góp, bàn bạc, thảo luận ý kiến vào các vấn đề chung của đất nước.

2. Quy định của Pháp luật về quyền tự do ngôn luận.
- Quyền tự do ngôn luận bao gồm: Quyền được cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật, tự do báo chí, sử dụng quyền tự do ngôn luận trong các cuộc họp ở cơ sở, trên phương tiện thông tin đại chúng, kiến nghị với đại biêu quốc hội, đại biểu hội đồng  nhân dân, góp ý vào dự thảo luật.

- Sử dụng quyền tự do ngôn luận phải theo quy định của pháp luật góp phần quản lí nhà nước, xã hội..
3. Trách nhiệm của Nhà nước và công dân.
- Nhà nước: Tạo điểu kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí.

- Liên hệ bản thân: Bày tỏ ý kiến cá nhân, trình bày nguyện vọng, nhờ giải đáp thắc mắc, yêu cầu bảo vệ quyền lợi vật chất, tinh thần, tìm hiểu pháp luật, hiến pháp. Không nghe đọc những tin tức trái pháp luật, tiếp nhận thông tin báo đài, tích cực tham gia ý kiến, kiến nghị…
* Luyện tập

a. Bài 1

Chon b, d

b. Bài 2: Có thể: 

- Trực tiếp phát biểu tại các cuộc họp lấy ý kiến đóng góp của công dân - HS vào dự thảo luận.

- Viết thư đóng góp ý kiến gửi cơ quan soạn thảo…

c. Bài 3: Các chuyên mục như: 

- Thư bạn đọc, trả lời bạn nghe đài

- Hộp thư truyền hình, đường dây nóng, ý kiến bạn đọc, chuyên mục: “người tốt, việc tốt”

- Bạn đọc viết, ý kiến nhân dân, diễn đàn nhân dân…

- Các ý đúng:  a, b, c




IV. Củng cố:
GV nhấn mạnh nội dung bài học: Thế nào là quyền tự do ngôn luận? Chúng ta cần làm gì để thực hiện tốt quyền tự do ngôn luận?
V- Hướng dẫn: 

- Về học nội dung bài học

- Làm hoàn chỉnh các bài tập sgk

- Chuẩn bị bài 20: “Hiến pháp nước CHXHCNVN” theo câu hỏi gợi ý sgk/56

- Tìm hiểu HP 1992, luật BVCS và GD trẻ em, luật hôn nhân gia đình.
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Bài 20:
HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (Tiết 1)
+ KIỂM TRA 15’
A- Mục tiêu bài học: 

I. Kiến thức.

- Nêu được Hiến pháp là gì, vị trí của HP trong hệ thống pháp luật Việt nam. 
- Biết được một số nội dung cơ bản của HP nước CHXHCN Việt Nam.
II. Kĩ năng.

- Phân biệt Hiến pháp với các văn bản pháp luật khác. 

III. Thái độ.

- Có trách nhiệm trong học tập tìm hiểu Hiến pháp.
- Có ý thức tự giác sống và làm việc theo pháp luật.  
IV. Các năng lực phát triển.

Năng lực tự nhận thức và điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, năng lực tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước, năng lực giải quyết vấn đề cá nhân và hợp tác giải quyết vấn đề xã hội. 
B- Chuẩn bị:

- GV: Sgk + sgv GDCD 8 + giáo án + nội dung cơ bản của HP 1992, tổ chức bộ máy nhà nước…

- HS: Học bài cũ + chuẩn bị bài mới + sưu tầm HP 1992, Luật tổ chức quốc hội, luật tổ chức chính phủ.
C- Các bước lên lớp: 

I. Ổn định tổ chức.

Gv kiểm diện học sinh:
II. Kiểm tra bài cũ.

KIỂM TRA 15’

Đề bài:

Câu 1: Trong các hành vi sau, hành vi nào thể hiện quyền tự do ngôn luận? (3 điểm)
a. Tranh luận về 1 đề toán.

b. Viết đơn tố cáo hành vi phá rừng.

c. Đòi cha mẹ chia tài sản.

d. Phat biểu trước cuộc họp về vấn đề lao động.

e. Chất vấn Bộ trưởng trong kì họp Quốc hội.
Câu 2: Quyền tự do ngôn luận là gì? Công dân có quyền tự do ngôn luận khi nào? Ở đâu? Hình thức? Lấy ví dụ minh hoạ? (7 điểm)
ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM

Câu 1: (3 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm
Đáp án: a, d, e.

Câu 2:  (7 điểm)
- Khái niệm: Là quyền của công dân được tham gia bàn bạc và góp ý kiến vào các vấn đề chung cảu đất nước và xã hội.

- Khi: Có vấn đề chung được đưa ra thảo luận, bàn bạc.

- Ở: Trường, lớp, tổ dân phố, cuộc họp..
- Hình thức: Tham gia trực tiếp và gián tiếp.

- VD: Tham gia bầu ban cán sự lớp…

III. Bài mới.
	Hoạt động của Thầy và trò
	Nội dung cần đạt

	Hoạt động 1: Hoạt động cá nhân tìm hiểu một số điều luật và HP 1992.
- Gv cho Hs đọc mục 1/55:

   Trên cơ sở quyền trẻ em đã học, em hãy nêu một điều trong luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Theo em đó là sự cụ thể hoá điều 65 của hiến pháp.

   Từ điều 65, điều 146 của hiến pháp và các điều luật trên em có nhận xét gì về MQH giữa HP với luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Luật hôn nhân và gia đình?

   Qua các bài đã học em hãy nêu ví dụ về các điều luật; HP?

Gv : Luật BVCS và GDTE, luật HNGĐ là cụ thể hoá của HP 1992.

  Qua phần tìm hiểu trên em rút ra được bài học gì?

* Gv: Từ khi thành lập nước(1945) đến nay nhà nước ta đã ban hành mấy bản HP và vào những năm nào? Để hiểu được điều này chúng ta tìm hiểu tiếp nội dung sau:

Hoạt động 2. Tìm hiểu HP Việt Nam: 

Đọc tư liệu tham khảo sgk/56

  HP đầu tiên của nước ta ra đời năm nào? Có sự kiện lịch sử gì?

  Vì sao có HP 1959, 1980 và 1992

  Hiến pháp 1959, 1980, 1992 gọi là sự ra đời hay sửa đổi HP? 

GV: HP VN là sự thể chế hoá đường lối chính trị của Đảng CSVN trong từng thời kỳ, từng giai đoạn CM.

* GV: Đọc phần giới thiệu HP 1992 sgv/108 và nêu câu hỏi.

  HP 1992 thông qua ngày nào? Gồm bao nhiêu chương/. Bao nhiêu điều? Tên mỗi chương?

* GV bổ sung: HP là đạo luật quan trọng của nhà nước. HP điều chỉnh những quan hệ XH có bản nhất của một quốc gia, định hướng cho đường lối phát triển KT - XH của đất nước
 Qua phần tìm hiểu trên em hiểu HP là gì? Có vai trò ntn?

  Nội dung của HP quy định những gì?

- Gv cho Hs đọc điều 2/56

  Bản chất của nhà nước ta là gì?

- HS : Trả lời theo ý hiểu cá nhân.
* GV chốt các mục 1,2 sgk/56

- “Mọi văn bản PL khác phải phù hợp với HP là sự cụ thể hoá của HP”
	I. Đặt vấn đề.

- Điều 8 luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em: “Trẻ em được nhà nước và XH tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự, được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình về những vấn đề có liên quan”

- Mọi văn bản PL phải phù hợp với HP và cụ thể hoá HP.

- VD: Bài 12: Điều 64 HP 1992

                       Điều 2: Luật HNGĐ

- Bài 16: Điều 58 HP 1992; Điều 175 - BLDS 

- Bài 17: Điều 17, 18 HP 1992;  Điều 144 - BLHS

- Bài 18: HP 1992 điều 74; Luật khiếu nại tố cáo - Điều 4, 30, 31, 33

- HP đầu tiên của nhà nước ta ra đời năm 1946: 1959: 1990:  1992: 
- HP 1959, 1980, 1992 gọi là sửa đổi, bổ sung HP.

II. Nội dung bài học.
1. Vị trí và vai trò của Hiến pháp.

- Hiến pháp : Là sự thể chế hoá đường lối chính trị của ĐCS Việt Nam qua các thời kì, từng giai đoạn cách mạng.

- HP định hướng cho đường lối phát triển kinh tế, chính trị xã hội của đât nước.

- HP là văn bản có hiệu lực pháp lí cao nhất.

2. Nội dung của Hiến pháp 1992 sửa đổi.
- Hiến pháp 1992 Được quốc hội khoá VIII kỳ họp thứ XI nhất trí thông qua 15-4-1992 và được QH khoá X kỳ họp thứ X sửa đổi bổ sung 1 số điều theo nghị quyết 51/2001/QH. HP bao gồm 12 chương với 147 điều.
- Hiến pháp 1992 sửa đổi 2013được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 28.11.2013 gồm 11 chương, 120 điều.

Chương I: Chế độ chính trị ( Đ1- 13)

Chương II: Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản công dân (Đ14- 49)

Chương III: Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường (Đ50- 63)

Chương IV: Bảo vệ tổ quốc  (Đ64- 68)

Chương V: Quốc hội (Đ69- 85)

Chương VI: Chủ tịch nước (Đ86- 93)

Chương VII: Chính phủ (Đ94- 101)

Chương VIII: Tóa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân (Đ102- 109)

Chương IX: Chính quyền địa phương (Đ110- 116)

Chương X: Hội đồng bầu cử quốc gia,  kiểm toán nhà nước. (Đ117- 118)

Chương XI: Hiệu lực sửa đổi Hiến pháp.  (Đ119-1420).


IV. Củng cố:

  Hiến pháp là gì? Nội dung cơ bản của HP ?
V. Hướng dẫn: 

- Về học mục 1,2 nội dung bài học

- Tìm hiểu tiếp HP 1992(việc ban hành, sửa đổi HP) và giá trị pháp lý của HP.
Duyệt của Tổ chuyên môn
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	Tuần 31
	Ngày soạn: 22/ 03/ 2016

	Tiết 30
	Ngày dạy: 29/03/ 201


Bµi 20: HiÕn ph¸p n­íc céng hoµ x· héi
 chñ nghÜa ViÖt Nam (tiÕp)

A- môc tiªu bµi  häc 

I. Kiến thức.

- Nêu được Hiến pháp là gì, vị trí của HP trong hệ thống pháp luật Việt nam. 

- Biết được một số nội dung cơ bản của HP nước CHXHCN Việt Nam.

II. Kĩ năng.

- Phân biệt Hiến pháp với các văn bản pháp luật khác. 

III. Thái độ.

- Có trách nhiệm trong học tập tìm hiểu Hiến pháp.

- Có ý thức tự giác sống và làm việc theo pháp luật.  

IV. Các năng lực phát triển.

Năng lực tự nhận thức và điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, năng lực tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước, năng lực giải quyết vấn đề cá nhân và hợp tác giải quyết vấn đề xã hội. 
B. ChuÈn bÞ

- Gi¸o viªn:  SGKGDCD 8, tư liệu có liên quan tới chủ đề bµi häc.
- Häc sinh: Học bài cũ, chuẩn bị bài mới theo h­íng dÉn cña GV.
C. CÁC BƯỚC LÊN LỚP
I Ổn định lớp: 

Gv kiểm diện học sinh:

II. Kiểm tra bài cũ: 

  HP 1992 thông qua ngày, tháng, năm nào? Gồm bao nhiêu chương? Bao nhiêu điều?

  Em hiểu HP là gì? Nội dung của HP quy định những gì? Theo em bản chất của nhà nước ta là gì?

III. Bµi míi

	Hoạt động của Thầy và trò
	Nội dung cần đạt

	Hoạt động 1: Thảo luận nhóm tìm hiểu nội dung bài học.
GV: Cho HS đọc điều 83, điều 47 sgk/T56,57 (HP 1992)

GV: Cho HS thảo luận nhóm:

* Nhóm 1:

  Cơ quan nào có quyền lập ra HP và PL? Cơ quan nào có quyền sửa đổi HP và thủ tục ntn?
* Nhóm 2: 

  Tìm hiểu nội dung Hiến pháp 1992 sửa đổi?
* Nhóm 3: 

  Nêu trách nhiệm của công dân?

HS: C¸c nhãm th¶o luËn, cử đại diện trả lời

GV:  Chốt các mục 3,4 nội dung bài học sgk/T56
Hoạt động 2. LuyÖn tËp
GV chia nhóm cho HS làm bài tập:

+ Nhóm 1: Bài 1/T57

+ Nhóm 2: Bài 2/T57,58

+ Nhóm 3: Bài 3/T58

Nhóm 1: 

  Sắp xếp các điều theo từng lĩnh vực.
HS: S¾p xÕp.

GV: Nhận xét và cho điểm

Nhóm 2: 

Cho HS nêu yêu cầu bài tập

 Căn cứ vào điều 83/T57 em hãy cho biết những cơ quan nào có thẩm quyền ban hành các văn bản a, b, c, d, đ, e.
Nhóm 3: 

 Sắp xếp các cơ quan quyền lực nhà nước vào hệ thống các cơ quan đã nêu sgk/T58.
GV kết luận toàn bài: HiÕn ph¸p n¨m 1992 lµ ®¹o luËt c¬ b¶n cña nhµ n­íc ta. Lµ c¬ së ph¸p lÝ cho ho¹t ®éng cña bé m¸y Nhµ n­íc vµ c¸c tæ chøc x· héi vµ cho mçi c«ng d©n. Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n nãi chung vµ HS nãi riªng

	3. C¬ quan x©y dùng, söa ®æi HiÕn ph¸p

- HiÕn ph¸p do Quèc héi x©y dùng theo tr×nh tù, thñ tôc ®Æc biÖt, ®­îc quy ®Þnh trong HiÕn ph¸p

-  ChØ cã Quèc héi míi cã quyÒn söa ®æi HiÕn ph¸p. 

4. Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n

- Mäi c«ng d©n ph¶i nghiªm chØnh chÊp hµnh HiÕn ph¸p, ph¸p luËt. 
Bµi 1:

Các lĩnh vực

Điều luật

- Chế độ chính trị

2

- Chế độ kinh tế

15, 23

- VH,GD,KH và công nghệ

40

- Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

52,57

- Tổ chức bộ máy NN

101,131

Bµi 2:

- Quốc hội có quyền ban hành các văn bản a, c, đ, e

- Bộ GD và ĐT có quyền ban hành văn bản (d)

- Trung ương đoàn TNCSHCM có quyền ban hành văn bản (b)
Bµi 3: 

Cơ quan bộ máy NN

Hệ thống các cơ quan

Cơ quan quyền lực NN

QH, HĐND tỉnh

Cơ quan quản lý

Chính phủ, UBND quận; Bộ GD và ĐT; Bộ NN và PTNT; Sở GD và ĐT;Sở LĐTB và XH

Cơ quan xét xử

Toà án nhân dân tỉnh

Cơ quan kiểm soát

Viện kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao




IV. Củng cố
Gv yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung kiến thức bài học

V. Hướng dẫn về nhà
- Làm hoµn thiÖn các bài tập sgk
- Chuẩn bị bài 21: “Pháp luật nước CHXHCNVN” 
+ §äc vµ tr¶ lêi c©u hái gîi ý phÇn ®Æt vÊn ®Ò sgk/T59,60.

+ T×m hiÓu tr­íc kh¸i niÖm ph¸p luËt, ®Æc ®iÓm cña ph¸p luËt.

Duyệt của Tổ chuyên môn
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TuÇn 32                                                                      ngµy so¹n:  29/ 03/ 2016
TiÕt 31                                                                        ngµy gi¶ng: 05/ 04/ 2016
Bµi 21: ph¸p luËt n­íc céng hoµ x· héi 
chñ nghÜa ViÖt Nam (tiÕt 1)
A- môc tiªu bµi  häc    
I. Kiến thức.
- Nêu được pháp luật là gì.

-  Đặc điểm, bản chất và vai trò của Pháp luật. 
- Nêu được trách nhiệm của bản thân trong việc sống và làm theo pháp luật.  

II. Kĩ năng.

- Biết đánh giá các tình huống pháp luật xảy ra hàng ngày. Và vận dụng một số quy định pháp luật đã học vào cuộc sống hàng ngày.

III. Thái độ.

- Có ý thức tự giác chấp hành quy định của pháp luật, phê phán các hành vi vi phạm pháp luật. 
IV. Các năng lực phát triển.

Năng lực tự nhận thức và điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, năng lực tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước, năng lực giải quyết vấn đề cá nhân và hợp tác giải quyết vấn đề xã hội.  
B. ChuÈn bÞ

- Gi¸o viªn: SGK, t­ liÖu tham kh¶o.

- Häc sinh: ChuÈn bÞ bµi theo h­íng dÉn cña GV.

C. C¸c BƯỚC LÊN LỚP
I. Ổn định lớp: 

Gv kiểm diện học sinh:

II. Kiểm tra bài cũ: 

   Nêu nội dung cơ bản của HP 1992 quy định các chế độ nào? 

   Cơ quan nào có quyền lập ra HP và PL? Có quyền sửa đổi HP và PL? Thủ tục ntn? 

III. Bµi míi
	Hoạt động của thầy và trò                    
	Nội dung cần đạt

	Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung đặt vấn đề.
GV: Cho HS đọc mục 1/58,59 - HP 1992 điều 74, điều 132 BLHS

GV lập bảng và hỏi theo câu hỏi sau:

  Nêu nhận xét của em về điều 74 HP và điều 132 BLHS

GV: Điều 74 HP 1992 quy định nếu người nào vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định tại điều 132 khoản 2 BLHS

  Hành vi đốt phá rừng trái phép hoặc huỷ hoại rừng bị xử lý ntn? Giải thích tại sao? 

  Khoản 2 điều 132 của BLHS thể hiện đặc điểm gì của PL?

HS: Tr¶ lêi. Gv chuÈn ho¸

  Những nội dung quy định tại điều 74,132,189 thể hiện vấn đề gì?

GV: Gîi ý cho HS.
Hoạt động 2. Thảo luận lớp tìm hiểu Néi dung bµi häc

GV nêu câu hỏi gióp HS rót ra kh¸i niÖm PL vµ ®Æc ®iÓm cña PL
GV kẻ bảng HS quan sát

 Cơ sở để hình thành đạo đức và PL

 Biện pháp thực hiện đạo dức và PL

  Nếu không thực hiện sẽ bị xử lý ntn?

 VËy em hiÓu ph¸p luËt lµ g×.

HS: Tr¶ lêi.

GV: ChuÈn hoµ kiÕn thøc, rót ra néi dung bµi häc 1/T60SGK.

GV mở rộng 1 số câu hỏi: 

 Nhà trường đề ra nội quy để làm gì? Vì sao?

  Theo em PL chỉ phát sinh, tồn tại và phát triển trong XH ntn? Ở nước ta giai cấp đó là giai cấp nào? Theo em trong XH không có giai cấp thì có PL không?

HS: Suy nghÜ, ®­a ra ý kiÕn

GV më réng kiÕn thøc.

GV: Cho HS quan s¸t VD trªn b¶ng phô:

+ LuËt giao th«ng ®­êng bé: Khi ®i qua ng· t­, mäi ng­êi, mäi ph­¬ng tiÖn ph¶i dõng l¹i tr­íc ®Ìn ®á.

+ ChuyÖn bµ luËt s­ §øc.

+ §iÒu 138 téi trém c¾p tµi s¶n: 50 ®Õn 200 triÖu ®ång ph¹t tõ 2-> 7 n¨m tï.
GV: Gîi ý HS ph©n tÝch.

HS: Rót ra ®Æc ®iÓm cña PL

GV: Chèt l¹i néi dung bµi häc 2/SGKT60.

GV: Ph©n tÝch thªm:

- PL mang tính phổ biến: Công dân phải làm gì? Được phép hay không được phép làm? Nếu cố tình chịu trách nhiệm gì? xử lý ntn?

- Tính bắt buộc: Không phân biệt giàu nghèo, sang - hèn; cán bộ hay nhân dân…

GV kết luận bài.

	I. §Æt vÊn ®Ò

* Tìm hiểu HP 1992 và Bé luËt h×nh sù
Điều bắt buộc CD

Biện pháp xử lý

Điều 74: Cấm trả thù người khiếu nại, tố cáo, làm hại người khác

Cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm(Khoản 2 điều 132 BLHS

Điều 189:

Tội huỷ hoại rừng

Phạt tiền, cải tạo, phạt tù có như vậy mới giữ vững an ninh chính trị, TTATXH….

- Thể hiện tính xác định chặt chẽ và tính bắt buộc(cưỡng chế). Buộc mọi người phải tuân theo, ai vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

II. Néi dung bµi häc

1. T×m hiÓu khái niệm ph¸p luËt
Đạo đức

Pháp luật

- Chuẩn mực đạo đức XH đúc kết từ thực tế cuộc sống và nguyện vọng của nhân dân 

- Tự giác thực hiện

- Sợ dư luận XH, lương tâm cắn rứt

- Do nhà nước đặt ra được ghi lại bằng các văn bản

- Bắt buộc thực hiện

- Phạt cảnh cáo, phạt tiền, phạt tù.

* Kh¸i niÖm ph¸p luËt: 

- Lµ nh÷ng quy t¾c xö sù chung cã tÝnh b¾t buéc do Nhµ n­íc ban hµnh ®­îc Nhµ n­íc ®¶m b¶o thùc hiÖn b»ng c¸c biÖn ph¸p gi¸o dôc, thuyÕt phôc, c­ìng chÕ.

2. Đặc điểm của pháp luật
a. TÝnh quy ph¹m phæ biÕn

- C¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt lµ th­íc ®o hµnh vi cña mäi ng­êi trong x· héi quy ®Þnh khu«n mÉu, nh÷ng quy t¾c xö sù chung mang tÝnh phæ biÕn.

b. TÝnh x¸c ®Þnh chÆt chÏ

- C¸c ®iÒu luËt ®­îc quy ®Þnh râ rµng, chÝnh x¸c, chÆt chÏ thÓ hiÖn trong c¸c v¨n banr ph¸p quy ®Þnh.

c. TÝnh b¾t buéc(tÝnh c­ìng chÕ)

- Ph¸p luËt do Nhµ n­íc ban hµnh, mang tÝnh quyÒn lùc nhµ n­íc, b¾t buéc mäi ng­êi ®Òu ph¶i tu©n theo, ai vi ph¹m sÏ bÞ xö lÝ theo quy ®Þnh.




IV. Cñng cè, luyÖn tËp

GV nªu c©u hái cñng cè phÇn lÝ thuyÕt:

 Ph¸p luËt lµ g×? §Æc ®iÓm cña ph¸p luËt.

GV: H­íng dÉn HS lµm bµi tËp 4/SGK

HS: Nªu yªu cÇu bµi tËp.

GV: Gîi ý: HS  ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc: C¬ së h×nh thµnh, h×nh thøc thùc hiÖn, biÖn ph¸p thùc hiÖn.
V. Hướng dẫn vÒ nhµ
- Häc bµi vµ n¾m ®­îc:

+ Kh¸i niÖm ph¸p luËt.

+ §Æc ®iÓm cña ph¸p luËt

- T×m hiÓu tr­íc b¶n chÊt cña ph¸p luËt lµ g×, vai trß cña ph¸p luËt ®Ó chuÈn bÞ cho tiÕt 2 cña bµi.

- §Þnh h­íng gi¶i c¸c bµi tËp cßn l¹i SGK.
	Tuần 33
	Ngày soạn: 05/ 04/ 2016

	Tiết 32
	Ngày dạy: 12/ 04/ 2016


Bµi 21: ph¸p luËt nhµ n­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa 
ViÖt Nam (TiÕt 2)
A- môc tiªu bµi  häc   
I. Kiến thức.
- Nêu được pháp luật là gì.

-  Đặc điểm, bản chất và vai trò của Pháp luật. 

- Nêu được trách nhiệm của bản thân trong việc sống và làm theo pháp luật.  

II. Kĩ năng.

- Biết đánh giá các tình huống pháp luật xảy ra hàng ngày. Và vận dụng một số quy định pháp luật đã học vào cuộc sống hàng ngày.

III. Thái độ.

- Có ý thức tự giác chấp hành quy định của pháp luật, phê phán các hành vi vi phạm pháp luật. 
IV. Các năng lực phát triển.

Năng lực tự nhận thức và điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, năng lực tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước, năng lực giải quyết vấn đề cá nhân và hợp tác giải quyết vấn đề xã hội.   
B. ChuÈn bÞ

- Gi¸o viªn: SGK GDCD8, t­ liÖu tham kh¶o.

- Häc sinh: ChuÈn bÞ bµi theo h­íng dÉn cña GV.

C. CÁC BƯỚC LÊN LỚP
I. Ổn định líp: 
NÒn nÕp, sÜ sè líp 8

II. Kiểm tra bài cũ: 

 Ph¸p luËt lµ g× ? X· héi ®Ò ra ph¸p luËt ®Ó lµm g×?
 Nªu ®Æc ®iÓm cña ph¸p luËt ViÖt Nam.
III. Bµi míi

	           Ho¹t ®éng cña GV vµ HS
   Néi dung cÇn ®¹t

	Hoạt động 1. HS làm việc cá nhân tìm hiểu nội dung bài học (Tiếp)
GV: Gîi ý cho c¶ líp «n l¹i nh÷ng kiÕn thøc vÒ quyÒn vµ nghÜa vô c¬ b¶n cña c«ng d©n trong ch­¬ng tr×nh.

 Qua nh÷ng quyÒn vµ nghÜa vô mµ ph¸p luËt ®· quy ®Þnh cho CD ®ã, em hiÓu b¶n chÊt cña ph¸p luËt lµ g×?
HS: Nªu c©u tr¶ lêi.

GV: H­íng dÉn HS rót ra kÕt luËn vÒ b¶n chÊt cña ph¸p luËt n­íc ta: ThÓ hiÖn quyÒn lµm chñ vµ tÝnh d©n chñ cña c«ng d©n vÒ mäi mÆt th«ng qua c¸c quyÒn vÒ:

- ChÝnh trÞ: qu¶n lÝ Nhµ n­íc, bÇu cö, øng cö, tù do ng«n luËn...

- Kinh tÕ: QuyÒn tù do kinh doanh, quyÒn lao ®éng...

- VÒ v¨n ho¸: QuyÒn vµ nghÜa vô häc tËp...

- X· héi: QuyÒn b¶o vÖ vµ ch¨m sãc søc khoÎ...

GV: Gîi ý HS trë l¹i néi dung cña tiÕt1: 

 Gi¶ thiÕt mét x· héi kh«ng cã ph¸p luËt th× ®iÒu g× sÏ x¶y ra?
 NÕu PL kh«ng cã tÝnh quy ph¹m phæ biÕn, tÝnh x¸c ®Þnh chÆt chÏ vµ tÝnh b¾t buéc th× XH sÏ nh­ thÕ nµo?
 VËy theo em ph¸p luËt cã vai trß nh­ thÕ nµo?
+ §èi víi Nhµ n­íc.

+ §èi víi c«ng d©n.

HS: Tr¶ lêi.

GV: §­a VD §132- Bé luËt h×nh sù 1999.

Lµ HS ngay tõ b©y giê em ph¶i cã ý thøc thùc hiÖn ph¸p luËt nh­ thÕ nµo?
HS: Liªn hÖ. GV uèn n¾n, gi¸o dôc.

Hoạt động 2. LuyÖn tËp, cñng cè

GV: Nªu c©u hái cñng cè lÝ thuyÕt cña bµi.

GV: H­íng dÉn HS luyÖn tËp

HS: §äc vµ nªu yªu cÇu bµi tËp 3/SGK.

 T×m mét sè c©u ca dao, tôc ng÷ nãi vÒ quan hÖ gi÷a anh chÞ em? 

 ViÖc thùc hiÖn bæn phËn ®ã dùa trªn c¬ së nµo? NÕu kh«ng thùc hiÖn cã bÞ xö ph¹t kh«ng?

 NÕu vi ph¹m §48 LuËt H«n nh©n vµ gia ®×nh cã bÞ xö ph¹t kh«ng? H×nh thøc ph¹t lµ g×?

GV: Cho HS lµm bµi tËp tr¾c nghiÖm:

 Nguyªn nh©n c¬ b¶n nµo sau ®©y dÉn ®Õn t×nh tr¹ng vi ph¹m ph¸p luËt cña c«ng d©n:

a. Tr×nh ®é d©n trÝ

b. Sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ

c. Phong tôc tËp qu¸n

HS: Tr¶ lêi, GV chuÈn ho¸. 

 
	II. Néi dung bµi häc
3. B¶n chÊt cña ph¸p luËt
- ThÓ hiÖn ý chÝ cu¶ giai cÊp c«ng nh©n vµ nh©n d©n lao ®éng d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam.

- ThÓ hiÖn quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n ViÖt Nam trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng XH.

4. Vai trß cña ph¸p luËt

- Lµ ph­¬ng tiÖn ®Ó nhµ n­íc qu¶n lÝ nhµ n­íc, qu¶n lÝ x· héi.

- Lµ ph­¬ng tiÖn ®Ó ®¶m b¶o quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña c«ng d©n.
Bµi 3:

a. “Kh«n ngoan ®¸ ®¸p ng­êi ngoµi

Gµ cïng mét mÑ chí hoµi ®¸ nhau”

“Em thuËn, anh hoµ lµ nhµ cã phóc”

b. ViÖc thùc hiÖn bæn phËn trªn c¬ së ®¹o ®øc x· héi. Nõu kh«ng thùc hiÖn sÏ kh«ng  bÞ c¬ quan Nhµ n­íc xö ph¹t nh­ng sÏ bÞ d­ luËn x· héi lªn ¸n.

c. NÕu vi ph¹m §48 LuËt H«n nh©n vµ gia ®×nh cã bÞ xö ph¹t v× ®ã lµ quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

- Nguyªn nh©n c¬ b¶n:

a. Tr×nh ®é d©n trÝ

c. Phong tôc tËp qu¸n


IV. Củng cố.

Gv yêu cầu học sinh nhắc lại kiến thức lí thuyết của bài học.

V. H­íng dÉn vÒ nhµ

- Häc vµ n¾m ®­îc: Toµn bé néi dung bµi häc/SGK.

+ Hoµn thiÖn c¸c bµi tËp vµo vë

+ S­u tÇm nh÷ng tÊm g­¬ng sèng, lao ®éng, häc tËp tu©n theo ph¸p luËt.

- ChuÈn bÞ t×m hiÓu vÊn ®Ò tÖ n¹n x· héi ë ®Þa ph­¬ng tiÕt sau ngo¹i kho¸.
+ Nh÷ng tÖ n¹n ®ang tån t¹i ë ®Þa ph­¬ng em.

+ Nguyªn nh©n, hËu qu¶, h­íng gi¶i quyÕt.
Duyệt của Tổ chuyên môn

Ngày…..tháng…năm 2016

                                                                                        Nhóm trưởng

                                                                                          Nguyễn Thị Hợp

PHÒNG GD&ĐT KINH MÔN                  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2015 - 1016
Trường THCS Bạch Đằng



          Môn: GDCD 8
                                                                                            (Thời gian: 45 phút)

 Ma trËn ®Ò

	      Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1.Phòng chống nhiễm HIV
	
	
	Con đường lây nhiễm HIV
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %
	
	
	½

½

5
	
	
	
	½

½

5

	2. Quyền khiếu nại, tố cáo CD
	
	
	
	Phân biệt quyền khiếu nại và tố cáo
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %
	
	
	
	1

1

10
	
	
	1

1

10

	3. quyền tự do ngôn luận
	
	- Khái  niệm. Hình thức
	
	Giải thích vì sao TDNL phải trong khuôn khổ PL
	
	Liên hệ việc làm bản thân
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %
	
	1/3

1

10
	
	1/3

1

10
	
	1/3

1

10
	1 

3

30

	Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam
	
	- Khái niệm HP.

- Nội dung HP
	- Phân biệt cơ quan ban hành luật.

- Phân biệt cơ quan trong BMNN.
	
	
	Trách nhiệm công dân thực hiện HP
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %
	
	2/3

2

20
	1 ½

1.5

15
	
	
	1/3

2

20
	2 ½

5.5

55

	Tổng số câu:

Tổng số điểm:

Tỉ lệ %
	
	1

3

30
	2

2

20
	1 1/3

2

20
	
	2/3

3

30
	5

10

100


PHÒNG GD&ĐT KINH MÔN
TRƯỜNG THCS BẠCH ĐẰNG


                     
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2015 - 1016
Môn: GDCD Lớp 8
(Thời gian: 45 phút)

I. Trắc nghiệm: (2 điểm)
Câu 1:Em hãy lựa chọn đáp án mà em cho là đúng nhất.(1 điểm)
1. HIV/AIDS lây truyền bằng cách nào?

	a. Muỗi đốt.
	c. Dùng chung bơm kim tiêm.

	b. Bắt tay với người nhiễm HIV/AIDS
	d. Dùng chung cốc, bát với người nhiễm HIV


 2. Cơ quan nào dưới đây có quyền ban hành luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em Việt Nam?

	a. Uỷ ban dân số, gia đình và trẻ em
	b. Quốc hội

	c. Bộ giáo dục và đào tạo
	d. Bộ y tế


 Câu 2. Các cơ quan dưới đây thuộc cơ quan nào của Bộ máy nhà nước? (Nối cột A và cột B) (1 điểm).
	A
	B

	1. Quốc hội
	a. Cơ quan xét xử

	2. Bộ Giáo dục và đào tạo.
	b. Cơ quan kiểm sát

	3. Viện kiểm sát quân sự
	c. Cơ quan quyền lực nhà nước

	4. Toà án nhân dân tỉnh
	d. Cơ quan hành chính.


II. Tự luận. (8 điểm)

Câu 1: (3 điểm)


Thế nào là quyền tự do ngôn luận? Công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận khi nào, ở đâu, bằng mấy cách? Đó là những cách nào? Vì sao tự do ngôn luận phải tuân theo quy định của pháp luật?

Hãy nêu bốn việc em có thể làm để thực hiện quyền tự do ngôn luận?

Câu 2: (1 điểm)

- Hãy nêu điểm giống và khác nhau giữa quyền khiếu nại và tố cáo?

Câu 3: (4 điểm)


Hiến pháp là gì? Nội dung cơ bản của Hiến pháp 2013? Học sinh cần có trách nhiệm như thế nào trong việc thực hiện tốt nội dung Hiến pháp?

PHÒNG GD&ĐT KINH MÔN                  

TRƯỜNG THCS BẠCH ĐẰNG                            
ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Môn: GDCD 8. Năm học  2015 - 2016
I. Trắc nghiệm. (2 điểm)

	Câu 1: c          (0.5 điểm)
	Câu 2: b         (0.5 điểm)


Câu 2: Nối 1 với c; 2 với d; 3 với b; 4 với a.  (1 điểm)

II. Tự luận. (8 điểm)

Câu 1: (3 điểm)
- Quyền tự do ngôn luận là quyền của công dân được tham gia bàn bạc, thảo luận, đóng góp ý kiến vào những vấn đề chung của đất nước, xã hội. (0.5 điểm)
- Công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận bằng 2 cách: (0.5 điểm)
+ Trực tiếp và gián tiếp. 

- Tự do ngôn luận phải tuân theo quy định của pháp luật vì: (1 điểm)
+ Có tuân theo quy định của pháp luật mới tránh được việc sử dụng quyền tự do ngôn luận bừa bãi; 

+ Hoặc lợi dụng tự do ngôn luận để gây hại cho lợi ích hợp pháp của người khác; cho lợi ích chung của cộng đồng, đất nước. 

+ Sẽ phát huy được tính tích cực, quyền làm chủ của công dân.
+ Góp phần xây dựng Nhà nước, quản lí xã hội.
- Bốn việc bản thân có thể làm để thực hiện quyền tự do ngôn luận. (1 điểm)
+ Phát biểu ý kiến trong các cuộc họp ở trường, lớp.
          + Viết bài đăng báo; 

+ Kiến nghị với UBND xã, phường về những vấn đề có liên quan đến trẻ em; 

+ Góp ý kiến cho kế hoạch hoạt động của nhà trường.
Câu 2: (1 điểm)

+ Giống nhau:

- Đều là những quyền chính trị cơ bản của công dân được quy định trong hiến pháp; 
- Là công cụ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp; 
- Là phương tiện để công dân tham gia quản lý Nhà nước và xã hội. 
+ Khác nhau:

Về quyền khiếu nại:

- Người khiếu nại là người trực tiếp bị hại. 

- Mục đích: khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân ( người trực tiếp bị hại). 

Về quyền tố cáo:

- Người tố cáo là mọi công dân. 

- Mục đích: ngăn chặn mọi hành vi xâm phạm đến quyền và lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cơ quan và công dân. 

Câu 3: (4 điểm) 

· Khái niệm: (1 điểm)
- Hiến pháp là luật cơ bản của nhà nước ta, có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam. 

- Mọi văn bản pháp luật khác được xây dựng, ban hành trên cơ sở các quy định của Hiến pháp, không được trái với Hiến pháp. 

· Nội dung cơ bản của hiến pháp. (2 điểm)
Chương I: Chế độ chính trị ( Đ1- 13)

Chương II: Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản công dân (Đ14- 49)

Chương III: Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường (Đ50- 63)

Chương IV: Bảo vệ tổ quốc  (Đ64- 68)

Chương V: Quốc hội (Đ69- 85)

Chương VI: Chủ tịch nước (Đ86- 93)

Chương VII: Chính phủ (Đ94- 101)

Chương VIII: Tóa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân (Đ102- 109)

Chương IX: Chính quyền địa phương (Đ110- 116)

Chương X: Hội đồng bầu cử quốc gia,  kiểm toán nhà nước. (Đ117- 118)

Chương XI: Hiệu lực sửa đổi Hiến pháp.  (Đ119-120).                                                                   
· Liên hệ trách nhiệm của bản thân thực hiện Hiến pháp: (1 điểm)
TuÇn 34                                                                   Ngµy so¹n: 26/ 04/ 2016
TiÕt 34                                                                      Ngµygi¶ng:  19/ 04/ 2016
«n tËp häc k× II
A- môc tiªu bµi  häc    

I. Kiến thức

- Giúp HS n¾m ch¾c l¹i toµn bé chñ ®Ò, néi dung, kiÕn thøc ®· häc ë häc k× II.

II. Kĩ năng.

- RÌn kÜ n¨ng vËn dông kiÕn thøc vµo cuéc sèng hµng ngµy. BiÐt nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ hµnh vi cña mäi ng­êi xung quanh.
III. Thái độ.

- Gi¸o dôc HS ý rhøc tù gi¸c, sèng vµ lµm viÖc theo ph¸p luËt.
B. ChuÈn bÞ

- Gi¸o viªn: Néi dung «n tËp.
- Häc sinh: ChuÈn bÞ bµi theo h­íng dÉn cña GV.

C. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc

I. Ổn định líp: NÒn nÕp, sÜ sè líp 8.
II. Kiểm tra bài cũ: Th­c hiÖn trong qu¸ tr×nh «n tËp.
III. Bµi míi
	      Ho¹t ®éng cña GV vµ  HS
    Néi dung cÇn ®¹t



	GV: Yªu cÇu HS nh¾c l¹i c¸c néi dung ®· häc ë k× II.

HS: Tr¶ lêi.

   Nh÷ng vÊn ®Ò nµo mang tÝnh XH.

HS: Tr¶ lêi, GV bæ sung.

GV: HÖ thèng kiÕn thøc trªn b¶ng

GV: H­íng dÉn HS hÖ thèng kiÕn thøc theo mÉu b¶ng.

HS: Lµm vµo vë, gäi 1 sè em tr×nh bµy tr­íc líp.

 Trong ch­¬ng t×nh k× II líp 8 em ®· ®­îc häc nh÷ng quyÒn vµ nghÜa vô nµo cña c«ng d©n.

HS: Tr¶ lêi

 Em hiÓu g× vÒ c¸c quyÒn vµ nghÜa vô nµy.

GV: Gîi ý HS nªu néi dung, tr¸ch nhiÖm, ý nghÜa.

 H·y lÊy vÝ dô cô thÓ.

 Nªu kh¸i niÖm, néi dung cña HiÕn ph¸p n­íc CHXHCN ViÖt Nam.

 Em hiÓu g× vÒ ph¸p luËt n­íc CHXHCN ViÖt Nam.

   Nªu c¸c d¹ng c©u hái, bµi tËp th­êng gÆp.

HS: Tr¶ lêi.

GV: ChuÈn ho¸.

GV: H­íng dÉn HS lµm bµi tËp:

1. Nguyªn nh©n nµo sau ®©y dÉn ®Õn t×nh tr¹ng vi ph¹m ph¸p luËt cña c«ng d©n:

a. Tr×nh ®é d©n trÝ

b. Sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ

c. ý thøc c«ng d©n

d. Phong tôc tËp qu¸n 

2. Em ®ång ý vµ kh«ng ®ång ý víi ý kiÕn nµo sau ®©y? V× sao?

a. ThÊy ng­êi bu«n b¸n ma tuý nªn lê ®i coi nh­ kh«ng biÕt.

b. TÝch cùc häc tËp, lao ®éng, ho¹t ®éng tinh thÇn sÏ gióp ta tr¸nh xa ®­îc c¸c tÖ n¹n x· héi.

c. TuyÖt ®èi quan hÖ víi ng­êi nghiÖn ma tuý v× sÏ bÞ l©y nghiÖn ma tuý v× sÏ l©y nghiÖn vµ mang tiÕng xÊu.

d. Ma tuý, m¹i d©m lµ con ®­êng dÉn ®Õn HIV/AIDS.


	I. HÖ thèng kiÕn thøc.
1. C¸c vÊn ®Ò x· héi.
- Phßng chèng tÖ n¹n x· héi.
- Phßng chèng nhiÔm HIV/AIDS.
- Phßng ngõa tai n¹n vò khÝ vµ c¸c chÊt ®éc h¹i.

2. C¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n

- QuyÒn së h÷u tµi s¶n vµ nghÜa vô t«n träng tµi s¶n cña ng­êi kh¸c

- NghÜa vô t«n träng, b¶o vÖ tµi s¶n Nhµ n­íc vµ lîi Ých c«ng céng

- QuyÒn khiÕu n¹i, tè c¸o cña c«ng d©n

- QuyÒn t­ do ng«n luËn cña c«ng dan.

3. HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt n­íc CHXHCN ViÖt Nam

- Kh¸i niÖm HiÕn ph¸p.

- Néi dung cña HiÕn ph¸p.

- Kh¸i niÖm ph¸p luËt.

- §Æc ®iÓm cña ph¸p luËt.

- B¶n chÊt, vai trß cña ph¸p luËt.

II. C¸c d¹ng c©u hái, bµi tËp

- Tr¾c nghiÖm

- T×nh huèng

- Tù luËn




IV. Cñng cè, luyÖn tËp
gv: Chèt l¹i nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n cña ch­¬ng tr×nh.

V. H­íng dÉn vÒ nhµ

- «n tËp vµ n¾m v÷ng toµn bé kiÕn thøc ®· häc.

- LÊy vÝ dô cho mçi néi dung bµi häc.

- BiÕt liªn hÖ kiÕn thøc bµi häc víi thùc tÕ.

- Häc kÜ bµi chuÈn bÞ tiÕt sau kiÓm tra hoc k×.
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Thùc hµnh ngo¹i kho¸ c¸c néi dung ®· häc 
vµ c¸c vÊn ®Ò ®Þa ph­¬ng
A- MỤC TIÊU BÀI  HỌC    

I. Kiến thức:

Giúp HS hiểu biết cơ bản về những tệ nạn XH đang tồn tại ở địa phương.

II. Kĩ năng:

 HS phân biệt được hành vi vi phạm pháp luật, nhận thức được hậu quả của TNXH.

III. Thái độ:

- Giáo dục HS ý rhức tuân theo pháp luật, tránh xa tệ nạn XH.

IV. IV. Các năng lực được phát triển:

 Năng lực hợp tác, năng lực phân tích, năng lực tự nhận thức và điều chỉnh hành 
vi phù hợp với các chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
B. CHUẨN BỊ

- Giáo viên: Nội dung thực hành, ngoại khoá.

- Học sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn của GV.
C.  HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

I. Ổn định lớp: 
II. Kiểm tra bài cũ: 

 Em hãy nêu bản chất và vai trò của pháp luật? Là HS em cần có ý thức như thế nào đối với PL nhà nước CHXHCNVN?

III. Bài mới
	    Hoạt động của GV và HS                                          Nội dung cần đạt

	Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu về TNXH ở địa phương.

GV: Yêu cầu 1 em nhắc lại khái niệm tệ nạn xã hội

HS: Trả lời.

 Ở địa phương em đã xuất hiện những tệ nạn xã hội nào? Tệ nạn xã hội nào là phổ biến.

 Hiện nay đã xuất hiện một số đối tượng HS sa vào TNXH nào?
HS: Liên hệ, có bổ sung.

GV: Chuẩn hoá.

 Theo em những TNXH này để lại những hậu quả như thế nào?
GV: Gợi ý: ảnh hưởng tới bản thân, gia đình, XH.

HS: Trả lời.

GV: Chốt kiến thức.

 Vậy theo em có những nguyên nhân nào khiến con người sa vào TNXH

HS: Thảoluận nhóm, cử đại diệnduwa ra ý kiến

- Các nhóm khác bổ sung.

GV: Phân tích, kết luận

GV: Chuyển ý.

 Đối với địa phương mình, theo em cần có những biện pháp gì để ngăn chặn các TNXH.

HS: Hoạt động cá nhân, lần lượt đưa ra ý kiến.

GV: Bổ sung.

 Là HS chúng ta cần phải làm gì để góp phần phòng chống TNXH ở địa phương mình.

HS: Liên hệ

GV: Giáo dục học sinh lối sống lành mạnh, tránh xa TNXH.

Hoạt động 2: Luyện tập
GV: Cho HS làm 1 số bài tập trắc nghiệm:

 Phòng chống tệ nạn xã hội là trách nhiệm của ai?
a. Gia đình         b. Nhà trường                            

  c. Xã hội
     d. Bản thân

   đ. Cả 4 ý kiến trên

 Em sẽ làm gì trong các trưòng hơp sau:

a. Một người bạn rủ em đi chơi điện tử ăn tiền.

b. Một người nhờ em mang gói đồ đến địa điểm nào đó.

c. Gia đình em có người mê tín dị đoan.


	1. Một số tệ nạn xã hội tồn tại ở địa phương

- Rượu chè, cờ bạc, mê tín dị đoan...

2. Hậu quả

* Bản thân:

- Sức khoẻ sa sút

- Đời sống tinh thần không lành mạnh.

- Vi phạm pháp luật

- Sa sút về nhân cách đạo đức, danh dự...

* Gia đình:

- Kinh tế kiệt quệ

- Hạnh phúc tan vỡ.

- Con cái bơ vơ, đó nghèo, bỏ học

- Suy thoái giống nòi...

* Xã hội:

- Kinh tế trì trệ

- Trình độ XH phát triển chậm tiến bộ

- Tăng gánh nặng XH

- Mất trật tự an ninh XH.

3. Nguyên nhân

- Khách quan:

+ Cha mẹ nuông chiều

+ Bạn bè xấu rủ rê

+ Ảnh hưởng xấu của văn hoá đồi truỵ

+ Chính sách mở cửa.

+ PL chưa nghiêm. 

- Chủ quan:

+ Lười lao động, ham chơi, đua đòi, thich săn ngon, mặc đẹp

+ Tò mò

+ Thiếu hiểu biết...

4. Biện pháp

- Giáo dục tư tưởng đạo đức

- Tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến từng người dân.

- Kết hợp 3 môi trường giáo dục: gia đình, nhà trường và xã hội.

- Có cuộc sống lành mạnh

- Giúp đỡ người mắc TNXH... 


IV. Củng cố.

GV: Nhắc lại nội dung cơ bản của tiết thực hành ngoại khoá

V. Hướng dẫn về nhà

- Cập nhật thông tin về vấn đề TNXH ở địa phương mình.

- Rèn luyện lối sống lành mạnh, giản dị văn minh.

- Tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền phòng chống TNXH ở địa phương.

- Hệ thống lại kiến thức học kì II, giờ sau ôn tập.
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THỰC HÀNH NGOẠI KHOÁ CÁC NỘI DUNG ĐÃ HỌC 

VÀ CÁC VẤN ĐỀ ĐỊA PHƯƠNG
CHỦ ĐỀ: PHÒNG CHỐNG MA TÚY

A- mục tiêu bài  học    

I. Kiến thức.

- Giúp HS hiểu biết cơ bản về những tệ nạn XH ma tuý, hiểu được ma tuý là gì? Nguyên nhân, hậu quả và những biểu hiện cơ bản. 

II. Kĩ năng.

- HS biết giữ mình, phân biệt được hành vi vi phạm pháp luật, nhận thức được hậu quả của ma tuý.
III. Thái độ.

- Giáo dục HS ý thức tuân theo pháp luật, tránh xa tệ nạn XH ma tuý, ủng hộ các hoạt động phòng chống ma tuý, không phân biệt đối xử với người nghiện ma tuý.
I. IV. Các năng lực được phát triển:

 Năng lực hợp tác, năng lực phân tích, năng lực tự nhận thức và điều chỉnh hành 
vi phù hợp với các chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
B. Chuẩn bị

- Giáo viên: Nội dung thực hành, ngoại khoá.

- Học sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn của GV.

C. Hoạt động dạy và học

I. Ổn định lớp.
II. Kiểm tra bài cũ: 

III. Bài mới

	Hoạt động 1: Giáo viên hướng dẫn học sinh trình bày những hiểu biết về ma túy.

GV: Yêu cầu HS trả lời câu hỏi đã chuẩn bị 

 Em hiểu ma tuý là gì?

HS: Trả lời

GV: Chuẩn hoá, giải thích thêm tác dụng, tác hại của ma tuý.

 Bằng hiểu biết thực tế của mình, theo em khi mắc phải ma túy sẽ gây ra những hậu quả gì.

HS: Trả lời, có bổ sung.

GV: Chốt nội dung, ghi bảng

 Nguyên nhân nào dẫn đến tệ nạn xã hội ma tuý.

HS: Cả lớp thảp luận nhóm

HS: Cử đại diện lên bảng trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

GV: Chuẩn hoá, mở rộng

HS: Liên hệ địa phương: Số người nghiện, nguyên nhân cụ thể.

 Người nghiện ma tuý thường có những biểu hiện cơ bản nào.

HS: Suy nghĩ, trả lời.

GV: Bổ sung, giải thích, cung cấp thêm cho HS những hiểu biết về ma tuý.

 Là HS em sẽ làm gì để góp phần phòng chống ma tuý ở địa phương mình.

HS: Liên hệ

GV: Giáo dục ý thức phòng chống ma tuý cho HS.

Hoạt động 2: Liên hệ, xử lí tình huống:
GV: Đưa tình huống, HS đưa ra cách xử lí

  Tuấn học giởi, con nhà khá giả. Bố mẹ bận làm ăn không ai chăm sóc

Nghe bạn bè xấu rủ rê Tuấn đã nghiện ma tuý. Giờ đây Tuấn đang ở trại cai nghiện.

 Theo em, nếu em là Tuấn em có ân hận không?

 Tuấn có cần sự quan tâm của ai để giúp Tuấn cai nghiện tốt không.

HS: Trả lời.

GV: Uốn nắn, giáo dục HS.

	1. Khái niệm ma tuý

- Ma tuý là một số chất tự nhiên hoặc chất tổng hợp, khi đưa vào cơ thể người dưới bất kì hình thức nào sẽ gây ức chế hoặc kích thích mạnh mẽ hệ thần kinhlàm giảm đau hoặc gây ảo giác.

2. Hậu quả

a. Đối với cá nhân người nghiện

- Gây rối loạn cơ thể về sinh lí

- Gây rối loạn tâm lí

- Gây tai biến khi tiêm chích

b. Đối với trật tự xã hội

- Mất trật tự an ninh

- Làm tăng các tệ  nạn xã hội  khác

- Tổn phí tiền của rất lớn của xã hội 

- Gia tăng tội phạm

- Suy kiệt sức khoẻ, trí tuệ, suy thoái nòi giống của dân tộc

3. Nguyên nhân

- Chủ quan: lười biếng, thích ăn chơi, cuộc sống bế tắc, thiếu bản lĩnh.

- Khách quan: Bạn bè xấu rủ rê, lôi kéo, gia đình không quan tâm, chính sách mở cửa của nhà nước..

4. Những biểu hiện của người nghiện

- Có 14 biểu hiện: Ngáp, chảy nước mắt, toát mồ hôi, hay bực tức, ớn lạnh, nổi da gà, đau cơ, sút cân...




IV. Củng cố, luyện tập

  Ma tuý là gì

  Nguyên nhân, hậu quả của ma tuý

  Những biểu hiện của người nghiện ma tuý.

V. Hướng dẫn về nhà

GV: Yêu cầu HS học bài để có những hiểu biết cơ bản về ma tuý

- Biết lựa chọn cách sống, cách cư xử phù hợp.

- Tích cự tham gia hoạt động tuyên truyền, phòng chống ma tuý cũng như các tệ nạn xã hội khác.

- Ôn và xem lại toàn bộ kiến thức GDCD lớp 8.
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          Ngµygi¶ng: 
KiÓm tra häc kú ii
A- Môc tiªu bµi  häc 

- Qua tiết kiểm tra HS tự đánh giá kết quả học tập của mình, từ đó có ý thức học tập bộ môn, GV tự rút ra phương pháp giảng dạy cho mình

- Rèn kỹ năng làm bài khoa học, biết xử lý tình huống.

- Gi¸o dôc HS ý thøc häc vµ lµm bµi kiÓm tra nghiªm tóc, tù gi¸c.
B. chuÈn bÞ

- Gi¸o viªn: Giáo án + đề kiểm tra

- Häc sinh: ChuÈn bÞ kiÕn thøc lµm bµi

C. ho¹t ®éng d¹y vµ häc

1.æn ®Þnh líp: 

2. KiÓm tra bµi cò

3. Bµi míi
Phòng Giáo dục & Đào tạo Kinh Môn

Trường THCS Bạch Đằng

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II 

 Năm học: 2009-2010

MÔN GDCD 8

 (Thời gian: 45 phút)

Đề bài:

Câu 1: (3 điểm)


Năm 1998 khi báo chí đăng toàn văn dự thảo luật Giáo dục và đề nghị nhân dân tham gia đóng góp ý kiến.

   Theo em học sinh THCS có quyền đóng góp ý kiến của mình vào dự thảo luật Giáo dục không? Đóng góp về vấn đề gì? Học sinh cần làm thế nào để thực hiện được quyền này?

Câu 2: (4 điểm)


Thế nào là tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng? Công dân phải có nghĩa vụ như thế nào với tài sản của Nhà nước và lợi ích công cộng? Em hãy liên hệ với việc bảo vệ tài sản của Nhà trường của bản thân em và của các bạn trong trường?

Câu 3: (3 điểm)


Em hãy nêu vị trí, vai trò của Hiến pháp? Nội dung cơ bản của Hiến pháp 1992? Học sinh cần có trách nhiệm như thế nào trong việc thực hiện tốt nội dung Hiến pháp?
ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIẾM TRA HỌC KÌ II MÔN GDCD 8

Năm học: 2009 - 2010

Câu 1: 


- Học sinh THCS có quyền đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật giáo dục: Điều 62 HP 1992 ghi: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền đóng góp ý kiến vào các dự thảo luật…” (1 điểm)


- Nội dung: Học sinh góp ý kiến vào dự thảo Luật về các vấn đề liên quan tới quyền hạn và nghĩa vụ của học sinh. (1 điểm)


- Học sinh thảo luận lớp sau đó ghi thành biên bản để nhà trường tổng hợp ý kiến gửi lên cơ quan cấp trên hoặc gửi đăng trên bảo chí trung ương và  địa phương. (1 điểm)

Câu 2


- Khái niệm tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng: 1. Sgk. Tr48 (1 điểm)


- Nghĩa vụ công dân tôn trọng, bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng: (1điểm)

+ Không xâm phạm, lấn chiếm, phá hoại hoặc sử dụng vào mục đích cá nhân tài sản của Nhà nước và lợi ích công cộng.

+ Khi được Nhà nước giao quản lí thì phải bảo quản, giữ gìn tiết kiệm có hiệu quả không tham ô lãng phí.


- Liên hệ được việc bảo vệ tài sản của bản thân và đánh giá hành vi của các bạn trong trường: Bảo vệ cơ sở vật chất, chăm sóc cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường…

(2 điểm)

Câu 3:


- Vị trí và vai trò của Hiến pháp: Hiến pháp do cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất là Quốc hội ban hành, Hiến pháp có hiệu lực pháp lí cao nhất, mọi văn bản pháp luật đều dựa trên cơ sở của Hiến pháp. (1 điểm)


- Nội dung cơ bản: Hiến pháp gồm có 12 chương, 147 điều quy định các vấn đề về chế độ chính trị, chế độ kinh tế, văn hoá xã hội, quy định quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, vai trò chức năng của các cơ quan nhà nước…..(1 điểm)


- Trách nhiệm học sinh: (1 điểm)

+ Tích cực học tập, không ngừng nâng cao trình độ hiểu biết của bản thân.

+ Có ý thức tìm hiểu về quy định của pháp luật và thực hiện đúng pháp luật.

+ Tuyên truyền mọi người thực hiện theo Hiến pháp…

4. Cñng cè, luyÖn tËp

- GV thu bµi.

- Nªu qua néi dung cÇn ®¹t.

- NhËn xÐt giê kiÓm tra

5. H­íng dÉn vÒ nhµ

- Xem l¹i néi dung kiÓm tra

- ¤n l¹i c¸c bµi ®· häc trong häc k× II.

- T×m hiÓu vÒ vÊn ®Ò tÖ n¹n x· héi ma tuý, liªn hÖ ë ®Þa ph­¬ng
    Hoạt động của GV và HS                                        Nội dung cần đạt
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